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    Chuyên đề số 35
RÈN KĨ NĂNG LÀM BÀI ĐỌC HIỂU 
TRONG ĐỀ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA

	Theo cấu trúc đề thi Trung học phổ thông (THPT) Quốc gia môn Ngữ văn do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, phần Đọc hiểu chiếm 3/10 tổng điểm của toàn bài thi. Để làm tốt bài Đọc hiểu và đạt được điểm số cao nhất, học sinh cần nắm chắc những kiến thức cơ bản về tiếng Việt, làm văn và hình thành cho mình kĩ năng làm bài một cách thuần thục. Chuyên đề Rèn kĩ năng làm bài Đọc hiểu trong đề thi THPT Quốc gia sẽ giúp các em học sinh hệ thống được những kiến thức cơ bản và rèn được những kĩ năng cần thiết khi làm bài Đọc hiểu.

A. CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN
1. Văn bản trong bài Đọc hiểu
	Văn bản được sử dụng trong bài Đọc hiểu rất phong phú. Đó có thể là một đoạn trích hoặc văn bản (trong chuyên đề này, người viết sẽ gọi chung là văn bản) trong sách giáo khoa hoặc một văn bản nằm ngoài chương trình. Có thể chia văn bản trong bài Đọc hiểu thành các loại sau:
* Văn bản thông tin
- Khái niệm văn bản thông tin: Văn bản thông tin là kiểu văn bản được viết chủ yếu để truyền đạt thông tin hoặc kiến thức. Kiểu văn bản này thường trình bày thông tin một cách khách quan, cung cấp thông tin về đối tượng một cách trung thực, giúp người đọc, người nghe hiểu chính xác những gì được mô tả, giới thiệu.
- Phân loại văn bản thông tin: Văn bản thông tin rất đa dạng, phong phú, gồm các thể loại như niên giám, tiểu sử, tài liệu lịch sử, bản tin, các văn bản hành chính... Trong đó, có hai thể loại thường được dùng để đưa vào đề Đọc hiểu là:
+ Văn bản nhật dụng
+ Bản tin, bài báo...
* Văn bản văn học (văn bản nghệ thuật)
- Khái niệm văn bản văn học: Văn bản văn học là những văn bản nghệ thuật ngôn từ, ở đó ngôn từ được sử dụng một cách nghệ thuật, giàu tính thẩm mĩ, tính hình tượng, tính biểu cảm, tính đa nghĩa, tính sáng tạo, thể hiện phong cách nghệ thuật của người viết... Đây là những văn bản được sáng tạo theo phương thức hư cấu, vận dụng cơ chế liên tưởng và tưởng tượng sáng tạo để tạo ra những hình tượng nghệ thuật, hình tượng thẩm mĩ, có khả năng lay thức tâm hồn, tình cảm của người đọc và đem đến cho họ những nhận thức về đặc trưng, bản chất của nghệ thuật văn chương.
- Phân loại văn bản văn học: Văn bản văn học bao gồm những kiểu loại chính sau:
+ Văn bản thơ
+ Văn bản truyện
+ Văn bản kịch
+ Văn bản kí
+ Văn bản nghị luận
2. Câu hỏi trong bài Đọc hiểu
	Câu hỏi trong bài Đọc hiểu rất phong phú, đa dạng. Đó có thể là câu hỏi về phong cách ngôn ngữ, phương thức biểu đạt, tìm nội dung chủ đề, nêu hiệu quả của các biện pháp tu từ, trình bày quan điểm của cá nhân về một nội dung trong văn bản... Nhìn chung, câu hỏi trong bài Đọc hiểu được xây dựng theo các mức độ nhận thức: Nhận biết – Thông hiểu – Vận dụng (vận dụng, vận dụng cao). Để bài thi đạt kết quả cao nhất, học sinh phải rèn được kĩ năng trả lời thuần thục các câu hỏi ở nhiều cấp độ nhận thức này. 
3. Hệ thống kiến thức cơ bản 
3.1. Từ trong tiếng Việt
- Từ loại: 
+ Thực từ: Danh từ, động từ, tính từ, số từ, đại từ
+ Hư từ: Phụ từ, quan hệ từ, tình thái từ, phó từ...
- Cấu tạo từ: 
+ Từ đơn
+ Từ phức: Từ ghép, từ láy
- Nghĩa của từ: Nghĩa tường minh, nghĩa hàm ẩn; nghĩa gốc, nghĩa chuyển, nghĩa đen, nghĩa bóng...
3.2. Câu trong tiếng Việt
- Câu chia theo cấu tạo ngữ pháp: 
+ Câu đơn: Câu đơn bình thường, câu đơn đặc biệt
+ Câu phức
+ Câu ghép: Câu ghép đẳng lập, câu ghép chính phụ
- Câu chia theo mục đích nói: Câu trần thuật, câu nghi vấn, câu cảm thán, câu cầu khiến.
3.3. Các phong cách ngôn ngữ
	Có 6 phong cách ngôn ngữ trong tiếng Việt:
- Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt:
	+ Khái niệm, phạm vi sử dụng: Là phong cách ngôn ngữ dùng trong lời ăn tiếng nói hằng ngày, mang tính chất tự nhiên, thoải mái và sinh động, ít trau chuốt.
	+ Thể loại văn bản tiêu biểu: Dạng nói (độc thoại, đối thoại); dạng viết (nhật kí, hồi ức cá nhân, thư từ); dạng lời nói tái hiện (lời thoại của nhân vật trong tác phẩm văn học)
	+ Đặc trưng cơ bản: Tính cụ thể, tính cảm xúc, tính cá thể
-  Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật:
	+ Khái niệm, phạm vi sử dụng: Là phong cách ngôn ngữ dùng trong các văn bản thuộc lĩnh vực văn chương.
	+ Thể loại văn bản tiêu biểu: Thơ ca, hò vè, truyện, tiểu thuyết, kí, kịch bản,…
	+ Đặc trưng cơ bản: Tính hình tượng, tính truyền cảm, tính cá thể hóa.
- Phong cách ngôn ngữ báo chí:
	+ Khái niệm, phạm vi sử dụng: Là phong cách ngôn ngữ dùng trong báo chí, thông báo tin tức thời sự.
	+ Thể loại văn bản tiêu biểu: Bản tin, phóng sự, tiểu phẩm. Ngoài ra còn có thư bạn đọc, phỏng vấn, quảng cáo, bình luận thời sự,…
+ Đặc trưng cơ bản: Tính thông tin thời sự; tính ngắn gọn; tính sinh động, hấp dẫn.
-  Phong cách ngôn ngữ chính luận:
	+ Khái niệm, phạm vi sử dụng: Là phong cách ngôn ngữ dùng trong các văn bản trực tiếp bày tỏ tư tưởng, lập trường, thái độ của người viết/người nói đối với những vấn đề thiết thực, nóng bỏng của đời sống, chính trị - xã hội.
	+ Thể loại văn bản tiêu biểu: Cương lĩnh, tuyên bố, tuyên ngôn, lời kêu gọi, hiệu triệu, các bài bình luận, xã luận, các báo cáo, tham luận, phát biểu trong các hội thảo...
+ Đặc trưng cơ bản: Tính công khai về quan điểm chính trị; tính chặt chẽ trong diễn đạt và suy luận; tính truyền cảm, thuyết phục.
- Phong cách ngôn ngữ khoa học:
	+ Khái niệm, phạm vi sử dụng: Là phong cách ngôn ngữ dùng trong các văn bản thuộc lĩnh vực khoa học – công nghệ.
	+ Thể loại văn bản tiêu biểu: Các loại văn bản khoa học chuyên sâu như chuyên khảo, luận án, luận văn, tiểu luận, báo cáo khoa học; các văn bản dùng để giảng dạy các môn khoa học như giáo trình, giáo khoa, thiết kế bài dạy; các văn bản phổ biến khoa học như sách phổ biến khoa học kĩ thuật, các bài báo, phê bình, điểm sách,…
+ Đặc trưng cơ bản: Tính khái quát, trừu tượng; tính lí trí, lôgic; tính khách quan, phi cá thể.
- Phong cách ngôn ngữ hành chính: 
	+ Khái niệm và phạm vi sử dụng: Là phong cách ngôn ngữ dùng trong các văn bản thuộc lĩnh vực giao tiếp điều hành và quản lí xã hội.
	+ Thể loại văn bản tiêu biểu: Nghị định, thông tư, thông cáo, chỉ thị, quyết định, pháp lệnh, nghị quyết; giấy chứng nhận, văn bằng, chứng chỉ, giấy khai sinh; đơn, bản khai, báo cáo, biên bản,…
+ Đặc trưng cơ bản: Tính khuôn mẫu, tính minh xác, tính công vụ.
3.4. Các phương thức biểu đạt trong văn bản
- Biểu đạt hiểu một cách đơn giản là bày tỏ những tư tưởng, cảm xúc, suy nghĩ của mình cho người khác biết. Tuy nhiên, để có thể bày tỏ một cách chân thực, đúng đắn mọi suy nghĩ, tình cảm của mình thì đòi hỏi người biểu đạt cần nắm vững và sử dụng những phương pháp, cách thức biểu đạt thích hợp, gọi là phương thức biểu đạt. 
	Mỗi văn bản thường sử dụng nhiều phương thức biểu đạt, tuy nhiên bao giờ cũng có một phương thức biểu đạt chính. 
- Có 6 phương thức biểu đạt trong tiếng Việt: 
+ Tự sự: Trình bày một chuỗi các sự việc có liên quan đến nhau, sự việc này dẫn đến sự việc kia, cuối cùng dẫn đến một kết thúc nhằm giải thích sự việc, tìm hiểu con người và bày tỏ thái độ khen chê. Phương thức tự sự thường được sử dụng trong văn bản báo chí (tường thuật, bản tin…) hoặc văn bản nghệ thuật (truyện, tiểu thuyết).
	+  Miêu tả: Dùng ngôn ngữ, chi tiết, hình ảnh nhằm tái hiện các tính chất, đặc điểm của sự vật, sự việc, con người... để người đọc có thể hình dung, tưởng tượng được về sự vật, sự việc, con người... Phương thức miêu tả thường được sử dụng trong văn/thơ tả cảnh, tả người, đoạn miêu tả trong tác phẩm tự sự.
	+ Biểu cảm: Trực tiếp hoặc gián tiếp bày tỏ tình cảm, cảm xúc, thái độ của người nói, người viết đối với sự vật, hiện tượng, con người... Phương thức biểu cảm thường được sử dụng trong các văn bản văn học thơ như trữ tình, tùy bút; trong nhật kí, thư từ…
	+ Thuyết minh: Trình bày, giới thiệu thuộc tính, cấu tạo, quan hệ, giá trị… của sự vật, hiện tượng..., để người đọc hiểu rõ về sự vật, hiện tượng, cung cấp những tri thức khách quan về đối tượng… Phương thức thuyết minh thường được sử dụng trong các văn bản thuyết minh về sản phẩm, di tích, trình bày tri thức khoa học...
	+ Nghị luận: Đưa ra hệ thống lí lẽ, dẫn chứng để thuyết phục người đọc, người nghe theo tư thưởng, quan điểm của người nói, người viết. Phương thức nghị luận thường được sử dụng trong các văn bản nghị luận như cáo, hịch, chiếu, biểu, xã luận, bình luận…
	+ Điều hành: Trình bày văn bản theo một số mục nhất định nhằm truyền đạt những yêu cầu của cấp trên hoặc bày tỏ ý kiến, đề đạt nguyện vọng của cá nhân hay tập thể tới cơ quan và người có thẩm quyền giải quyết. Phương thức điều hành thường được sử dụng trong đơn từ, báo cáo, biên bản… 
3.5. Các thao tác lập luận trong văn nghị luận
	Trong văn nghị luận, người nói, người viết thường sử dụng những thao tác lập luận sau:
- Giải thích là dùng lí lẽ và dẫn chứng để giúp người đọc (người nghe) hiểu một vấn đề nào đó trong đời sống hoặc trong văn học.
- Chứng minh là dùng dẫn chứng và lí lẽ để người đọc (người nghe) tin một vấn đề nào đó trong đời sống hoặc trong văn học.
- Phân tích là chia nhỏ đối tượng thành nhiều yếu tố để xem xét một cách kĩ càng nội dung và mối quan hệ bên trong cũng như bên ngoài của chúng. Phân tích giúp ta hiểu cặn kẽ, thấu đáo về đối tượng.
- So sánh là đối chiếu giữa hai hay nhiều đối tượng có liên quan để tìm ra điểm giống hay khác nhau giữa chúng. So sánh giúp ta làm sáng rõ đối tượng nghiên cứu trong mối tương quan với đối tượng khác.
-  Bác bỏ là dùng những lí lẽ và dẫn chứng đúng đắn, khoa học để chỉ rõ những sai lầm, lệch lạc, thiếu khoa học của một quan điểm, ý kiến nào đó, từ đó nêu lên ý kiến đúng đắn của mình.
- Bình luận là đánh giá, bàn luận về sự đúng – sai, hay – dở, thật – giả của các sự vật, hiện tượng trong đời sống hoặc trong văn học, nhằm đề xuất và thuyết phục người đọc, người nghe tán đồng với nhận xét, đánh giá, bàn luận của người viết, người nói.
3.6. Các biện pháp tu từ trong tiếng Việt
- Các biện pháp tu từ ngữ âm
	 + Ðiệp phụ âm đầu : Là biện pháp tu từ dùng sự trùng điệp âm hưởng bằng cách lặp lại cùng một phụ âm đầu. 
	+ Ðiệp vần: Là biện pháp tu từ dùng sự trùng điệp về âm hưởng bằng cách lặp lại những âm tiết có phần vần giống nhau, nhằm mục đích tăng sức biểu hiện, tăng nhạc tính của câu thơ. 
	+ Ðiệp thanh : Là biện pháp tu từ dùng sự trùng điệp về âm hưởng bằng cách lặp đi lặp lại những thanh điệu cùng nhóm bằng hoặc nhóm trắc, nhằm mục đích tăng tính tạo hình và diễn cảm của câu thơ. 
	+ Tạo âm hưởng, nhịp điệu cho câu: Là biện pháp sử dụng cách ngắt nhịp nhằm tạo ra âm hưởng, nhịp điệu đặc biệt cho câu, nhằm thể hiện một ý nghĩa nào đó.
- Các biện pháp tu từ từ vựng
	+ So sánh: Là đối chiếu hai hay nhiều sự vật, sự việc có liên quan nhằm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt. 
	+ Nhân hóa: Là gọi hoặc tả con vật, cây cối, đồ vật ...bằng những từ ngữ vốn được dùng để gọi hoặc tả con người, làm cho thế giới loài vật trở nên gần gũi. 	+ Ẩn dụ: Là gọi tên sự vật, hiện tượng này bằng tên sự vật hiện tượng khác có nét tương đồng với nó nhằm tăng sức gợi hình gợi cảm cho sự diễn đạt. 
	+ Hoán dụ: Là cách gọi tên sự vật, hiện tượng, khái niệm... này bằng tên sự vật, hiện tượng, khái niệm... khác có quan hệ gần gũi với nó nhằm tăng sức gợi hình gợi cảm cho sự diễn đạt.
	+ Nói quá: Là phép tu từ phóng đại quá mức, quy mô, tính chất của sự vật, hiện tượng được miêu tả để nhấn mạnh, gây ấn tượng, tăng sức biểu cảm.
	+ Nói giảm, nói tránh: Là biện pháp tu từ dùng cách diễn đạt tế nhị, uyển chuyển tránh gây cảm giác quá đau buồn, ghê sợ, nặng nề, tránh thô tục, thiếu lịch sự.
	+ Liệt kê: Là cách sắp xếp nối tiếp hàng loạt từ hay cụm từ cùng loại để diễn tả được đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những khía cạnh khác nhau của thực tế, của tư tưởng tình cảm.
	+ Điệp từ, điệp ngữ: Là biện pháp lặp lại từ ngữ (hoặc cả câu) để làm nổi bật ý, gây xúc động mạnh.
	+ Chơi chữ: Là lợi dụng đặc sắc về âm, về nghĩa của từ ngữ để tạo sắc thái dí dỏm, hài hước..., làm câu văn hấp dẫn và thú vị. 
- Các biện pháp tu từ cú pháp
+ Đảo ngữ: Là biện pháp tu từ thay đổi trật tự cấu tạo ngữ pháp thông thường của câu, nhằm nhấn mạnh ý, nhấn mạnh đặc điểm của đối tượng và làm câu thơ, câu văn thêm sinh động, gợi cảm, hài hòa về âm thanh,…
+ Điệp cấu trúc cú pháp: Là biện pháp tu từ tạo ra những câu văn đi liền nhau trong văn bản với cùng một kết cấu nhằm nhấn mạnh ý và tạo sự nhịp nhàng, cân đối cho văn bản. 
+ Chêm xen: Là chêm vào câu một cụm từ không trực tiếp có quan hệ đến quan hệ ngữ pháp trong câu, nhưng có tác dụng rõ rệt để bổ sung thông tin cần thiết hay bộc lộ cảm xúc. Thường đứng sau dấu gạch nối hoặc trong ngoặc đơn.
+ Câu hỏi tu từ: Là đặt câu hỏi nhưng không đòi hỏi câu trả lời mà nhằm khẳng định, nhấn mạnh một ý nghĩa khác.
+ Phép đối:  Là cách sử dụng từ ngữ, hình ảnh, các thành phần câu, vế câu song song, cân đối trong lời nói nhằm tạo hiệu quả diễn đạt: nhấn mạnh, gợi liên tưởng, gợi hình ảnh sinh động, tạo nhịp điệu cho lời nói. Có hai kiểu là đối tương phản và đối tương hỗ.
3.7. Các hình thức kết cấu của đoạn văn 
	Một đoạn văn có thể được xây dựng theo một trong những hình thức kết cấu sau:
- Đoạn diễn dịch: Là đoạn văn trong đó câu chủ đề mang ý nghĩa khái quát đứng ở đầu đoạn, các câu còn lại triển khai cụ thể ý của câu chủ đề.
- Đoạn quy nạp: Là đoạn văn được trình bày đi từ các ý nhỏ đến ý lớn, từ các chi tiết đến ý khái quát, từ luận cứ cụ thể đến kết luận bao trùm. Câu chủ đề nằm ở cuối đoạn văn. Ở vị trí này, câu chủ đề không làm nhiệm vụ định hướng nội dung triển khai toàn đoạn mà lại làm nhiệm vụ khép lại nội dung cho đoạn văn.
- Đoạn tổng - phân - hợp: Là đoạn văn phối hợp diễn dịch với quy nạp. Câu mở đầu đoạn nêu ý khái quát bậc một, các câu tiếp theo triển khai cụ thể ý khái quát. Câu kết đoạn là ý khái quát bậc hai mang tính chất nâng cao, mở rộng.
- Đoạn song hành: Là đoạn văn có các câu triển khai nội dung song song nhau, không nội dung nào bao trùm lên nội dung nào. Mỗi câu trong đoạn văn nêu một khía cạnh của chủ đề đoạn văn, làm rõ nội dung đoạn văn.
- Đoạn móc xích: Là đoạn văn mà các ý gối đầu, đan xen nhau và thể hiện cụ thể bằng việc lặp lại một vài từ ngữ đã có ở câu trước vào câu sau. Đoạn móc xích có thể có hoặc không có câu chủ đề.
3.8. Các phép liên kết trong đoạn văn
- Phép lặp: Là cách dùng đi dùng lại một yếu tố ngôn ngữ ở những bộ phận khác nhau của văn bản nhằm liên kết chúng lại với nhau, hoặc gây ấn tượng.
	Phân loại: Lặp ngữ âm, lặp từ ngữ, lặp cú pháp.
- Phép thế: Là cách thay những từ ngữ nhất định bằng những từ ngữ có ý nghĩa tương đương nhằm tạo tính liên kết giữa các phần của văn bản chứa chúng, đồng thời cũng có tác dụng tạo sự linh hoạt, tránh việc diễn đạt đơn điệu, nhàm chán, trùng lặp.
Phân loại: Thế từ đồng nghĩa và thế đại từ.
- Phép nối: Là cách dùng những từ ngữ sẵn mang ý nghĩa chỉ quan hệ (kể cả những từ ngữ chỉ quan hệ cú pháp bên trong câu) và chỉ các quan hệ cú pháp khác trong câu vào mục đích liên kết các phần trong văn bản (từ câu trở lên) lại với nhau. 
	Phân loại: Nối bằng kết từ; nối bằng kết ngữ; nối bằng trợ từ, phụ từ, tính từ; nối bằng quan hệ từ về chức năng cú pháp
- Phép liên tưởng: Là cách sử dụng những từ ngữ chỉ những sự vật có thể nghĩ theo một định hướng nào đó, xuất phát từ những từ ngữ ban đầu, nhằm tạo ra mối liên kết giữa các thành phần chứa chúng trong văn bản.
	Phân loại: Liên tưởng cùng chất và liên tưởng khác chất. 
- Phép nghịch đối: Là sử dụng những từ ngữ trái nghĩa vào những bộ phận khác nhau có liên quan trong văn bản, có tác dụng liên kết các bộ phận ấy lại với nhau 
	Phân loại: Liên tưởng bằng từ trái nghĩa; liên tưởng bằng từ ngữ phủ định (với từ ngữ không bị phủ định); liên tưởng bằng từ ngữ miêu tả (có hình ảnh và ý nghĩa nghịch đối); liên tưởng bằng từ ngữ ước lệ…
3.9. Các phương thức trần thuật
- Trần thuật từ ngôi thứ nhất do nhân vật tự kể chuyện (lời kể trực tiếp): tạo tính chân thực, sinh động, đồng thời giúp nhà văn dễ dàng thâm nhập vào thế giới nội tâm của nhân vật,tăng sắc thái biểu cảm cho câu chuyện
- Trần thuật từ ngôi thứ ba của người kể chuyện giấu mình (gián tiếp): tạo tính khách quan cho câu chuyện.
- Trần thuật từ ngôi thứ ba của người kể chuyện tự giấu mình, nhưng điểm nhìn và lời kể lại theo giọnh điệu của nhân vật trong tác phẩm (lời nửa trực tiếp): Kết hợp đýợc ýu điểm của hai cách kể chuyện trên.
3.10. Các thể thơ 
- Các thể thơ dân tộc: lục bát, song thất lục bát.
- Các thể thơ Đường luật: ngũ ngôn, thất ngôn (thất ngôn tứ tuyệt, thất ngôn bát cú)
- Các thể thơ hiện đại: năm chữ, bảy chữ, tám chữ, hỗn hợp, tự do, thơ - văn xuôi… 

B. CÁC DẠNG BÀI CƠ BẢN
	Trong hai năm trở lại đây, bài Đọc hiểu trong đề thi THPT Quốc gia trích dẫn một đoạn trích hoặc văn bản (từ đây gọi là văn bản), đặt ra 4 câu hỏi để học sinh trả lời nhằm kiểm tra kĩ năng làm bài của học sinh. Các câu hỏi được xây dựng trên cơ sở các mức độ nhận thức của con người: Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng (gồm vận dụng và vận dụng cao). Do đó, người viết phân các dạng bài Đọc hiểu cơ bản theo câu hỏi ở những mức độ này.

DẠNG 1. CÂU HỎI NHẬN BIẾT
Câu hỏi nhận biết thường là những câu hỏi yêu cầu học sinh phải xác định thể thơ, nhận diện phương thức biểu đạt, thao tác lập luận, các phép liên kết câu/đoạn, các biện pháp tu từ... được sử dụng trong văn bản.
Ví dụ:
- Đoạn thơ trên được viết theo thể thơ nào?
- Chỉ ra phương thức biểu đạt chính của văn bản.
- Văn bản trên sử dụng những thao tác lập luận nào?
- Chỉ ra các biện pháp tu từ được sử dụng trong văn bản...

1. Phương pháp chung
- Đọc kĩ văn bản được trích dẫn.
- Đọc kĩ câu hỏi trong đề bài (thường là câu 1, câu 2) để xác định rõ yêu cầu của câu hỏi.
- Vận dụng kiến thức đã học về thể thơ, phương thức biểu đạt, thao tác lập luận..., trả lời một cách ngắn gọn nội dung được hỏi. 
Lưu ý: Câu trả lời phải rõ ràng, đủ ý, không viết câu tỉnh lược.
2. Phương pháp với từng dạng câu hỏi nhận biết thường gặp
2.1. Câu hỏi nhận biết thể thơ
- Phương pháp: 
+ Đếm số chữ/tiếng trong từng dòng thơ 
+ Nhớ tên gọi và đặc điểm của các thể thơ để nhận biết thể thơ trong đề bài
- Ví dụ 1: Xác định thể thơ của đoạn thơ sau
những tiếng đàn bọt nước
Tây Ban Nha áo choàng đỏ gắt
li – la li – la li – la
đi lang thang về miền đơn độc
với vầng trăng chếnh choáng
trên yên ngựa mỏi mòn
                         (Trích Đàn ghi ta của Lor-ca, Thanh Thảo, Ngữ văn 12, tập I, NXB Giáo dục năm 2011, tr. 154)
Hướng dẫn trả lời: Đoạn trích trên được viết theo thể thơ tự do (Vì số chữ/tiếng trong các dòng thơ không đều nhau, các chữ đầu dòng không viết hoa – trừ tên riêng).

- Ví dụ 2: Đoạn thơ sau được viết theo thể thơ nào?
   ...Gà eo óc gáy sương năm trống,
      Hòe phất phơ rủ bóng bốn bên.
         Khắc giờ đằng đẵng như niên,
Mối sầu dằng dặc tựa miền biển xa.
     Hương gượng đốt hồn đà mê mải,
     Gương gượng soi lệ lại châu chan.
         Sắt cầm gượng gảy ngón đàn,
Dây uyên kinh đứt phím loan ngại chùng...
                               (Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ - Trích Chinh phụ ngâm, nguyên tác chữ Hán: Đặng Trần Côn, bản diễn Nôm: Đoàn Thị Điểm? Ngữ văn 10, NXB Giáo dục, tr.)
Hướng dẫn trả lời: Đoạn trích trên được viết theo thể thơ song thất lục bát (Vì cứ một cặp câu có 7 chữ lại đến một cặp lục bát, cứ như vậy luân phiên nhau).
Nhận xét: Nếu học sinh không đọc kĩ đoạn thơ, không nắm chắc cách nhận diện và tên của các thể thơ thì có thể bị nhầm lẫn trong câu hỏi này. Học sinh sẽ cho rằng đoạn thơ được viết theo thể thơ tự do, vì số lượng các chữ/tiếng trong các câu thơ không đều nhau. Thậm chí, có học sinh còn sáng tạo ra một thể thơ với tên gọi rất mới – thể thơ 7-7-6-8.

2.2. Câu hỏi nhận biết phương thức biểu đạt
- Phương pháp: 
+ Xác định nội dung chính của văn bản
+ Dựa vào cách thức tác giả thể hiện nội dung để nhận diện đúng các phương thức biểu đạt
+ Với câu hỏi xác định phương thức biểu đạt chính, cần chỉ ra một phương thức duy nhất.
+ Với câu hỏi xác định những phương thức biểu đạt, cần chỉ ra ít nhất hai phương thức.
Lưu ý: Trong văn bản thơ, các phương thức biểu đạt thường là biểu cảm, miêu tả, tự sự. Trong đó, biểu cảm giữ vai trò là phương thức chính. Đề bài ít khi ra vào phương thức hành chính – công vụ.
- Ví dụ 1: Hãy chỉ ra những phương thức biểu đạt được sử dụng trong văn bản sau:
NIỀM HI VỌNG
	Có một người duy nhất sống sót trong tai nạn đắm tàu và trôi dạt trên một hoang đảo nhỏ. Kiệt sức, nhưng cuối cùng anh ta đã gom được những mẩu gỗ trôi dạt và tạo cho mình một túp lều nhỏ để trú ẩn và cất giữ vài đồ đạc còn sót lại. Ngày ngày, anh ta nhìn về chân trời, cầu mong được cứu thoát nhưng dường như vô ích.
	Thế rồi một ngày, như thường lệ anh rời khỏi chòi để đi tìm thức ăn trong khi bếp lửa trong lều vẫn còn cháy. Khi anh ta trở về thì túp lều đã ngập lửa, khói cuộn bốc lên trời cao. Điều tồi tệ nhất đã xảy đến. Mọi thứ đều tiêu tan thành tro bụi. Anh đứng chết lặng trong sự tuyệt vọng: “Sao mọi việc thế này lại xảy đến với tôi hả trời?”.
	Thế nhưng, rạng sáng hôm sau, anh bị đánh thức bởi âm thanh của một chiếc tàu đang tiến đến gần đảo. Người ta đã đến để cứu anh. “Làm sao các anh biết được tôi ở đây?” – Anh hỏi những người cứu mình. Họ trả lời: “Chúng tôi thấy tín hiệu khói của anh”.
(Những câu chuyện là thay đổi cuộc sống, NXB Phương Đông, năm 2016)
Hướng dẫn trả lời: Những phương thức biểu đạt được sử dụng trong văn bản trên là phương thức tự sự, phương thức miêu tả và phương thức biểu cảm (Vì văn bản kể câu chuyện về một người sống sót sau tai nạn đắm tàu, miêu tả tình cảnh, tâm trạng tuyệt vọng của anh ta...)
Nhận xét: Nếu học sinh không đọc kĩ văn bản, không đọc kĩ câu hỏi và không nắm chắc về các phương thức biểu đạt thì sẽ không chỉ ra đủ ba phương thức biểu đạt. Học sinh có thể chỉ ra được một hoặc hai trong ba phương thức.

- Ví dụ 2: Hãy chỉ ra phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích sau:
Tự trọng nghĩa là biết coi trọng mình, nhưng không phải theo nghĩa vị kỉ (chỉ biết đến danh lợi của bản thân) mà là coi trọng phẩm giá, đạo đức của mình. Một người có tự trọng hay không cũng thường được thể hiện qua câu trả lời hay qua hành xử của anh ta cho những câu trả lời như: "Điều gì khiến tôi sợ hãi/ xấu hổ?", "Điều gì khiến tôi tự hào/hạnh phúc?"...
	Người tự trọng tất nhiên sẽ biết sợ sự trừng phạt của nhà nước (sợ pháp lí) nếu làm trái pháp luật và sợ điều tiếng dư luận của xã hội (sợ đạo lí) nếu làm trái với luân thường, lẽ phải. Nhưng đó vẫn chưa phải là điều đáng sợ nhất với họ. Điều đáng sợ nhất đối với một người tự trọng là sự giày vò bản thân khi làm những chuyện đi ngược lại lương tri của chính mình, phản bội lại lẽ sống, giá trị sống, nguyên tắc sống mà mình theo đuổi và có cảm giác đánh mất chính mình. Nói cách khác, đối với người tự trọng, có đạo đức, "tòa án lương tâm" còn đáng sợ hơn cả "tòa án nhà nước" hay "tòa án dư luận"...
	[...] Nói cách khác, người tự trọng/tự lực thường không muốn làm điều xấu, ngay cả khi không ai có thể biết việc họ làm; họ sẵn lòng làm điều tốt ngay cả khi không có ai biết đến; họ sẵn lòng làm điều đúng mà không hề để ý đến chuyện có ai ghi nhận việc mình làm hay không. Nếu tình cờ ai đó biết và ghi nhận thì cũng vui, nhưng nếu không có ai biết đến và cũng không có ai ghi nhận điều tốt mà mình làm thì cũng không sao cả, vì phần thưởng lớn nhất đối với người tự do/tự lực/tự trọng là "được sống đúng với con người của mình", tất nhiên đó là con người phẩm giá, con người lương tri mà mình đã chọn. 
                          	 (Trích Đúng việc - Giản Tư Trung, NXB Tri thức, 2016, tr. 27, 28)
Hướng dẫn trả lời: Phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích trên là phương thức nghị luận (Vì đoạn trích đưa ra các lí lẽ và dẫn chứng để làm sáng tỏ vấn đề lòng tự trọng của con người).

2.3. Câu hỏi nhận biết các thao tác lập luận
- Phương pháp:
+ Xác định nội dung chính của văn bản
+ Vận dụng kiến thức về các thao tác lập luận trong văn nghị luận để trả lời câu hỏi.
- Ví dụ 1: Trong đoạn trích sau, tác giả đã sử dụng những thao tác lập luận nào?
	Ở đời, chết vì thuốc độc, muôn người họa mới phải một người, chứ chết vì ăn không ngồi rồi thì thật nhiều. Cái độc ăn không ngồi rồi rất thảm, rất hại. Nay ta hãy xem một vài sự đáng sợ để thí dụ mà nghe.
	Xe đi trên mặt đất, đi chỗ gập ghềnh, thường được chắc chắn hơn chỗ phẳng phiu. Thuyền đi trên mặt nước, đi chỗ ghềnh thác, thường được vững vàng hơn đi giữa dòng sông. Tại sao vậy? Tại vì, biết là khó khăn mà giữ gìn thì được yên, cho là dễ dàng, mà khinh thường thì phải hỏng (bại vong).
	[...] Những lúc thư nhàn, thử nghĩ mà coi. Vì đâu mà chí khí ta phải suy kém? Vì đâu mà  công việc ta phải hư hỏng? Vì đâu mà uổng mất một đời rồi cùng nát với cỏ cây? Vì đâu mà hóa ra hôn mê, không biết quay đầu lại, rồi lại đeo thêm cái tiếng xấu về sau? Vì đâu mà thành chểnh mảng không biết lo xa rồi đến nỗi mắc vào tội vạ? Ấy rút lại mấy điều là chỉ bởi ăn không ngồi rồi mà ra cả.
	Sự ăn không ngồi rồi quả là cái cửa của những điều ác. Cửa ấy người giỏi vào, đến lúc ra thì dở; người tỉnh vào, đến lúc ra thì mê; người cương trực vào, đến lúc ra thì thành liệt nhược; người thanh khiết vào, đến lúc ra thì thành ô uế; sự ăn không ngồi rồi hại thân, hại nhà, hại nước, nghĩ chẳng đáng sợ lắm ru!
(Lã Đông Lai, Có chịu lo, chịu làm mới sống được, theo bản dịch trong Cổ học tinh hoa, NXB Văn học, Hà Nội, 2002)
Hướng dẫn trả lời: Đoạn trích sử dụng các thao tác lập luận phân tích và so sánh (Phân tích: chỉ ra những tác hại của ăn không ngồi rồi; so sánh con người sống trong cuộc đời như xe/thuyền trong những hoàn cảnh khác nhau).

- Ví dụ 2: Chỉ ra thao tác lập luận chính được sử dụng trong đoạn trích sau:
(...) Thử nghĩ mà xem, con người không biết sợ cái gì trên đời này cả, liệu có phải là con người không? Cái gì cũng “vô úy”, cũng tỏ thái độ sắt thép, nghĩa là không biết mềm lòng trước bất cứ một cái gì, đấy là loài quỷ sứ chứ đâu phải là người! “Chữ người tử tù” của Nguyễn Tuân dạy cho người ta hiểu rằng, muốn nên người, phải biết kính sợ ba điều này: cái tài, cái đẹp và cái thiên tính tốt của con người (thiên lương). Vậy, kẻ nào không biết sợ cái gì hết, đó là loài quỷ sứ. Loại người này, thực ra rất hiếm hoi, hay nói đúng hơn, không thể có được. Nhưng loại người sau đây thì chắc có không ít: sợ rất nhiều thứ, nhất là quyền thế và đồng tiền, nhưng đối với cái tài, cái đẹp, cái thiên lương thì lại không biết sợ, thậm chí sẵn sàng lăng mạ, giày xéo. Đấy là loại người hèn hạ nhất, thô bỉ nhất, đồi bại nhất.
(Trích Con đường đi vào thế giới nghệ thuật của nhà văn, Nguyễn Đăng Mạnh, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2006)
Hướng dẫn trả lời: Thao tác lập luận chính được sử dụng trong đoạn trích trên là thao tác bác bỏ (Đưa ra lí lẽ, dẫn chứng để bác lại quan điểm: Những người nào vô úy – không biết sợ cái gì trên đời được coi là con người; đưa ra quan điểm đúng: Loại người sợ rất nhiều thứ - quyền thế, đồng tiền; nhưng lại không biết sợ cái tài, cái đẹp, cái thiên lương là loại người hèn hạ nhất, thô bỉ nhất, đồi bại nhất).

2.4. Câu hỏi nhận biết phong cách ngôn ngữ
- Phương pháp:
+ Chú ý tới nhan đề và nguồn trích dẫn của văn bản.
+ Vận dụng kiến thức cơ bản về phong cách ngôn ngữ để trả lời câu hỏi.
(Lưu ý: Có những văn bản có sự giao thoa giữa hai phong cách ngôn ngữ, nên trả lời cả hai phong cách).
- Ví dụ 1: Đoạn trích sau thuộc phong cách ngôn ngữ nào?
	Trong lĩnh vực tai nạn giao thông, thần chết là một kẻ mù lòa, không hề phân biệt người tốt và kẻ xấu khi đưa ngang lưỡi hái vào mạng sống của ai đó. Nhất là khi thần chết đồng hành cùng những sát thủ trên đường phố.
	Thần chết trao lưỡi hái cho những trai tráng đi xe máy hung hăng đánh võng, lạng lách, vượt ẩu trên đường phố. Những kẻ hoặc không biết luật hoặc không thèm biết đến luật giao thông. Những kẻ đầu óc trống rỗng không còn gì để tự tin và tự hào ngoài việc khủng bố người đi đường bằng những cú vượt phải, tạt qua sát sạt trên đầu xe người đi đường khác, gây ớn lạnh sống lưng và lấy nỗi khủng khiếp của kẻ khác làm khoái cảm...
	Rõ ràng, ngoài những hạn chế khách quan thì ý thức còn hết sức non kém của một số người dân Việt Nam khi tham gia giao thông đang là nguyên nhân quan trọng cướp đi sinh mạng của nhiều người.
	Tiếc thay, đó hầu hết lại là những trai tráng. Theo thống kê của UNICEF năm 2004, hầu hết các ca tử vong ở tuổi 15 – 19 đều là người đi xe máy! Đó là sự tổn thương quá lớn cho lực lượng lao động của đất nước. Lực lượng ấy lẽ ra phải bắt đầu gánh lấy trách nhiệm công dân và gia đình, làm ra của cải và đem lại sự phồn vinh cho gia đình và xã hội.
	Nếu chúng ta muốn có hạnh phúc và gặt hái được nhiều qua hội nhập, nếu chúng ta tự hào rằng Việt Nam mến khách, thì mỗi người hãy tự điều chỉnh mình, trước hết là tự cứu mình và cứu người, đem sự an toàn ra đãi mình và đãi khách bằng sự cẩn trọng khi tham gia giao thông.
	Chúng ta cần một chương trình truyền thông hiệu quả hơn để những lưỡi hái tử thần không còn nghênh ngang trên đường phố!
                                             (Theo Võ Thị Hảo, báo điện tử Vietnamnet, ngày 12 – 12 – 2006)
Hướng dẫn trả lời: Đoạn trích trên thuộc phong cách ngôn ngữ báo chí (Đây là một bài báo trên một trang báo điện tử)

- Ví dụ 2: Xác định phong cách ngôn ngữ của đoạn trích sau:
	24.1.70							
Đêm lạnh bởi vì những hạt sương tê buốt, trăng sáng như gương, cái lạnh cũng như những lưỡi dao lùa khẽ vào da thịt. Lớp dù mỏng không đủ ấm làm mình run lên khe khẽ, cái lạnh làm mình thao thức và hình như còn có một tình thương sôi nổi cũng tràn ngập trong lòng mình. Mình nghe hơi thở người đồng chí thân yêu ấm bên tai và nghe trái tim họ đập mạnh mẽ trong lồng ngực. Cuộc chiến đấu này trăm nghìn gian khổ, hôm qua trên đường mình đi, dấu giày giặc còn mới bên xác một người bộ đội ngã bên đường còn chưa chôn và những sợi dây gài mìn giặc còn giăng đầy trên đường đi. Bọn mình qua đèo ải giữa một thời gian trống, địch mới vừa quay đi và lát nữa nó lại trở vào phục kích lại... Cái chết quá gần gũi và giản đơn. Cái gì làm cho cuộc sống bọn mình vẫn bừng lên mãnh liệt? Đó phải chăng là niềm mơ ước ở ngày mai vẫn còn cháy bỏng trong mình và những người đồng đội? Có phải vậy không hỡi người đồng chí yêu thương?
(Trích Nhật kí Đặng Thùy Trâm, NXB Hội Nhà văn, 2005, tr.217 – 218)
Hướng dẫn trả lời: Đoạn trích trên thuộc phong cách ngôn ngữ sinh hoạt (Đây là một đoạn nhật kí  - một dạng văn bản tiêu biểu của ngôn ngữ sinh hoạt).

2.5. Câu hỏi nhận biết câu chủ đề
- Phương pháp: 
+ Dựa trên cơ sở nắm được nội dung của đoạn trích, tìm câu văn tập trung thể hiện rõ nhất nội dung ấy – câu chủ đề (câu chốt).
+ Câu chủ đề thường nằm ở vị trí đầu đoạn hoặc cuối đoạn.
- Ví dụ 1: Tìm câu chủ đề của đoạn trích sau:
 	Đối với con người, điều đáng sợ nhất không phải là cái chết mà chính là sự tàn lụi của tâm hồn ngay khi ta còn đang sống. Cái chết vô hình ấy có nhiều cấp độ khác nhau. Có khi là kiểu “sống mòn” của những con người không tìm thấy ý nghĩa cho sự sống của mình – không còn khả năng mơ ước, không có niềm khao khát được góp một điều gì đó, dù chỉ là bình thường, bé nhỏ cho cuộc đời này. Nhà thơ Xuân Diệu gọi họ là những cái cây không bao giờ đơm hoa kết trái, là “những kiếp buồn le lói suốt trăm năm”... Có khi là trạng thái vô cảm, thờ ơ, dửng dưng trước cuộc đời của những con người chỉ “tồn tại” chứ không biết sống. Họ không cảm nhận được cái đẹp của thiên nhiên, không sẻ chia được niềm vui, nỗi buồn của con người, không dám đấu tranh vì những điều tốt lành, tử tế... Một chiếc lá rơi,vài tia nắng sớm, chút gió heo may thoảng nhẹ lúc đầu thu và khung trời xanh trong vời vợi, hương thơm của một loài hoa... không khiến họ biết mỉm cười. Nụ cười của trẻ thơ, ánh mắt của những người đang yêu, vòng tay dịu dàng của người mẹ, người vợ... không làm trái tim họ bồi hồi, xao xuyến. Họ không rơi nước mắt khi chứng kiến nỗi buồn đau, bất hạnh của đồng loại... Đối với họ, điều quan tâm duy nhất là cuộc sống của bản thân. Nhưng chính họ đã giết chết mình bằng lối sống vị kỉ đó. Tôi còn nhớ câu chuyện về một người lính đã chiến đấu rất dũng cảm, cứu được thành phố quê hương khỏi nạn ngoại xâm. Khi ban thưởng cho người lính ấy, nhà vua nhìn thấy anh có vẻ buồn rầu nên gạn hỏi và biết anh sắp phải chết vì một căn bệnh hiểm nghèo. Nhà vua đãcho tìm các vị danh  y giỏi nhất và chữa khỏi được căn bệnh đó, giành lại cuộc sống cho người anh hùng. Nhưng cũng từ đấy, anh ta chỉ biết khư khư bảo vệ bản thân, né tránh trách nhiệm của người lính và hóa thành kẻ hèn nhát... Gặp lại anh, nhà vua đau xót thốt lên: “Anh bây giờ mới thực sự là đã chết!”.
                                   (Theo Ôn luyện Thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2018 môn Ngữ văn, Lã Nhâm Thìn, Nguyễn Thị Nương, NXB Đại học Sư Phạm, 2017)
Hướng dẫn trả lời: Câu chủ đề của đoạn văn trên là Đối với con người, điều đáng sợ nhất không phải là cái chết mà chính là sự tàn lụi của tâm hồn ngay khi ta còn đang sống.
- Ví dụ 2: Ghi lại câu văn nêu nội dung chính của đoạn trích sau:
	Khi thành công trong sự nghiệp, hạnh phúc trong đời sống, chúng ta có nhu cầu chia sẻ niềm vui. Những cảm xúc ngọt ngào kia sẽ càng nhân lên khi bên cạnh ta là bạn bè thân thiết – là những người thực lòng vui mừng trước sự thành đạt và may mắn của ta. Niềm vui sẽ chẳng thể vẹn tròn nếu ta phải sống giữa những người xa lạ hoặc nhỏ nhen, đố kị; phải thấy những ánh mắt dửng dưng hay ghen ghét... Nhưng quả thực, chúng ta cần bạn nhất chính là khi khó khăn, hoạn nạn – đặc biệt là lúc cô độc, lẻ loi. Bởi vì, trong trạng thái suy sụp về thể chất hay tinh thần, trong thất bại về sự nghiệp hay đời sống, con người rất dễ buông xuôi và tuyệt vọng. Trong khi lối cư xử thường tình của những con người ích kỉ , vụ lợi vẫn là “phù thịnh không phù suy”, “Khi vui thì vỗ tay vào/Đến khi hoạn nạn thì nào thấy đâu”... Cảm giác cô đơn và nỗi đau thiếu vắng tình người là điều đáng sợ nhất mà con người phải đối diện. Khi ấy, tình cảm yêu thương chân thành, thủy chung của một người bạn sẽ là điểm tựa vững chắc, là nguồn sức mạnh nâng đỡ tâm hồn, là ánh sáng phía cuối đường hầm. Sự hiện diện của người bạn đó sẽ cho ta niềm tin và hi vọng để đứng dậy, để lại bắt đầu tạo dựng cuộc sống... Như vậy, người bạn tốt chính là người vẫn ở bên ta trong những giờ phút đắng cay nhất của cuộc đời.
                                   (Theo Ôn luyện Thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2018 môn Ngữ văn, Lã Nhâm Thìn, Nguyễn Thị Nương, NXB Đại học Sư Phạm, 2017)
Hướng dẫn trả lời: Câu văn nêu nội dung chính của đoạn trích trên là câu: Như vậy, người bạn tốt chính là người vẫn ở bên ta trong những giờ phút đắng cay nhất của cuộc đời.
Nhận xét: Nếu học sinh không đọc kĩ đoạn văn thì sẽ dễ bị nhầm câu văn trên thành câu đầu đoạn Khi thành công trong sự nghiệp, hạnh phúc trong đời sống, chúng ta có nhu cầu chia sẻ niềm vui.

2.6. Câu hỏi nhận biết phép liên kết câu/đoạn
- Phương pháp:
+ Tìm những từ ngữ có quan trọng trong việc liên kết câu/đoạn (thường là các từ ngữ được lặp lại/trái ngược về ngữ nghĩa/thay thế cho từ ngữ ở câu/đoạn trước...).
+ Vận dụng kiến thức cơ bản về các phép liên kết để gọi đúng tên của phép liên kết được sử dụng.
- Ví dụ 1: Các đoạn văn trong đoạn trích dưới đây sử dụng phép liên kết nào là chủ yếu?
Khi bạn còn trẻ, hãy cố gắng học thật nhiều điều từ những người xung quanh, hãy quan sát để biết và nhận ra mình còn thiếu gì, sai gì và cần phải làm gì.
	Khi bạn còn trẻ, hãy biết lắng nghe. Có thể là từ một người đi đường, từ anh chị đồng nghiệp, từ người thân trong gia đình. Là bởi vì họ quan tâm, để ý bạn nên họ mới nói. Vì vậy nếu được người khác góp ý, dành thời gian để chỉ cho bạn lỗi sai hay khuyên bạn tốt hơn thì hãy biết chấp nhận và nói lời cám ơn nhé.
	Khi bạn còn trẻ, nếu có thời gian hãy đọc thật nhiều sách, báo. Bởi mỗi một tác phẩm văn học đều hướng con người ta đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Bởi qua những trang sách, bạn có thể nghĩ đến một thế giới tốt đẹp hơn nhiều.
	Khi bạn còn trẻ, nếu có thể hãy đi thật nhiều nơi. Mỗi chuyến đi là một trải nghiệm, là kỷ niệm khó quên trong cuộc đời. Sự di chuyển giúp bạn biết được những vùng đất mới để hiểu được rằng cuộc sống của bạn may mắn hơn rất nhiều người trong xã hội này.
	Khi bạn còn trẻ, nếu có thể, hãy cho đi. Một cuốn sách bạn đã đọc, một số tiền lẻ bạn còn dư, món đồ bạn không cần dùng tới nữa. Có rất nhiều người đang cần. Tuổi trẻ sẽ ý nghĩa hơn nếu bạn biết sẻ chia.
	Khi bạn còn trẻ, hãy biết nắm bắt cơ hội. Thay vì cứ sợ bản thân không làm được thì hãy cố gắng vượt qua những thử thách để làm tốt hơn. Nếu có đủ quyết tâm và niềm tin thì thử thách chính là cách để bạn bộc lộ rõ bản thân hơn.
	Khi bạn còn trẻ, hãy dành thời gian cho gia đình. Đôi khi chỉ cần một bữa cơm, vài lời thăm hỏi bạn sẽ thấy những người thân hạnh phúc như thế nào. Họ là người luôn chờ bạn, mong bạn và lo lắng cho bạn bất cứ lúc nào, từ khi bạn còn nhỏ cho đến khi bạn trưởng thành.
	Khi bạn còn trẻ, nếu mệt hãy biết nghỉ ngơi. Đừng bắt bản thân phải mệt nhoài trong một dây chuyền lập trình sẵn. Thay vì đổ lỗi cho người khác thì hãy dừng lại xem bản thân muốn gì và cần gì.
	Là bởi vì thời gian không bao giờ trở lại và tuổi trẻ thì có hạn, nên hãy sống một tuổi trẻ thật ý nghĩa bạn nhé!
(Phan Trang Lê - Thanhnien.vn)
Hướng dẫn trả lời: Các đoạn văn trong đoạn trích trên được liên kết với nhau bởi phép lặp (Lặp từ ngữ (Khi bạn còn trẻ) và lặp cấu trúc cú pháp (Khi bạn còn trẻ, hãy + hành động...).

- Ví dụ 2: Chỉ ra những phép liên kết được sử dụng trong đoạn trích sau:
Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông. Xưa nay những đấng anh hùng làm nên những việc gian nan không ai nổi, cũng là nhờ cái gan mạo hiểm, ở đời không biết cái khó là cái gì.
Còn những kẻ ru rú như gián ngày, làm việc gì cũng chờ trời đợi số, chỉ mong cho được một đời an nhàn vô sự, sống lâu giàu bền, còn việc nước việc đời thì không can hệ gì đến mình cả. Như thế gọi là sống thừa, còn mong có ngày vùng vẫy trong trường cạnh tranh này thế nào được nữa. Hãy trông những bọn thiếu niên con nhà kiều dưỡng, cả đời không dám đi đâu xa nhà, không dám làm quen với một người khách lạ; đi thuyền thì sợ sóng, trèo cao thì sợ run chân, cứ áo buông chùng quần đóng gót, tưởng thế là nho nhã, tưởng thế là tư văn; mà thực ra không có lực lượng, không có khí phách; hễ ra khỏi tay bảo hộ của cha mẹ hay kẻ có thế lực nào thì không có thể tự lập được.
Vậy học trò ngày nay phải tập xông pha, phải biết nhẫn nhục; mưa nắng cũng không lấy làm nhọc nhằn, đói rét cũng không lấy làm khổ sở. Phải biết rằng: hay ăn miếng ngon, hay mặc của tốt, hễ ra khỏi nhà thì nhảy lên cái xe, hễ ngồi quá giờ thì kêu chóng mặt,… ấy là những cách làm mình yếu đuối nhút nhát, mất hẳn cái tinh thần mạo hiểm của mình đi.
(Nguyễn Bá Học, Mạo hiểm, Dẫn theo SGK Ngữ Văn 11, tập hai, NXB Giáo Dục, tr114)
Hướng dẫn trả lời: Đoạn trích trên sử dụng các phép liên kết: Phép thế (Như thế, ấy là...), phép nối (Còn..., Vậy...)

2.7. Câu hỏi nhận biết biện pháp tu từ (câu hỏi này thường đi kèm với câu hỏi thông hiểu - yêu cầu nêu hiệu quả biểu đạt của biện pháp tu từ)
- Phương pháp:
+ Vận dụng những kiến thức cơ bản về các phép tu từ trong tiếng Việt để gọi đúng tên của biện pháp tu từ.
+ Chỉ ra biểu hiện của biện pháp tu từ được sử dụng (những từ ngữ, hình ảnh thể hiện phép tu từ)
- Ví dụ 1: Chỉ ra biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn thơ sau:
Anh bỗng nhớ em như đông về nhớ rét
Tình yêu ta như cánh kiến hoa vàng
Như xuân đến chim rừng lông trở biếc
Tình yêu làm đất lạ hóa quê hương.
  (Trích Tiếng hát con tàu, Chế Lan Viên, Ngữ văn 12, tập I, NXB Giáo dục năm 2011, tr.165)
Hướng dẫn trả lời: Trong đoạn thơ trên, tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ so sánh và liệt kê:
+ So sánh anh nhớ em với đông về nhớ rét
+ So sánh tình yêu của ta với cánh kiến hoa vàng, với chim rừng lông trở biếc khi mùa xuân đến.
+ Liệt kê: như cánh kiến hoa vàng, như xuân đến chim rừng lông trở biếc
Nhận xét: Có nhiều học sinh chủ quan sẽ không chỉ ra biểu hiện của biện pháp tu từ. Như vậy, câu trả lời sẽ không được điểm tối đa.
- Ví dụ 2: Chỉ ra hai biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn trích sau:
	Về chính trị, chúng tuyệt đối không cho nhân dân ta một chút tự do dân chủ nào.
	Chúng thi hành những luật pháp dã man. Chúng lập ba chế độ khác nhau Trung, Nam, Bắc để ngăn cản việc thống nhất nước nhà của ta, để ngăn cản dân tộc ta đoàn kết.	
Chúng lập ra nhà tù nhiều hơn trường học. Chúng thẳng tay chém giết những người yêu nước thương nòi của ta. Chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của ta trong những bể máu.
Chúng ràng buộc dư luận, thi hành chính sách ngu dân.
Chúng dùng thuốc phiện, rượu cồn để làm cho nòi giống ta suy nhược.
 	(Trích Tuyên ngôn Độc lập, Hồ Chí Minh, Ngữ văn 12, tập I, NXB Giáo dục, 2011)
Hướng dẫn trả lời: Hai biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn trích trên là (chỉ ra hai trong số những biện pháp sau)
+ Biện pháp điệp từ (Chúng)
+ Biện pháp điệp cấu trúc (Chúng + hành động tội ác...)
+ Biện pháp liệt kê (Mỗi câu là một tội ác về chính trị của Thực dân Pháp)
+ Biện pháp ẩn dụ (Tắm... bể máu)

2.8. Câu hỏi nhận biết các từ ngữ, hình ảnh, chi tiết ... thể hiện một nội dung trong văn bản
- Phương pháp:
+ Đọc kĩ yêu cầu của câu hỏi
+ Tìm các từ ngữ, hình ảnh, chi tiết thể hiện nội dung văn bản 
- Ví dụ 1: Hình ảnh người bà được miêu tả qua những từ ngữ nào trong đoạn thơ dưới đây?
...Lận đận đời bà biết mấy nắng mưa
Mấy chục năm rồi, đến tận bây giờ
Bà vẫn giữ thói quen dậy sớm
Nhóm bếp lửa ấp iu nồng đượm
Nhóm niềm yêu thương, khoai sắn ngọt bùi
Nhóm nồi xôi gạo mới sẻ chung vui
Nhóm dậy cả những tâm tình tuổi nhỏ
Ôi kì lạ và thiêng liêng bếp lửa!...
                (Trích Bếp lửa, Bằng Việt, Ngữ văn 9, tập I, trang 144, NXB Giáo dục, năm 2011)
Hướng dẫn trả lời: Hình ảnh người bà hiện lên qua các từ ngữ lận đận đời bà, giữ thói quen dậy sớm, nhóm bếp lửa, nhóm niềm yêu thương, nhóm nồi xôi gạo, nhóm dậy cả những tâm tình tuổi nhỏ.
- Ví dụ 2: Đọc đoạn thơ sau
Bởi nơi ta về có mười tám thôn vườn trầu, mỗi vườn trầu 
có bao nhiêu mùa hạ
Chị đợi chờ quay mặt vào đêm
Hai mươi năm mong trời chóng tối
Hai mươi năm cơm phần để nguội
Thôi Tết đừng về nữa chị tôi buồn
Thôi đừng ai mừng tuổi chị tôi
Chị tôi không trẻ nữa, xóm làng thương ý tứ vẫn kêu cô
Hai mươi năm chị tôi đi đò đầy
Cứ sợ đắm vì mình còn nhan sắc 
Vẫn được tiếng là người đứng vậy
[...]
Nhưng chị tôi không thể làm như con rắn que cời
Lột cái xác già nua dưới gốc cây cậm quẫy
Chị thiếu anh nên chị bị thừa ra
Trong giỗ tết họ hàng nội ngoại
Bao nhiêu tiếng cười vẫn côi cui một mình
Những đêm trở trời trái gió
Tay nọ ấp tay kia
Súng thon thót ngoài đồn dân vệ
Một mình một mâm cơm
Ngồi bên nào cũng lệch
Chị chôn tuổi xuân trong má lúm đồng tiền
(Trích Đường tới thành phố, Hữu Thỉnh, theo www.dantri.com.vn, 27 – 4-2014)
Nỗi cô đơn, lẻ bóng của chị tôi được thể hiện qua những từ ngữ, hình ảnh nào?
Hướng dẫn trả lời: Nỗi cô đơn, lẻ bóng của chị tôi được thể hiện qua những từ ngữ, hình ảnh: chị quay mặt vào đêm, mong chờ bóng tối, cơm phần để nguội, vắng anh nên chị bị thừa ra, côi cui một mình, tay nọ ấp tay kia, một mình một mâm cơm.

DẠNG 2: CÂU HỎI THÔNG HIỂU
Câu hỏi thông hiểu thường là những câu hỏi yêu cầu học sinh phải giải thích được ý nghĩa của một số từ ngữ, hình ảnh hoặc câu thơ/câu văn; xác định được nội dung chính
Ví dụ:
- Anh/Chị hiểu như thế nào về ý nghĩa của từ ngữ.../hình ảnh.../câu văn/câu thơ?
- Hình ảnh... là hình ảnh tượng trưng cho điều gì trong cuộc sống?/ Nêu ý nghĩa ẩn dụ của hình ảnh...?
- Nội dung chính của văn bản trên là gì?
- Nêu những ý chính của văn bản.
- Đặt tiêu đề cho văn bản.
- Lí giải một câu văn/một hình ảnh/một nội dung... theo quan niệm của tác giả...
1. Phương pháp chung
- Đọc kĩ văn bản được trích dẫn.
- Đọc kĩ câu hỏi trong đề bài (thường là câu 2, câu 3) để xác định rõ yêu cầu của câu hỏi.
- Vận dụng kiến thức đã học về từ ngữ, đoạn văn, văn bản, phép tu từ... trả lời một cách ngắn gọn nội dung được hỏi. 
Lưu ý: Câu trả lời phải rõ ràng, đủ ý, không viết câu tỉnh lược. Với câu hỏi nêu những ý chính, có thể trình bày mỗi ý thành một dòng. 
2. Phương pháp với từng dạng câu hỏi thông hiểu thường gặp
2.1. Câu hỏi thông hiểu về nội dung của văn bản
- Phương pháp: Dựa vào câu chủ đề và các từ ngữ, hình ảnh, sự việc quan trọng, hiểu được nội dung của văn bản.
- Ví dụ 1: Chỉ ra nội dung chính của đoạn trích sau
	Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt đầu hắn chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả những chẳng là ai. Tức mình, hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ: “Chắc nó trừ mình ra!”. Không ai lên tiếng cả. Tức thật! ờ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế có phí rượu không? Thế có khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào lại đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết...
(Trích Chí Phèo, Nam Cao, Ngữ văn 11, trang 146, NXB Giáo dục, năm 2011)
Hướng dẫn trả lời: Đoạn trích kể chuyện nhân vật Chí Phèo vừa đi vừa chửi trong cơn say.

- Ví dụ 2: Chỉ ra nội dung chính và đặt nhan đề cho đoạn trích sau
	 Chính những con người dũng cảm đã chiến đấu tại đây, dù còn sống hay đã chết, đã làm cho nó trở nên thiêng liêng, vượt xa khả năng kém cỏi của chúng ta để thêm hay bớt điều gì cho nó. Thế giới sẽ ít chú ý, hay nhớ thật lâu những gì chúng ta nói hôm nay nhưng sẽ không bao giờ quên điều gì những con người ấy đã làm nơi đây. Chính chúng ta, những người còn sống, mới phải hiến dâng đời mình cho công việc dở dang mà những người chiến đấu ở đây đã tiến hành một cách cao quý. Chính chúng ta mới là những người phải hiến dâng đời mình cho nhiệm vụ lớn còn ở trước mặt – rằng từ những chết được vinh danh này, chúng ta sẽ nhận lấy sự tận tụy nhiều hơn cho sự nghiệp mà họ đã cống hiến đến hơi thở cuối cùng – rằng chúng ta ở đây sẽ có quyết tâm cao để cho những người đã ngã xuống sẽ không hi sinh một cách phí hoài, rằng quốc gia này sẽ chứng kiến một cuộc sinh nở mới của tự do và rằng chính quyền của dân, do dân và vì dân sẽ mãi mãi trường tồn.
(Tổng thống Mĩ – Những bài diễn văn nổi tiếng, NXB Thế giới, tr.101)
Hướng dẫn trả lời: 
- Nội dung chính của đoạn trích trên là ca ngợi những con người anh dũng đã chiến đấu, hi sinh cho nền tự do, dân chủ của đất nước và bày tỏ ý chí quyết tâm của thế hệ hôm nay sẽ nối tiếp sự nghiệp của họ.
- Đặt nhan đề: 
+ Những người anh hùng của đất nước
+ Vì một nền dân chủ...

2.2. Câu hỏi thông hiểu về các từ ngữ, hình ảnh, câu trong văn bản
- Phương pháp:
+ Đọc thật kĩ văn bản được trích dẫn
+ Vận dụng vốn hiểu biết về từ ngữ để giải thích ý nghĩa của từ ngữ, hình ảnh, câu trong văn bản.
- Ví dụ 1: Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:
     Làng ta ở tận làng ta
Mấy năm một bận con xa về làng
     Gốc cây, hòn đá cũ càng
Trâu bò đủng đỉnh như ngàn năm nay.

    Cha ta cầm cuốc trên tay
Nhà ta xơ xác hơn ngày xa xưa
    Lưng còng bạc nắng thâm mưa
Bụng nhăn lép kẹp như chưa có gì.

    Không răng... cha vẫn cười khì
Rượu tăm còn để dành khi con về
   Ngọt ngào một chút men quê
Cay tê cả lưỡi, đắng tê cả lòng.

    Gian ngoài thông thống gian trong
Suốt đời làm lụng mà không có gì
    Không răng... cha vẫn cười khì
Người còn là quý xá chi bạc vàng.

    Chiến tranh như trận cháy làng
Bà con ta trắng khăn tang trên đầu
    Vẫn đồng cạn vẫn đồng sâu
Chồng cày vợ cấy con trâu đi bừa.
       (Trích Về làng – Nguyễn Duy, dẫn theo Thivien.net)
Câu hỏi: Cảnh vật và con người ở ngôi làng của tác giả được miêu tả qua những từ ngữ, hình ảnh nào? Qua đó, anh/chị cảm nhận được điều gì về ngôi làng của tác giả? 
Hướng dẫn trả lời:
- Những từ ngữ hình ảnh miêu tả:
+ Cảnh vật: gốc cây, hòn đá cũ càng, trâu bò đủng đỉnh, nhà xơ xác, gian ngoài thông thống gian trong
+ Con người: cha ta cầm cuốc, lưng còng, bụng nhăn lép kẹp, không răng... cười khì; bà con ta trắng khăn tang trên đầu, chồng cày vợ cấy
- Ngôi làng của tác giả tuy đói nghèo, xơ xác nhưng lại là một nơi chốn yên bình, thân yêu, đầm ấm với những con người lam lũ, chịu nhiều đau thương  mà chăm chỉ, lạc quan, biết vượt lên hoàn cảnh.

- Ví dụ 2: Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi
[...] nhiều người có xu hướng khoác lên mình tấm áo cá nhân để phủ kín giá trị cộng đồng. Chúng ta đánh đồng chủ nghĩa tự do với việc theo đuổi lợi ích cá nhân tuyệt đối, không quan tâm đến cuộc đời kẻ khác. Ngoài những thứ “quy ra thóc”, người ta có thể để mặc ô nhiễm môi trường, chặt phá rừng, tệ nạn xã hội, kẹt xe, tham nhũng… cho những người khác lo. 
Thị dân an phận với văn phòng máy lạnh, nông dân an phận với đồng xanh, ngư dân an phận với biển cả, chúng ta luôn muốn an phận với những gì mình có và hạn chế tối đa việc “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”. Nhưng khi biển nhiễm độc, không chỉ ngư dân thiệt hại. Khi nông dân mất đất phải bỏ xứ mà đi, không phải chỉ mình họ chịu thiệt. Thực phẩm bẩn không chỉ tấn công người thành phố. Số phận đặt chúng ta vào chung một cộng đồng, gắn liền vận mệnh với nhau. Dù bạn có kiếm được bao nhiêu tiền đi nữa, khi ra ngoài đường vẫn có thể bị thanh xà gồ từ công trình đường sắt đô thị rơi vào đầu. Dù bạn có đi chiếc xe siêu sang, vẫn phải chờ dài trong tuyệt vọng giữa những ngã ba tắc nghẽn, len lỏi giữa phố xá đầy khói bụi. Dù bạn có yên vị ở những căn biệt thự xa hoa, vẫn có thể có ngày nước ngập đầy nhà và cướp ghé thăm,...
Điều ít nhất mà chúng ta có thể làm là lên tiếng. Im lặng trước cái đẹp là gián tiếp phủ nhận nó. Im lặng trước điều xấu là ngấm ngầm cho phép nó lộng hành. Cuộc sống không tự dưng tốt đẹp lên, và nếu chỉ biết vun vén cho riêng mình, cố làm ngơ trước những vấn đề chung, chúng ta đang tự xây toà lâu đài của mình trên cát.
(Trích Mưa ngập, cống tắc và một số thứ “quy ra thóc”, Khắc Giang, VietnamNet, 01/10/2016)
Câu hỏi: Anh/Chị hiểu như thế nào về câu nói sau: “Số phận đặt chúng ta vào chung một cộng đồng, gắn liền vận mệnh với nhau”?
Hướng dẫn trả lời: Câu nói trên có nghĩa là Chúng ta – những người sống chung trong một cộng đồng thì có những quyền lợi và nghĩa vụ chung, những vấn đề chung, không phân biệt giàu hay nghèo.

- Ví dụ 3: Đọc văn bản sau
NGỌN GIÓ VÀ CÂY SỒI
	Một ngọn gió dữ dội băng qua khu rừng già. Nó ngạo nghễ thổi tung tất cả các sinh vật trong rừng, cuốn phăng những đám lá, quật gãy các cành cây. Nó muốn mọi cây cối đều phải ngã rạp trước sức mạnh của mình. Riêng một cây sồi già vẫn đứng hiên ngang, không bị khuất phục trước ngọn gió hung hăng. Như bị thách thức, ngọn gió lồng lộn, điên cuồng lật tung khu rừng một lần nữa. Cây sồi vẫn bám chặt đất, im lặng chịu đựng cơn giận dữ của ngọn gió và không hề gục ngã. Ngọn gió mệt mỏi đành đầu hàng và hỏi :
- Cây sồi kia ! Làm sao ngươi có thể đứng vững như thế ?
Cây sồi từ tốn trả lời :
- Tôi biết sức mạnh của ông có thể bẻ gãy hết các nhánh cây của tôi, cuốn sạch đám lá của tôi và làm thân tôi lay động. Nhưng ông sẽ không bao giờ quật ngã được tôi. Bởi tôi có những nhánh rễ vươn dài, bám sâu vào lòng đất. Đó chính là sức mạnh sâu thẳm nhất của tôi. Nhưng tôi cũng phải cảm ơn ông, ngọn gió ạ! (...)
        (Theo Hạt giống tâm hồn – Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ, NXB Tổng hợp TP.HCM, 2011)
Hình ảnh ngọn gió và cây sồi trong văn bản trên tượng trưng cho những điều gì trong cuộc sống?
Hướng dẫn trả lời:
- Hình ảnh ngọn gió tượng trưng cho những khó khăn, thử thách, gian truân mà con người gặp phải trong cuộc sống.
- Hình ảnh cây sồi tượng trưng cho ý chí, nghị lực vượt qua khó khăn của con người.

2.3. Câu hỏi nêu hiệu quả biểu đạt của biện pháp tu từ
- Phương pháp: 
+ Nắm chắc kiến thức về các biện pháp tu từ và tác dụng của từng biện pháp.
+ Nếu câu hỏi về hiệu quả biểu đạt của phép tu từ đi liền với câu hỏi nhận biết (nhận diện, gọi tên phép tu từ) thì học sinh có thể trả lời luôn về hiệu quả của biện pháp đó.
+ Nếu đề bài chỉ có 1 câu hỏi về tác dụng của biện pháp tu từ nào đó (đề đã gọi tên biện pháp), học sinh cần chỉ rõ những biểu hiện của biện pháp, sau đó mới phân tích hiệu quả, tác dụng của biện pháp đó.
- Ví dụ 1: Cho bài thơ sau:
Thời gian
(Văn Cao)

Thời gian qua kẽ tay
Làm khô những chiếc lá
Kỉ niệm trong tôi
Rơi
 	những tiếng sỏi
		trong lòng giếng cạn
Riêng những câu thơ
	còn xanh
Riêng những bài hát
	còn xanh
Và đôi mắt em
	như hai giếng nước.
				Xuân Đinh Mão, 2 – 1987
(Theo Văn Cao, cuộc đời và tác phẩm, NXB Văn học, 1996, tr.80)
Câu hỏi: Chỉ ra hiệu quả biểu đạt của phép tu từ ẩn dụ được sử dụng trong các câu thơ: 
 Riêng những câu thơ
	còn xanh
Riêng những bài hát
	còn xanh
Hướng dẫn trả lời: 
- Phép tu từ ẩn dụ: những câu thơ và những bài hát – còn xanh
- Hiệu quả biểu đạt: Màu xanh là màu của sự sống, sức sống. Những câu thơ, những bài hát chính là những giá trị nghệ thuật của cuộc đời. Cho nên, phép tu từ ẩn dụ trong cách diễn đạt những câu thơ còn xanh, những bài hát còn xanh có tác dụng khẳng định vẻ đẹp và sức sống mãnh liệt của những câu thơ, những bài hát. Những giá trị tinh thần mà con người đã sáng tạo ra có sức sống bất diệt, vượt lên sự chảy trôi của thời gian.
Nhận xét: Nếu không nắm vững phương pháp làm bài, ở câu hỏi này, học sinh sẽ bỏ qua phần chỉ ra biểu hiện của phép tu từ ẩn dụ mà chỉ nêu tác dụng của nó. Như vậy, câu trả lời sẽ chưa trọn vẹn, không được điểm tối đa. Do đó, dù đề bài có yêu cầu hay không, học sinh cũng cần chỉ ra biểu hiện của biện pháp tu từ.

- Ví dụ 2: Chỉ ra hiệu quả biểu đạt của hai biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn văn sau:
	Còn xa lắm mới đến cái thác dưới. Nhưng đã thấy tiếng nước réo gần mãi lại réo to mãi lên. Tiếng nước thác nghe như là oán trách gì, rồi lại như là van xin, rồi lại như là khiêu khích, giọng gằn mà chế nhạo.
(Trích Người lái đò Sông Đà – Nguyễn Tuân, Ngữ văn 12, tập I, trang 187, NXB Giáo dục, năm 2008)
Hướng dẫn trả lời:
- Hai biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn văn trên là:
+ So sánh: tiếng nước thác sông Đà như là oán trách, van xin, khiêu khích
+ Nhân hóa: tiếng nước thác sông Đà oán trách, van xin, khiêu khích, giọng gằn mà chế nhạo
- Hiệu quả biểu đạt: Khiến cho thác nước sông Đà trở thành một con người tráo trở, lật lọng, nham hiểm; góp phần làm nổi bật tính chất hung bạo của dòng sông Đà.
(Với những gợi ý trên, học sinh sẽ viết thành một đoạn văn ngắn)

2.4. Lí giải một câu văn/một hình ảnh/một nội dung... theo quan niệm của tác giả hoặc của bản thân 
- Phương pháp: 
+ Tìm từ khóa trong câu hỏi
+ Đọc đoạn văn có chứa câu hỏi
+ Tìm thông tin giúp giải đáp câu hỏi (có thể ở những câu đi trước hoặc đi sau)
+ Vận dụng kiến thức tích lũy được từ đời sống và văn học để lí giải
- Ví dụ 1: Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi
	Xin đừng vội nghĩ, cứ có học vấn, bằng cấp cao là nghiễm nhiên trở thành người có văn hóa. Trình độ tri thức văn hóa cũng mới chỉ là tiền đề. Nếu sự rèn luyện nhân cách kém thì tiềm năng hiểu biết đó sẽ tạo nên thói hợm hĩnh, khinh đời; phong cách sống càng xấu đi, càng giảm tính chất văn hóa. Trong thực tế, ta thấy không hiếm những người có học mà phong cách sống lại rất trái ngược. Họ mở miệng là văng tục, nói câu nào cũng đều có kèm từ không đẹp. Mặt vênh vênh váo váo, coi khinh hết thảy mọi người. Trò chuyện với ai thì bao giờ cũng hiếu thắng, nói lấy được, nhưng khi gặp khó khăn thì chùn bước, thoái thác trách nhiệm. Trong lúc đó, có người học hành chưa nhiều, chưa có học hàm, học vị gì nhưng khiêm tốn, lịch sự, biết điều trong giao tiếp, khéo léo và khôn ngoan trong cách ứng xử trước mọi tình huống của cuộc sống. Rõ ràng là chất văn hóa trong phong cách sống phụ thuộc nhiều vào ý thức tu dưỡng tính nết, học tập trường đời và kết quả của giáo dục gia đình.
	Tất nhiên, tác động của trình độ học vấn đến sự nâng cao phong cách văn hóa của một người là rất lớn. Cách suy nghĩ, cách giải quyết mâu thuẫn, sự ước mơ, kì vọng và sự trau dồi lí tưởng có liên quan mật thiết đến tiềm năng hiểu biết. Đa số những người có học vấn cao thường có phong cách sống đẹp. Không thể phủ nhận thực tế đó, chỉ có điều cần nhớ là trình độ học vấn và phong cách sống văn hóa không phải lúc nào cũng đi đôi với nhau.
(Trích Học vấn và văn hóa – Trường Giang)
Câu hỏi: Vì sao tác giả cho rằng Xin đừng vội nghĩ, cứ có học vấn, bằng cấp cao là nghiễm nhiên trở thành người có văn hóa?
Hướng dẫn trả lời: Tác giả cho rằng Xin đừng vội nghĩ, cứ có học vấn, bằng cấp cao là nghiễm nhiên trở thành người có văn hóa vì: Trình độ tri thức văn hóa mới chỉ là tiền đề cho văn hóa của con người trong cuộc sống. Nếu sự rèn luyện nhân cách kém thì tiền đề đó sẽ tạo nên thói hợm hĩnh, khinh đời, phong cách sống sẽ xấu đi và giảm tính chất văn hóa.

- Ví dụ 2: Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi
	Khi còn nhỏ tuổi, Darwin không bộc lộ một hứa hẹn nào rằng sau này sẽ trở thành một nhà khoa học lừng danh trên thế giới. Tuy xuất thân từ một gia đình gồm các học giả và nhà chuyên môn nhưng Darwin không phải là một học sinh xuất sắc Tại trường tiểu học, cậu Charles chán nản trước tiếng Latinh và chương trình giáo dục cổ điển kém uyển chuyển. Cậu bị vị hiệu trưởng trách mắng vì đã phí thời gian vào các thí nghiệm hóa học hay vào công việc thu thập các côn trùng, các mẫu đá. Theo bước chân của cha, Charles được gửi tới Trường Đại học Edinburg vào năm 16 tuổi để theo học ngành Y khoa. Sau hai năm học tại trường này, cậu nhất định cho rằng ngành Y không thích hợp nên được chuyển sang Đại học Cambridge để sau này phục vụ cho Nhà thờ Anh Cát Giáo. Charles Darwin đã coi ba năm tại trường đại học sau này là phí phạm thời gian nhưng dù thế, Darwin đã hưởng lợi to lớn từ việc quen biết hai vị thầy nhiều ảnh hưởng, đó là ông John Stevens Henslow, Giáo sư môn Thực vật, và ông Adam Sedwick, Giáo sư môn Địa chất. Nhờ hai vị thầy này chỉ dẫn, Darwin đã trải qua nhiều thời gian trong các cuộc du khảo, thu lượm các loại côn trùng và thực tập cách quan sát thiên nhiên.
[bookmark: _GoBack](http://.tv.charles-darwin-va-tac-pham-nguon-goc-cua-cac-chung-loại-1151)
Câu hỏi: Theo tác giả, ba năm ở trường Đại học Cambridge có hoàn toàn phí phạm đối với Darwin hay không? Vì sao?
Hướng dẫn trả lời: Theo tác giả, ba năm ở trường Đại học Cambridge không hoàn toàn phí phạm đối với Darwin, vì: Darwin được hưởng lợi to lớn từ việc quen biết hai vị thầy nhiều ảnh hưởng, đó là ông John Stevens Henslow, Giáo sư môn Thực vật, và ông Adam Sedwick, Giáo sư môn Địa chất. Nhờ hai vị thầy này chỉ dẫn, Darwin đã trải qua nhiều thời gian trong các cuộc du khảo, thu lượm các loại côn trùng và thực tập cách quan sát thiên nhiên.

DẠNG III. CÂU HỎI VẬN DỤNG
Câu hỏi vận dụng trong đề thi THPT Quốc gia thường là những câu hỏi yêu cầu học sinh phải nêu hiệu quả biểu đạt của biện pháp tu từ, trình bày quan điểm của cá nhân về một vấn đề, nội dung được nêu trong văn bản, rút ra bài học/thông điệp được gửi gắm trong văn bản, viết một đoạn văn theo yêu cầu... (Thường là câu 3, câu 4).
Ví dụ:
- Anh/Chị có đồng tình với quan điểm... của tác giả hay không? Vì sao?
- Qua văn bản, anh/chị rút ra cho mình thông điệp/bài học gì trong cuộc sống? Hãy trình bày bằng một đoạn văn 5-7 câu.
- Anh/Chị hãy viết một đoạn văn (5-7 câu) bày tỏ suy nghĩ của mình về ý kiến/câu nói... trong văn bản...
1. Phương pháp chung
- Nắm chắc nội dung của văn bản.
- Vận dụng những hiểu biết tích lũy được về văn học, cuộc sống để trả lời câu hỏi
- Nên viết câu trả lời thành một đoạn văn ngắn.
2. Phương pháp với từng dạng câu hỏi vận dụng thường gặp
2.1. Câu hỏi yêu cầu bày tỏ quan điểm đánh giá của học sinh về một ý kiến/câu nói trong văn bản
- Phương pháp:
+ Nắm chắc quan điểm của tác giả trong văn bản
+ Suy nghĩ, cân nhắc xem quan điểm của tác giả đúng hay không đúng, hoặc vừa đúng vừa không, đúng ở điểm nào, không đúng ở điểm nào
+ Khẳng định quan điểm của mình: đồng tình hay không, hoặc vừa đồng tình vừa không 
+ Đưa ra lí lẽ phù hợp, lô-gic để lí giải cho quan điểm của mình.
- Ví dụ 1: Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:
Trong cuộc đời, mỗi chúng ta đều có ba kẻ thù cần phải tiêu diệt: do dự, nghi ngờ và sợ hãi. Ba kẻ thù này có mối quan hệ mật thiết với nhau. Khi cảm thấy nghi ngờ và sợ hãi, tất yếu bạn sẽ do dự khi đưa ra quyết định và hành động. Phân tích thất bại trong cuộc sống của hơn 25 ngàn người, các chuyên gia cho biết do dự gần như đứng đầu danh sách những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thất bại của họ.
	Trái với do dự là quyết đoán, và đây chính là một trong những biểu hiện của lòng dũng cảm. Sự bất tử của mỗi người nằm ở việc họ có dám đưa ra quyết định hay không. Để có được một quyết định rõ ràng, mỗi người cần phải có lòng dũng cảm, và đôi khi phải cực kì can đảm. (…) Con người ta sẽ chẳng làm nên trò trống gì nếu chẳng có một ý tưởng táo bạo, một tư duy đột phá và lòng can đảm để thực hiện chúng. Chẳng thà bạn phạm sai lầm khi hành động còn hơn cứ phải ôm khư khư mối lo thất bại rồi chùn bước. Cuộc đời bạn sẽ ra sao nếu bạn không bao giờ dám làm một điều gì lớn lao.
	Lòng dũng cảm là một tài sản vô giá mà tự nó đã tiềm ẩn một sức mạnh vô hình có thể giúp con người sống một cuộc đời đích thực. Với lòng dũng cảm, bạn sẽ tự tạo ra cơ hội cho bản thân và đủ bản lĩnh để đối mặt với những trở ngại trong cuộc sống. Tất cả chúng ta sinh ra đều có lòng dũng cảm. Nhưng chỉ có ai biết tôi rèn và vận dụng nó thường xuyên mới có thể sở hữu lòng dũng cảm thực sự.
	Hãy vận dụng lòng dũng cảm để củng cố sức mạnh tinh thần của bạn. Hãy tìm cho mình một hướng đi thích hợp và sống một cuộc đời ý nghĩa. Hãy thử những công việc mới và phá bỏ các rào cản trong cuộc sống của bạn. Với lòng dũng cảm bạn sẽ vững vàng tiến về phía trước.
		(Trích Đánh thức khát vọng – Nhiều tác giả, NXB Hồng Đức, 2018)
Câu hỏi: Tác giả cho rằng Với lòng dũng cảm, bạn sẽ tự tạo ra cơ hội cho bản thân và đủ bản lĩnh để đối mặt với những trở ngại trong cuộc sống. Anh/Chị có đồng tình với quan điểm ấy không? Vì sao?
Hướng dẫn trả lời:
- Đồng tình với ý kiến của tác giả
- Vì: Lòng dũng cảm tạo cho con người sức mạnh, dũng khí, giúp con người dám nghĩ, dám làm mà không lo sợ thất bại. Khi đối diện với khó khăn, thử thách trong cuộc sống, lòng dũng cảm khiến con người có đủ tự tin để chủ động tạo ra cơ hội cho chính bản thân mình và đủ mạnh mẽ để đối diện và vượt qua những khó khăn, thử thách ấy.
(Với những gợi ý trên, học sinh viết thành đoạn văn ngắn từ 5 đến 7 câu)
Nhận xét: Với dạng câu hỏi này, học sinh thường trả lời “Em có đồng tình/không đồng tình với ý kiến của tác giả” và sau đó đưa ra lí lẽ. Tuy nhiên, học sinh nên diễn đạt theo cách khác để giám khảo vẫn hiểu được quan điểm của mình mà đoạn văn có chất văn hơn. Ví dụ: “Theo em, ý kiến/câu nói của tác giả rất đúng đắn và mang ý nghĩa sâu sắc cho cuộc sống của mỗi con người” hoặc “Theo em, ý kiến/câu nói của tác giả chưa hoàn toàn đúng đắn...”.

- Ví dụ 2: Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi
Tôi gặp một nhà thực vật học nổi tiếng tại một buổi ăn tối do nhà xuất bản ở New York chiêu đãi. Đây là lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với một nhà thực vật học. Vì thế, tôi bị cuốn hút ngay vào câu chuyện lí thú của ông về các loài thảo mộc kì lạ và cả những kinh nghiệm phát triển những giống cây kiểng. Ông cũng nhiệt tình tư vấn cho tôi cách giải quyết vài vấn đề liên quan đến mảnh vườn nhỏ của tôi. Thực ra như thế là tôi đã vi phạm mọi quy tắc lịch sự, quên sự hiện diện của hàng chục vị khách khác, kể cả chủ nhân bữa tiệc để ngồi hàng giờ với nhà thực vật học. Đến khuya, tôi mới chào mọi người ra về. Tôi nghe kể, sau khi tôi ra về, nhà thực vật học đã quay lại với chủ nhân bữa tiệc rồi khen tôi là người “thú vị nhất” và  là “một người nói chuyện hay nhất”.
 	Thực sự, tôi chẳng nói gì nhiều nhưng lại được khen là một người nói chuyện hay. Bởi vì tôi không biết nhiều về thực vật nên chỉ biết ngồi yên lắng nghe. Tôi chăm chú lắng nghe vì tôi  thực sự quan tâm đến những điều ông nói. Ông cảm thấy được điều đó. Và điều đó làm ông thích thú.
Lắng nghe là một trong những cách trân trọng nhất mà chúng ta có thể bày tỏ với người đối diện. Nhớ lại, quả là tôi có nói mấy câu ngắn rằng tôi đã học được ở ông rất nhiều điều và ước muốn có được hiểu biết như ông, tôi rất thật lòng muốn lang thang cùng ông trên thảo nguyên, thế nào tôi cũng phải gặp ông lần nữa. Ông khen tôi khéo nói chỉ vì tôi biết lắng nghe và khuyến khích ông chia sẻ.
                                       	   (Trích Đắc nhân tâm, Dale Carnegie, NXB Thế giới, 2014)
Câu hỏi: Lắng nghe là một trong những cách trân trọng nhất mà chúng ta có thể bày tỏ với người đối diện.
Anh/Chị có đồng tình với ý kiến của tác giả hay không? Vì sao?
Hướng dẫn trả lời: Ý kiến của tác giả trong đoạn trích trên rất đúng đắn, sâu sắc, có ý nghĩa như một lời khuyên dành cho con người trong giao tiếp. Lắng nghe thực sự là một trong những cách trân trọng nhất mà chúng ta có thể bày tỏ với người đối diện. Bởi lẽ, khi biết chăm chú lắng nghe là ta biết tôn trọng người đang nói chuyện, biết quan tâm tới câu chuyện của họ. Không chỉ vây, ta còn thể hiện thái độ thấu hiểu, đồng cảm với những tâm sự, nỗi niềm của họ. Những thái độ này khiến cho người nói cảm thấy mình được tôn trọng, yêu thương. Chính vì thế, lắng nghe trở thành một cách để khuyến khích người nói chia sẻ, làm cho mối quan hệ giữa người và người trở nên gần gũi và tốt đẹp hơn.

2.2. Câu hỏi về thông điệp/bài học trong cuộc sống rút ra từ văn bản
- Phương pháp:
+ Nắm chắc nội dung của văn bản.
+ Trên cơ sở nội dung của văn bản, rút ra thông điệp/bài học phù hợp.
+ Lí giải về thông điệp/bài học một cách hợp lí, lô-gic.
+ Viết câu trả lời thành đoạn văn ngắn theo yêu cầu của đề bài.
- Ví dụ 1: Bài học cuộc sống nào trong đoạn trích sau có ý nghĩa sâu sắc nhất đối với anh/chị? Vì sao? (Trình bày bằng đoạn văn 5-7 câu)
Phải chăng ta lớn lên để học cách tự yêu lấy bản thân mình khi ta biết ngoài kia người ta sống với nhau không hẳn là không có điều kiện. Yêu lấy bản thân để không ai làm tổn thương nó, yêu lấy bản thân mình để trân trọng những cơ hội, những thử thách...
 Phải chăng lớn lên là để biết được cuộc sống đa chiều và không ai có thể là người hoàn hảo. Nếu như ai có làm điều gì không tốt với ta cũng không nên sân si, oán giận. Lớn rồi phải biết cách tha thứ và cảm thông. Không ai hoàn hảo nên ai cũng có thể mắc sai lầm nhưng quan trọng hơn cả là họ biết sửa chữa những lỗi lầm của mình. Lớn rồi nên trái tim cũng lớn thêm ra, đủ bao dung và ấm áp cho tất cả mọi người.
Phải chăng lớn lên là để biết hoàn thiện bản thân mình hơn, không chỉ về tâm hồn mà còn là về hình dáng bên ngoài nữa. Một nhân viên tốt nếu có thêm ngoại hình ưa nhìn và phong cách chuyên nghiệp thì sẽ phục vụ tốt hơn cho công việc phải không nào? 
Phải chăng lớn lên là để biết đôi khi con người ta nên học cách chấp nhận những thất bại, có những cố gắng hết mình nhưng chẳng đi đến đâu hoặc là kết quả không như ý muốn. Đừng buồn vì cuộc sống thử thách quá khắc nghiệt với mình, mọi sự trên đời xảy ra đều có lí do. Khi bản thân đầy đủ những vết tích của cuộc sống, tâm hồn bạn trở nên rắn rỏi và bình yên. Ngoảnh nhìn lại rồi bạn sẽ thấy khó khăn hôm qua nhào nặn nên con người bạn hôm nay: trưởng thành - mạnh mẽ - và bình yên trước bão táp của cuộc đời.
(Trích Đánh thức con người phi thường trong bạn, Anthony Robbins, NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2015)
Hướng dẫn trả lời: 
- Về hình thức: Đảm bảo hình thức một đoạn văn 5-7 câu với cách diễn đạt lô-gic, chặt chẽ
- Về nội dung: Đưa ra bài học cuộc sống mình tâm đắc nhất với những kiến giải phù hợp.
	Gợi ý: Ở mỗi đoạn văn nhỏ, học sinh đều có thể rút ra được một bài học cho mình Học sinh có thể chọn một trong những bài học sau:
+ Học cách tự yêu lấy bản thân mình (Vì trong cuộc sống, không phải ai cũng đối xử tốt thật lòng với mình; phải biết tự yêu lấy bản thân để không ai có thể làm tổn thương mình, để nâng niu, trân trọng cả những cơ hội tốt đẹp và cả những khó khăn, thử thách đến với mình... Khi đó, mỗi con người sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, lạc quan, yêu đời hơn...)
+ Biết cách tha thứ và cảm thông cho lỗi lầm của mọi người, biết bao dung và yêu thương tất cả những người xung quanh (Vì trong cuộc sống này, không ai là người hoàn hảo. Ai cũng có những lúc mắc lỗi lầm, sai sót. Nếu người đó biết nhận lỗi và thật lòng tìm cách sửa lỗi thì ta nên tha thứ cho người đó, bao dung, yêu thương người đó... Chỉ như vậy, mối quan hệ giữa người với người mới trở nên tốt đẹp, tâm hồn ta mới cảm thấy nhẹ nhõm, yên vui...)
+ Biết hoàn thiện bản thân mình hơn, không chỉ về tâm hồn mà còn là về hình dáng bên ngoài nữa (Vì trong cuộc đời, con người thường xuyên phải đối diện với nhiều thử thách đòi hỏi con người phải phấn đấu, nỗ lực không ngừng để hoàn thiện mình, đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của xã hội. Hơn nữa, cuộc đời con người là một hành trình dài để mỗi con người tự khám phá bản thân mình, hoàn thiện mình cả về tâm hồn, phẩm cách và hình dáng bên ngoài để bản thân mỗi người thực sự trở thành biểu tượng cho cái đẹp)
+ Đôi khi, nên học cách chấp nhận những thất bại trong cuộc đời (Vì trong cuộc đời, con người thường xuyên phải đối diện với khó khăn, thử thách. Không phải bất cứ lúc nào ta cũng có thể vượt qua chúng một cách dễ dàng. Đôi khi ta thất bại, vì nhiều nguyên do khác nhau. Khi ấy, đừng quá buồn nản, tuyệt vọng, gục ngã trước thất bại. Bởi lẽ, có khi thất bại lại đem đến cho ta nhiều kinh nghiệm mới, tôi rèn cho ta ý chí kiên cường, lòng quyết tâm sắt đá... Đó sẽ trở thành những cơ hội mới để ta gặt hái được thành công trong tương lai...)

- Ví dụ 2: Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi
NGƯỜI ĐI SĂN VÀ CON VƯỢN
Có một người rất có tài săn bắn. Nếu con thú rừng nào không may gặp bác ta thì đó coi như ngày tận số.
Một hôm, người đi săn xách nỏ vào rừng. Bác thấy một con vượn lông xám đang ngồi ôm con trên tảng đá. Bác nhẹ nhàng rút mũi tên bắn trúng tim con vượn mẹ.
Vượn mẹ giật mình, hết nhìn mũi tên lại nhìn về phía người đi săn bằng đôi mắt căm giận, tay không rời con. Máu ở vết thương từ từ rỉ ra loang khắp mũi tên.
Người đi săn đứng im chờ kết quả...
Bỗng vượn mẹ nhẹ nhàng đặt con nằm xuống, vơ vội nắm bùi nhùi gối lên đầu con, rồi nó hái cái lá to, vắt sữa vào và đặt lên miệng con. Sau đó, vượn mẹ nghiến răng giật phắt mũi tên ra, rú lên một tiếng ghê rợn rồi từ từ gục xuống.
Người đi săn đứng lặng. Hai giọt nước mắt từ từ lăn trên má. Bác mắm môi bẻ gãy cung nỏ và lẳng lặng quay gót ra về.
Từ đấy, bác không bao giờ đi săn nữa.
(Theo Lép Tôn - xtôi)
Câu hỏi: Thông điệp nào ý nghĩa nhất với anh/chị sau khi đọc văn bản trên? Trả lời từ  5 – 7 câu. 
Hướng dẫn trả lời:
- Về hình thức: Đảm bảo hình thức một đoạn văn 5-7 câu, có cách diễn đạt lô-gic, chặt chẽ.
- Về nội dung: Rút ra được thông điệp ý nghĩa nhất cho bản thân, có những kiến giải hợp lí, đảm bảo các chuẩn mực đạo đức trong xã hội.
Gợi ý: Học sinh có thể rút ra cho mình một trong những thông điệp sau:
+ Thông điệp về tình mẫu tử (Sự chăm sóc mà vượn mẹ dành cho vượn con đánh thức trong lòng ta những suy ngẫm về tình mẫu tử trong cuộc sống. Tình mẫu tử là một trong những tình cảm thiêng liêng, quý giá nhất trong cuộc sống của con người. Tình mẫu tử giúp cho những đứa trẻ được nên người, trưởng thành trong hạnh phúc; giúp cho mỗi người mẹ có động lực tinh thần để sống và làm việc vì con... Đặc biệt, tình mẫu tử không chỉ có ở con người mà còn có ở nhiều loài động vật khác nhau. Hãy nâng niu, quý trọng tình mẫu tử...)
+ Thông điệp về tình yêu thương muôn loài (Những giọt nước mắt đau đớn, xót xa, ân hận của người thợ săn khi chứng kiến sự săn sóc của vượn mẹ dành cho vượn con trước khi nó chết đã khiến ta phải suy ngẫm về tình yêu thương muôn loài. Con người nên yêu thương muôn loài xung quanh ta, đối xử với muôn loài dịu dàng, chăm sóc muôn loài như chăm sóc cho chính những người thân yêu của mình. Nếu như vậy, cuộc sống của con người sẽ trở nên tươi đẹp và nhiều ý nghĩa hơn...)
+ Thông điệp về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên (Trong câu chuyện, bác thợ săn là đại diện cho loài người, vượn mẹ và vượn con là đại diện cho thiên nhiên. Bác thợ săn bắn chết vượn mẹ để vượn con nhỏ bé không được mẹ chăm sóc tựa như con người đang có những hành động hủy hoại thiên nhiên xung quanh chúng ta. Nếu hủy hoại như thế, con người sớm muộn sẽ phải gánh lấy những hậu quả khôn lường. Trước hết đó là nỗi niềm day dứt, ân hận khôn nguôi. Và sau đó là rất nhiều hệ lụy đáng buồn: biến đổi khí hậu, thiên tai, bão lũ, hạn hán... Cả loài người phải biết yêu mến, quý trọng và làm mọi cách để bảo vệ thiên nhiên, để thiên nhiên thực sự là người bạn tốt của con người...)

C. BÀI TẬP VẬN DỤNG
	Trong phần Các dạng bài tập, người viết phân chia dạng bài (câu hỏi) theo các mức độ nhận thức từ Nhận biết, Thông hiểu đến Vận dụng. Nhằm giúp học sinh củng cố, rèn luyện kĩ năng trả lời câu hỏi Đọc hiểu theo các mức độ nhận thức đó, đến phần Bài tập vận dụng, người viết biên soạn câu hỏi theo các dạng văn bản thường gặp trong bài Đọc hiểu. Ở mỗi dạng văn bản, học sinh sẽ được thực hành trả lời 4 câu hỏi theo cấu trúc của đề thi THPT Quốc gia. 
1. Bài tập
1. 1. Đọc hiểu văn bản thông tin
1.1.1. Đọc hiểu văn bản nhật dụng
BT 35.1: Đọc đoạn trích sau và thực hiện yêu cầu nêu ở dưới
	Vào buổi sáng Chủ nhật đẹp trời tuần trước, trên đoạn quốc lộ 1A thuộc tỉnh Quảng Nam, một tài xế xe tải chở xoài vụng về tránh một xe máy cùng chiều, cua tay lái gấp và làm xe lật nghiêng. Hơn chục tấn xoài đổ tràn ra đường. Người dân xung quanh xúm lại chia nhau bảo vệ hiện trường và giúp tài xế thu gom xoài nằm vung vãi. Các báo đăng một tin ngắn về sự việc. Hôm sau, câu chuyện rơi vào quên lãng.
	Điều này làm tôi suy nghĩ.
	Tôi tin chắc rằng, nếu như người dân lao vào hôi xoài thì ngay lập tức dư luận sẽ dậy sóng, trên các mặt báo lại đầy rẫy những cảnh báo về đạo đức xã hội suy đồi, và người ta sẽ lại hổ thẹn lẫn cho nhau trước các bạn quốc tế. Vậy mà sao hôm đó các ống kính báo chí không chụp cận cảnh những người dân đang tươi tắn, nhễ nhại mồ hôi khuân xoài hộ tài xế, như họ đã từng zoom vào các khuôn mặt tươi tắn và nhễ nhại mồ hôi hôi bia cách đây mấy tháng? Sao không có ai phỏng vấn anh tài xế thở phào nhẹ nhõm vì không phải đền hàng? Và mấy hôm sau, sao không có người dân nào căng băng rôn ven đường: “Tôi tự hào là người Quảng Nam”?
	Câu chuyện nhỏ này cho ta thấy là chúng ta, một cách vô thức, thờ ơ với các tin tốt, nhưng lại quan tâm đặc biệt tới các tin xấu...
	Tin tức về những tệ nạn hay bất cập trong xã hội cung cấp cho chúng ta những cái cớ để than phiên và kêu ca. Phàn nàn, bực dọc, cáu kỉnh, chê bai đang trở thành những trạng thái thường trực trong dư luận. Các trạng thái này được gói ghém một cách tài tình trong từ “bức xúc”. Không từ tiếng Việt nào lại có một sự nghiệp thăng tiến ngoạn mục như vậy. Từ chỗ vô danh cách đây bảy, tám năm, bây giờ nếu gõ “bức xúc” vào Google, ta sẽ được 29 triệu kết quả...
	... Hội chứng “bức xúc” mới thoạt nghe tưởng như vô lí, nhưng nó có những lí do tâm lí đằng sau.
	Trước hết, khi lên tiếng phê bình hay than phiền về một điều gì đó, chúng ta chứng tỏ cho người khác và cho bản thân là chúng ta không thờ ơ, vô cảm mà vẫn còn quan tâm, lo lắng. Hơn thế nữa, khi chê trách người khác, chúng ta cảm thấy sự ưu việt về mặt đạo đức, và tự hài lòng vì thấy mình tốt đẹp hơn...
	Một điểm quan trọng nữa là khi bức xúc, chúng ta đang phát ra tín hiệu là chúng ta vô can và vô tội... Khi bày tỏ sự bức xúc, một cách khéo léo, chúng ta tuyên bố là mình không thể thuộc về bên “thủ phạm” được, mà mình đứng về phía những người thiệt thòi, mình cũng là nạn nhân...
	Nhưng chúng ta không vô can. Cuộc sống của mỗi cá nhân chúng ta đang đặt trên nền của biết bao nhiêu bất công và phi lí. Những viên gạch xây nên ngôi nhà của ta được đóng bởi những đứa trẻ có tuổi thơ vất vả. Cái tivi ta dùng được làm bởi những người công nhân di cư có một cuộc sống buồn tẻ và khốn khó, con cái họ bị khó dễ khi tới trường vì không có hộ khẩu...
  	 (Bức xúc không làm ta vô can – Đặng Hoàng Giang, trang 18, tháng Tư năm 2014)
Câu 1. Chỉ ra hai phương thức biểu đạt được sử dụng trong đoạn trích. 
Câu 2. Tác giả chỉ ra những nguyên nhân nào dẫn đến hội chứng “bức xúc”? 
Câu 3. Anh/Chị có đồng tình với ý kiến được nêu ra trong nhan đề bài viết Bức xúc không làm ta vô can của tác giả hay không? Vì sao?
Câu 4. Thông điệp nào có ý nghĩa nhất với anh/chị sau khi đọc đoạn trích trên? Trả lời 5 – 7 câu. 

BT 35. 2. Đọc đoạn trích sau và thực hiện những yêu cầu nêu ở dưới:
(1) Đầu năm ngoái tôi sang Myanmar. Điều ngạc nhiên thứ nhất là thành phố Yangon đã cấm hoàn toàn xe máy gần mười năm rồi. Điều ngạc nhiên thứ hai là tôi không thấy bất kì cảnh sát giao thông nào trên phố trong cả bốn ngày ở Myanmar. Tôi thắc mắc. Bạn tôi giải thích là do thời tiết ở Myanmar nóng, cảnh sát giao thông ngồi ở trụ sở, khi nào mất điện, đèn giao thông không hoạt động thì họ mới xuất hiện để điều hành giao thông. Điều đó cho thấy ý thức tuân thủ luật giao thông ở Myanmar rất tốt. Còn ở nước ta, vào giờ cao điểm, ở ngã ba, ngã tư nào cũng cần cảnh sát điều hành, mặc dù đèn xanh đỏ vẫn hoạt động bình thường.
        (2) Cả nước có bao nhiêu ngã ba ngã tư? Cần bao nhiêu cảnh sát giao thông cho đủ? Sự bất tuân thủ đèn xanh, đèn đỏ và nhiều quy tắc giao thông khác của người dân dẫn đến hậu quả là phải duy trì một lực lượng cảnh sát giao thông lớn khủng khiếp nhưng vẫn thua trật tự giao thông các nước lân cận.
        (3) Khi thành phố Quy Nhơn (Bình Định) treo băng rôn:“Vượt đèn đỏ chỉ dành cho người ít học” thì dư luận ầm ầm phản đối, bảo nói như thế là xúc phạm người dân. Theo tôi, không có gì xúc phạm người vượt đèn đỏ hơn chính hành động của họ. Tuy nhiên, chính xác hơn thì tấm băng rôn kia cần phải sửa lại là:“Vượt đèn đỏ là vô văn hóa”. Tôi cho rằng những người vượt đèn đỏ cần nhận được thái độ kinh bỉ và hình phạt nghiêm khắc. Họ làm rối loạn giao thông, gây nguy hiểm cho người khác và chính họ. Một phần cũng vì họ mà tốc độ ô tô trong thành phố nước ta bị giới hạn phổ biến ở mức 50km/giờ so với mức 100km/giờ trên các đường phố Singapore. 
       (4) Mấy năm trước, dù đường vắng anh họ của tôi đi xe máy nghiêm túc dừng xe trước đèn đỏ và gãy chân do bị kẻ vượt đèn đỏ đâm từ phía sau. Anh ấy chắc chắn không phải là người duy nhất phải trả giá cho sự bất tuân thủ quy tắc của những kẻ vô văn hóa khác.
                                               (Trích Người vượt đèn đỏ đáng nhận sự khinh bỉ, theo Kẻ trăn trở, Lương Hoài Nam, NXB Thế giới, 2016, tr 449 - 450) 
Câu 1. Trong đoạn (1), tác giả chủ yếu sử dụng thao tác lập luận nào? 
Câu 2. Tác giả đã chỉ ra những nguyên nhân nào khiến cho ở nước ta phải duy trì một lực lượng cảnh sát giao thông lớn khủng khiếp? 
Câu 3. Theo anh/chị, vì sao tác giả cho rằng không có gì xúc phạm người vượt đèn đỏ hơn chính hành động của họ? 
Câu 4. Anh/Chị rút ra cho mình bài học gì khi tham gia giao thông? Trình bày 5 – 7 câu. 

BT 35.3. Đọc đoạn trích sau và thực hiện những yêu cầu nêu ở dưới:
Tự trọng nghĩa là biết coi trọng mình, nhưng không phải theo nghĩa vị kỉ (chỉ biết đến danh lợi của bản thân) mà là coi trọng phẩm giá, đạo đức của mình. Một người có tự trọng hay không cũng thường được thể hiện qua câu trả lời hay qua hành xử của anh ta cho những câu trả lời như: "Điều gì khiến tôi sợ hãi/ xấu hổ?", "Điều gì khiến tôi tự hào/hạnh phúc?"...
	Người tự trọng tất nhiên sẽ biết sợ sự trừng phạt của nhà nước (sợ pháp lí) nếu làm trái pháp luật và sợ điều tiếng dư luận của xã hội (sợ đạo lí) nếu làm trái với luân thường, lẽ phải. Nhưng đó vẫn chưa phải là điều đáng sợ nhất với họ. Điều đáng sợ nhất đối với một người tự trọng là sự giày vò bản thân khi làm những chuyện đi ngược lại lương tri của chính mình, phản bội lại lẽ sống, giá trị sống, nguyên tắc sống mà mình theo đuổi và có cảm giác đánh mất chính mình. Nói cách khác, đối với người tự trọng, có đạo đức, "tòa án lương tâm" còn đáng sợ hơn cả "tòa án nhà nước" hay "tòa án dư luận"...
	[...] Nói cách khác, người tự trọng/tự lực thường không muốn làm điều xấu, ngay cả khi không ai có thể biết việc họ làm; Họ sẵn lòng làm điều tốt ngay cả khi không có ai biết đến; Họ sẵn lòng làm điều đúng mà không hề để ý đến chuyện có ai ghi nhận việc mình làm hay không. Nếu tình cờ ai đó biết và ghi nhận thì cũng vui, nhưng nếu không có ai biết đến và cũng không có ai ghi nhận điều tốt mà mình làm thì cũng không sao cả, vì phần thưởng lớn nhất đối với người tự do/tự lực/tự trọng là "được sống đúng với con người của mình", tất nhiên đó là con người phẩm giá, con người lương tri mà mình đã chọn. 
                           	(Trích Đúng việc - Giản Tư Trung, NXB Tri thức, 2016, tr. 27, 28)
Câu 1. Chỉ ra phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích trên. (0.5 điểm)
Câu 2. Theo tác giả, khác biệt giữa người vị kỉ và người tự trọng là gì? (0.5 điểm)
Câu 3. Theo anh/chị, vì sao đối với người tự trọng, có đạo đức, "tòa án lương tâm" còn đáng sợ hơn cả "tòa án nhà nước" hay "tòa án dư luận"? (0.5 điểm)
Câu 4. Anh/Chị có đồng tình với quan điểm: Phần thưởng lớn nhất đối với người tự do/tự lực/tự trọng là được sống đúng với con người của mình không? Vì sao? Trình bày 5-7 câu.

1.1.2. Đọc hiểu bản tin, bài báo
BT 35.4. Đọc đoạn trích sau và thực hiện yêu cầu nêu ở dưới
Giúp đỡ người khác luôn là nghĩa cử cao đẹp cần được khuyến khích. Song, không ít người đã biến chuyện làm từ thiện thành "sân chơi" của mình nhằm đánh bóng tên tuổi, "câu like"...
Nhiều ngày qua, câu chuyện anh Đặng Hữu Nghị một mình nuôi hai con bị bại não đã gây xôn xao dư luận. Những con của anh Nghị cần được giúp đỡ nhưng nhiều người mang tiền đến nhà anh với những kiểu trao tặng phản cảm khó ngờ.
Trao tiền phải... livestream
Sáng 17-5, một phụ nữ từ Hà Tĩnh vào TP HCM đến nhà anh Nghị, trên tay cầm một xấp tiền dày cộm. Bên ngoài cọc tiền là những tờ 500.000 đồng nhưng bên trong là những tờ tiền 50.000-100.000 đồng.
Trước khi bước vào nhà, vị khách này đã nhờ các phóng viên cầm giúp chiếc điện thoại của bà để livestream Facebook cảnh trao tiền cho anh Nghị. Khi điện thoại bắt đầu ghi hình, bà cũng bắt đầu "diễn": Từ ngoài bước vào khuôn hình, tiến đến gần anh Nghị và hai đứa bé để trò chuyện, tâm sự. Cảnh tiếp theo là bà rơi nước mắt chia sẻ nỗi đau của người cha khi anh Nghị kể lại "đoạn trường" vợ bỏ đi, một mình vất vả mưu sinh nuôi con. Sau đó, bà đề nghị chúng tôi đứng giữa nhà để tiếp tục phát hình ảnh trực tiếp lên mạng xã hội khi trao cho anh Nghị 50 triệu đồng.
Chúng tôi cũng rất xao động trước những giọt nước mắt của người phụ nữ này. Nhưng ngay sau khi tắt livestream, bà bất ngờ ngưng khóc và quay sang đề nghị chúng tôi đưa điện thoại để xem lại đoạn video vừa quay có đạt không. Chưa dừng lại, thay vì chăm sóc, hỏi thăm hai bé bị bệnh, bà liên tục chụp ảnh "tự sướng" với chúng và chỉ quan tâm chiếc điện thoại di động của mình.
Hai giờ sau đó, một phụ nữ khác cũng đề nghị người thân cầm điện thoại livestream hình ảnh bà tặng quà cho gia đình anh Nghị. Khi điện thoại quay cận cảnh phong bì đựng tiền, chúng tôi thấy rõ ràng tên, số điện thoại và địa chỉ cửa hàng mỹ phẩm mà bà làm chủ.
Cũng tại nhà anh Nghị, hôm 15-5, chúng tôi ngỡ ngàng khi chứng kiến "show diễn" rầm rộ của một đoàn từ thiện ở quận 6, TP HCM. Trao quà xong, mọi người tranh nhau bế hai cháu bé để chụp hình rồi đăng tải ngay lên Facebook. Có người còn yêu cầu anh Nghị kể lại chi tiết hoàn cảnh của mình; đề nghị anh phải khóc, phải hát bài "Gà trống nuôi con" để đưa lên mạng. Theo họ, đưa lên mạng là nhằm tiếp tục kêu gọi từ thiện.
Sự quá đà của những mạnh thường quân với chiếc smartphone đã biến anh Nghị từ người cha nuôi hai con bệnh tật thành "diễn viên" liên tục diễn đi, diễn lại màn khóc lóc, kể khổ.
                         (Trích Phô diễn khi làm từ thiện, Báo Người lao động, 20/05/2017)
Câu 1. Đoạn trích trên thuộc phong cách ngôn ngữ nào? 
Câu 2. Hiện tượng gì được nêu ra trong đoạn trích trên? Tác giả có thái độ như thế nào trước hiện tượng này? 
Câu 3. Anh/Chị có suy nghĩ gì về những hành động của người phụ nữ Hà Tĩnh trong đoạn trích? 
Câu 4. Nếu có điều kiện làm từ thiện, anh/chị sẽ làm như thế nào? Trình bày 5-7 câu.

BT 35.5. Đọc đoạn trích sau và thực hiện những yêu cầu nêu ở dưới:
... Dù muốn hay không, mỗi người khi ra nước ngoài đều thể hiện phần nào hình ảnh văn hóa, phong tục tập quán của người Việt Nam trước người dân nước sở tại. Ấn tượng từ hành xử của du khách Việt sẽ tác động tới nhận thức, đánh giá của bạn bè quốc tế về đất nước, con người Việt Nam. Nên thật đáng buồn khi chứng kiến tại một số sân bay quốc tế, những người Việt cười nói huyên náo, chạy chỗ này chỗ khác chụp ảnh, không xếp hàng mà sểnh ra là chen ngang; ở nơi công cộng như siêu thị, bến xe điện ngầm, bến xe buýt thì tay xách nách mang, rồi chen lấn xô đẩy, văng tục; tại nhà hàng thì tụ tập nhậu nhẹt gào “dô dô” ầm ĩ, thức ăn lấy thừa ê hề; ra đường dù đèn đỏ nhưng hễ thấy đường vắng là vọt qua… Đáng buồn là hiện tượng rất không đẹp ấy như có chiều hướng ngày càng tăng. Trên nhiều diễn đàn về du lịch, tám tật xấu điển hình của một bộ phận du khách Việt gây bức xúc cộng đồng đã được “chỉ mặt đặt tên” bao gồm: Mặc đồ ngủ ra khỏi nhà; nói chuyện, nghe điện thoại ồn ào, chửi thề; hay trễ giờ; ăn uống lãng phí; xả rác, khạc nhổ bừa bãi; trốn vé tham quan; ăn cắp vặt và trốn để lao động bất hợp pháp. Hậu quả là tại một số nơi đông du khách Việt Nam ghé thăm ở một số quốc gia xuất hiện biển cảnh báo bằng tiếng Việt với nội dung: “Bỏ thừa thức ăn sẽ bị phạt tiền”; “Ở đây có ca - me - ra an ninh”; “Xử lí nghiêm du khách ăn cắp vặt”. Có cửa hàng công khai danh tính du khách Việt Nam đã có hành vi trộm cắp để răn đe, phòng ngừa. Thậm chí có nơi còn treo biển từ chối không tiếp khách Việt Nam.(…). Rõ ràng, hành động đơn lẻ của một số cá nhân đã và đang gây tổn hại đến hình ảnh người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế và không phải là quá lời nếu coi đó là việc làm ảnh hưởng tới thể diện quốc gia...
       (Trích Đừng làm xấu hình ảnh con người và đất nước Việt Nam, Thành Nam, Báo Nhân dân, 04/04/2016)
Câu 1. Chỉ ra hai thao tác lập luận được sử dụng trong đoạn trích trên? 
Câu 2. Theo tác giả, hiện tượng rất không đẹp nào như đang có chiều hướng gia tăng? Thái độ của tác giả trước hiện tượng đó? 
Câu 3. Anh/Chị có cảm nghĩ gì khi đọc thông tin: tại một số nơi đông du khách Việt Nam ghé thăm ở một số quốc gia xuất hiện biển cảnh báo bằng tiếng Việt với nội dung: “Bỏ thừa thức ăn sẽ bị phạt tiền”; “Ở đây có ca - me - ra an ninh”; “xử lí nghiêm du khách ăn cắp vặt”. Có cửa hàng công khai danh tính du khách Việt Nam đã có hành vi trộm cắp để răn đe, phòng ngừa. Thậm chí có nơi còn treo biển từ chối không tiếp khách Việt Nam? 
Câu 4. Thông điệp nào có ý nghĩa nhất đối với anh/chị sau khi đọc xong đoạn trích trên? Trả lời 5 – 7 câu.

BT 35.6. Đọc đoạn trích sau và thực hiện những yêu cầu nêu ở dưới:
Tiếng Việt là tài sản vô cùng quý giá của nước ta, đó không chỉ là phương tiện trong hoạt động giao tiếp mà còn được ví như một thứ “căn cước”của nền văn hóa dân tộc. Vì thế, giữ gìn sự trong sáng của tiếng nói, chữ viết mang ý nghĩa hết sức quan trọng.
 Thế nhưng trên thực tế, có lẽ không khó để nhận ra tiếng Việt đang bị một bộ phận không nhỏ người Việt sử dụng một cách vô trách nhiệm, bóp méo và xâm phạm đến đáng sợ. Nhất là trong giới trẻ, bất cứ lúc nào họ cũng có thể chen tiếng nước ngoài vào khiến tiếng ta Việt không ra Việt, Tây chẳng thành Tây như: “no vấn đề”(không vấn đề gì) , “thật là pro”(thật là chuyên nghiệp). Và còn những cách diễn đạt rất lạ làm cho ngôn ngữ “méo mó”.
 Làm một cuộc khảo sát trên các trang mạng xã hội, hẳn ai cũng phải giật mình vì một loại  ngôn ngữ mới mà tôi dám chắc không có trong từ điển của bất kì quốc gia nào. Chữ viết được giản lược tới mức tối đa theo cách phát âm, viết tắt: “2” (nghĩa là: xin chào,“iu”(yêu), “ruj”(rồi), ..
Đáng bàn hơn nữa, lối viết, lối nói này lại trở thành lối giao tiếp thời thượng và được không ít người cổ xúy; chúng ta có thể bắt gặp hàng ngày, từ nhà ra ngõ, từ công sở đến trường học những cách diễn đạt như: “Đi gì mà đầu lâu thế?”, “Bắc cạn đi các ông ơi!”, “Hết bao nhiêu đấy để còn Campuchia?”… Đó là chưa kể đến việc rất nhiều người viết sai chính tả.
 Có thể nói, hiện tượng sử dụng tiếng Việt sai hoặc thiếu chuẩn mực đang diễn ra ở mọi nơi; đây là hiện tượng đáng báo động vì nó làm mất đi sự trong sáng vốn có.
                                 			   (Báo Giáo dục và thời đại, Số đặc biệt, tháng 9/ 2016)
Câu 1. Đoạn trích trên thuộc phong cách ngôn ngữ nào?
Câu 2. Đoạn trích trên nêu lên thực trạng nào của tiếng Việt?
Câu 3. Có thể nói, hiện tượng sử dụng tiếng Việt sai hoặc thiếu chuẩn mực đang diễn ra ở mọi nơi...
Anh/Chị có đồng tình với ý kiến của tác giả hay không? Vì sao?
Câu 4. Theo anh/chị, mỗi người Việt Nam cần phải làm gì để góp phần gìn giữ sự trong sáng của tiếng Việt? Trình bày 5-7 câu.

1.2. Đọc hiểu văn bản văn học
1.2.1. Đọc hiểu văn bản thơ
BT 35.7. Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu :
Nếu đổi được kiếp này, tôi xin hóa thành cây,
Thử những nhát rìu rạch sâu da thịt.
Trong biển lửa bập bùng thử mình cháy khét,
Thử chịu khói độc tàn, thử sống kiên trung.

Nếu đổi được kiếp này, tôi xin hóa ruộng đồng,
Nếm thử vị thuốc sâu, thử sặc mùi hóa chất,
Thử chịu bão giông, thử sâu rày, khô khát,
Thử ngập mặn, triều cường, núi lửa, sóng thần dâng.

Nếu đổi được kiếp này, tôi xin hóa đại dương, 
Thử dầu loang hắc nồng, mùi cá trôi hôi thối,
Đau vì kiệt tài nguyên, khổ vì không biết nói,
Thử biết gồng mình, thử quằn quại đứng lên.

Nếu đổi được kiếp này, tôi xin làm không khí,
Thử khói bụi ngày đêm, thử ngột ngạt trưa hè,
Thử không còn trong xanh vì lũ người ích kỷ,
Thử tiếng ồn đinh tai, thử cái chết cận kề.

Tôi làm gì đây? Khi vẫn kiếp con người!
Tôi nhận về bao nhiêu? Tôi lấy gì trả lại?
Tôi phá hoại những gì? Tôi đã từng hối cải?
Xin đổi được kiếp này...!
                                 Trời đất có cho tôi?
                  		  (Xin đổi kiếp này, Nguyễn Bích Ngân, http://www.vietnammet.vn)
Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong văn bản trên. 
Câu 2. Nếu đổi được kiếp này, nhân vật tôi trong văn bản trên muốn hóa thành những gì ?
Câu 3. Chỉ ra và nêu hiệu quả biểu đạt của câu hỏi tu từ và biện pháp điệp cấu trúc trong văn bản trên.
Câu 4. Thông điệp nào có ý nghĩa nhất với anh/chị sau khi đọc văn bản trên? Trình bày 5-7 câu. 

BT 35.8. Đọc bài thơ sau và thực hiện những yêu cầu nêu ở dưới:
Năm tháng cứ đầy lên. Tình bạn
Cũng đầy lên những kỷ niệm thân yêu
Những mẩu thư viết vội cuối chiều
Gài lên cửa, đợi người về sẽ đọc
Trong cả những ước mơ ta không đơn độc
Có bạn thân bên cạnh cùng mơ
Cùng luận bàn về thời cuộc... ngây thơ
Cùng tưởng tượng bao điều ngốc nghếch
Cùng kể cho nhau câu chuyện không đoạn kết
Về mối tình chớm nở trong tim
Và một vài lần ta bỗng lặng im
Cứ ngồi thế đến khi chiều tắt nắng

Bạn thân ơi, dù ở nơi xa vắng
Chưa bao giờ tôi thấy bạn rời tôi
Khi tôi vui cũng nghe tiếng bạn cười
Khi đau đớn, tôi nhìn ra cửa sổ
Những tin nhắn bay qua khung cửa
Chạm vào tôi âu yếm, vỗ về
Trái tim tôi vui sướng lắng nghe
Lời lặng lẽ bạn gửi bằng ý nghĩ

Tình bạn có bền hơn tình yêu không nhỉ?
Chẳng đam mê, cuồng dại trong hồn
Chẳng nhớ nhung tím thẫm cả hoàng hôn
Chẳng làm má rực lên màu lửa 
Tình bạn là ngôi nhà không khóa cửa
Ta bước vào nào ngại ngần gì
Nhận ấm êm rồi lại bước chân đi
Đường xa lắc tìm riêng mình hạnh phúc…
(Tình bạn, Thụy Anh, nguồn  Thivien.net)
Câu 1. Chỉ ra phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong bài thơ trên.
Câu 2. Trong đoạn thơ thứ nhất, tác giả đã nhắc tới những kỉ niệm nào về tình bạn?
Câu 3. Nêu hiệu quả biểu đạt của biện pháp tu từ so sánh được sử dụng trong câu thơ Tình bạn là ngôi nhà không khóa cửa?
Câu 4. Thông điệp nào có ý nghĩa nhất đối với anh/chị sau khi đọc xong bài thơ trên? Trình bày 5 – 7 câu.

BT 35.9. Đọc văn bản sau và thực hiện yêu cầu nêu ở dưới:
 Anh ngã xuống đường băng Tân Sơn Nhứt
 Nhưng Anh gượng đứng lên tì súng trên xác trực thăng 
Và Anh chết trong khi đang đứng bắn
Máu Anh phun theo lửa đạn cầu vồng. 
Chợt thấy anh, giặc hốt hoảng xin hàng
Có thằng sụp xuống chân Anh tránh đạn
Bởi Anh chết rồi nhưng lòng dũng cảm 
Vẫn đứng đàng hoàng nổ súng tiến công
Anh tên gì hỡi Anh yêu quý
Anh vẫn đứng lặng im như bức thành đồng
Như đôi dép dưới chân Anh giẫm lên bao xác Mỹ
Mà vẫn một màu bình dị, sáng trong 
Không một tấm hình, không một dòng địa chỉ 
Anh chẳng để lại gì cho riêng Anh trước lúc lên đường
Chỉ để lại cái dáng-đứng-Việt-Nam tạc vào thế kỷ:
Anh là chiến sỹ Giải phóng quân. 
Tên Anh đã thành tên đất nước 
Ôi anh Giải phóng quân! 
Từ dáng đứng của Anh giữa đường băng Tân Sơn Nhứt 
Tổ quốc bay lên bát ngát mùa xuân.
(Dáng đứng Việt Nam, Lê Anh Xuân, theo Thivien.net)
Câu 1. Bài thơ trên được viết theo thể thơ nào?
Câu 2. Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong câu thơ: Anh vẫn đứng lặng im như bức thành đồng.
Câu 3. Anh/Chị hiểu thế nào về những câu thơ sau:
Không một tấm hình, không một dòng địa chỉ 
Anh chẳng để lại gì cho riêng Anh trước lúc lên đường
Chỉ để lại cái dáng-đứng-Việt-Nam tạc vào thế kỷ
Câu 4. Bài thơ đánh thức trong anh/chị những suy nghĩ, tình cảm gì với những người lính anh hùng của quê hương, đất nước? Trình bày 5-7 câu.

1.2.2. Đọc hiểu văn bản truyện
BT 35.10. Đọc văn bản sau và thực hiện những yêu cầu nêu ở dưới:
	Một người câu cá đi ra cái hồ cạnh trang trại để câu. Một lúc sau có người doanh nhân giàu có đi qua, nhìn thấy người câu cá mới câu được vài con cá mà đã nghỉ và ngồi chơi ở cánh đồng với bọn trẻ con, tận hưởng không khí trong lành, có vẻ như đang vui vẻ lắm.
	Cảm thấy rằng đây là một chuyện kì lạ, doanh nhân đến gần người câu cá và hỏi:
- Sao anh không câu cá nữa?
- Vì số cá này đã đủ thức ăn cho cả ngày hôm nay rồi.
- Tại sao anh không câu thêm vài con nữa? Anh còn thời gian mà! Ít ra thì cũng để đầy cái xô của anh chứ?
- Rồi tôi biết làm gì với chúng? – Người câu cá đáp, không có vẻ gì là tập trung vào những lời người doanh nhân kia vừa nói.
- Anh có thể kiếm thật nhiều tiền! – Doanh nhân kia tiếp tục – Anh bán cá đi, mua được thuyền và câu được nhiều cá hơn. Rồi anh lại mua lưới và đánh được nhiều cá hơn. Với tiền nhiều hơn, anh có thể mua được nhiều thuyền hơn. Cuối cùng anh mua được đến cả một hạm đội và trở nên giàu có như tôi ấy chứ?
- Rồi tôi sẽ làm gì tiếp? – Người câu cá hỏi tiếp.
- Rồi anh có thể tận hưởng cuộc sống!
	Người câu cá nhìn doanh nhân kia bằng ánh mắt ngạc nhiên và hỏi:
- Thế anh nghĩ bây giờ tôi đang làm gì đây? Không phải là tận hưởng cuộc sống sao?
       (Tận hưởng cuộc sống, trích từ Quà tặng cuộc sống, tuyển tập Thuốc chữa đau buồn, NXB Văn học, 2014).
Câu 1. Xác định các phương thức biểu đạt được sử dụng trong văn bản trên. (0.5 điểm)
Câu 2. Vì sao người doanh nhân giàu có lại đến hỏi chuyện người câu cá? (0.5 điểm)
Câu 3. Quan niệm về tận hưởng cuộc sống của người câu cá và người doanh nhân giàu có khác nhau như thế nào? (1.0 điểm)
Câu 4. Theo anh/chị, biết tận hưởng cuộc sống có phải là biểu hiện của lối sống đẹp hay không? Trả lời 5 – 7 câu. (1.0 điểm)

BT 35.11. Đọc văn bản sau và thực hiện những yêu cầu nêu ở dưới:
	Ngày xưa có hai đứa trẻ đều có nhiều ước vọng rất đẹp đẽ. “Làm sao có thể thực hiện được ước vọng?”
	Tranh luận hoài, hai đứa trẻ mang theo câu hỏi đến cụ già, mong tìm những lời chỉ bảo. Cụ già cho mỗi đứa trẻ một hạt giống và bảo:
- Đấy chỉ là những hạt giống bình thường, nhưng ai có thể bảo quản nó tốt thì người đó có thể tìm ra con đường thực hiện ước vọng!
	Nói xong, cụ già quay lại rồi đi khuất ngay.
	Sau đó mấy năm, cụ già hỏi hai đứa trẻ về tình trạng bảo quản hạt giống. Đứa trẻ thứ nhất mang ra một chiếc hộp được quấn bằng dây lụa, nói:
- Cháu đã đặt hạt giống trong chiếc hộp, suốt ngày giữ nó.
	Nói rồi, nó lấy hạt giống ra cho cụ già xem, thấy rõ hạt giống nguyên vẹn như trước. Đứa trẻ thứ hai mặt mũi xám nắng, hai bàn tay nổi chai. Nó chỉ ra cánh đồng mênh mông lúa vàng, phấn khởi nói:
- Cháu đem gieo hạt giống đất, mỗi ngày lo tưới nước, chăm sóc, bón phân, diệt cỏ... tới nay nó đã kết hạt mới đầy đồng.
	Cụ già nghe xong mừng rỡ nói:
- Các cháu, ước vọng cũng như hạt giống đó. Chỉ biết khư khư giữ lấy nó thì chẳng có thể lớn lên được. Chỉ khi dùng mồ hôi, sức lực, tưới tắm, vun trồng cho nó thì mới có thể biến thành hoa trái, mùa màng bội thu thôi!
                            			     (Ước vọng và hạt giống, theo Quà tặng cuộc sống)
Câu 1. Chỉ ra phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong văn bản trên.
Câu 2. Hai cậu bé có cách bảo quản hạt giống khác nhau như thế nào?
Câu 3. Anh/Chị hiểu như thế nào về lời nói của cụ già ở cuối văn bản?
Câu 4. Bài học quý giá nhất mà anh/chị rút ra cho bản thân mình sau khi đọc xong văn bản trên? Trả lời 5-7 câu.

BT 35.12. Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:
	Lúc bấy giờ trời đầy mù từ ngoài biển bay vào. Lại lác đác mấy hạt mưa. Tôi rúc vào bên chiếc bánh xích của một chiếc xe tăng để tránh mưa, đang lúi húi thay phim, lúc ngẩng lên thấy một chuyện hơi lạ: một chiếc thuyền lưới vó mà tôi đoán là trong nhóm đánh cá ban nãy đang chèo thẳng vào trước mặt tôi.
	 Có lẽ, suốt một đời cầm máy ảnh chưa bao giờ tôi thấy được một cảnh “đắt” trời cho như vậy: trước mặt tôi là một bức tranh mực tàu của một danh họa thời cổ. Mũi thuyền in một nét mơ hồ vào bầu sương mù trắng như sữa có pha đôi chút mà hồng hồng do ánh mặt trời chiếu vào. Vài bóng người lớn lẫn trẻ con ngồi phăng phắc như tượng trên chiếc mui khum khum, đang hướng mặt vào bờ. Tất cả khung cảnh ấy nhìn qua những cái mắt lưới và tấm lưới nằm giữa hai chiếc gọng vó hiện ra dưới một hình thù y hệt cánh một con dơi, toàn bộ khung cảnh từ đường nét đến ánh sáng đều hài hòa và đẹp, một vẻ đẹp thực đơn giản và toàn bích khiến đứng trước nó tôi trở nên bối rối, trong tim như có cái gì bóp thắt vào. Chẳng biết ai đó lần đầu đã phát hiện ra bản thân cái đẹp chính là đạo đức? Trong giây phút bối rối, tôi tưởng chính mình vừa khám phá thấy cái chân lí của sự toàn thiện, cái khoảnh khắc trong ngần của tâm hồn.
(Trích Chiếc thuyền ngoài xa, Nguyễn Minh Châu, Ngữ văn 12, tập I, NXB Giáo dục, năm 2015, tr.70)
Câu 1. Đoạn trích trên thuộc phong cách ngôn ngữ nào?
Câu 2. Những hình ảnh nào đã tạo nên một cảnh “đắt” trời cho – một bức tranh mực tàu của một danh họa thời cổ trong đoạn trích trên?
Câu 3. Anh/Chị hiểu thế nào về ý kiến bản thân cái đẹp chính là đạo đức?
Câu 4. Từ cảm xúc của nhân vật “tôi” trong đoạn trích khi được chiêm ngưỡng cảnh “đắt” trời cho, anh/chị có thể rút ra bài học gì cho mình về cách khám phá những khoảnh khắc trong ngần của tâm hồn? (Trình bày 5-7 câu).

1.2.3. Đọc hiểu văn bản kịch
BT 35.13. Đọc đoạn trích sau và thực hiện yêu cầu nêu ở dưới:
Hồn Trương Ba: Ông Đế Thích ạ, tôi không thể tiếp tục mang thân anh hàng thịt được nữa, không thể được!
Đế Thích: Sao thế? Có gì không ổn đâu?
Hồn Trương Ba: Không thể bên trong một đằng, bên ngoài một nẻo được. Tôi muốn được là tôi toàn vẹn.
Đế Thích: Thế ông ngỡ tất cả mọi người đều được sinh ra là mình toàn vẹn cả ý? Ngay cả tôi ðây. Ở bên ngoài, tôi ðâu có ðýợc sống theo những gì tôi nghĩ bên trong. Mà cả Ngọc Hoàng nữa, chính người lắm khi cũng phải khuôn ép mình cho xứng đáng với danh vị Ngọc Hoàng. Dưới đất, trên trời đều thế cả, nữa là ông. Ông đã bị gạch tên khỏi sổ Nam Tào. Thân thể thật của ông đã tan rữa trong bùn đất, còn chút hình thù gì của ông đâu!
Hồn Trương Ba: Sống nhờ vào đồ đạc, của cải người khác, đã là chuyện không nên, đằng này, đến cái thân tôi cũng phải sống nhờ anh hàng thịt. Ông chỉ nghĩ đơn giản là cho tôi sống, nhưng sống như thế nào thì ông chẳng cần biết!
(Trích Hồn Trương Ba, da hàng thịt, Lưu Quang Vũ, Ngữ văn 12, tập II, NXB Giáo dục, năm 2015, tr.149)	
Câu 1. Đoạn trích trên thuộc phong cách ngôn ngữ nào?
Câu 2. Lời nói của nhân vật Đế Thích: Ngay cả tôi đây. Ở bên ngoài, tôi đâu có được sống theo những gì tôi nghĩ bên trong. Mà cả Ngọc Hoàng nữa, chính người lắm khi cũng phải khuôn ép mình cho xứng đáng với danh vị Ngọc Hoàng. Dưới đất, trên trời đều thế cả cho thấy hiện tượng gì trong xã hội hiện nay?
Câu 3. Nhân vật Hồn Trương Ba thể hiện khát vọng gì trong lời nói: Không thể bên trong một đằng, bên ngoài một nẻo được. Tôi muốn được là tôi toàn vẹn.
Câu 4. Thông điệp nào có ý nghĩa nhất với anh/chị sau khi đọc xong đoạn trích trên? Trình bày 5-7 câu.

BT 35.14. Đọc đoạn trích sau và thực hiện yêu cầu nêu ở dưới:
Ngô Hạch – Chúng bay đâu?
Lũ quân – Bẩm tướng quân! Kinh thành phát hỏa!
Ngô Hạch – Ai ra lệnh ấy?
Một tên quân – Chính An Hòa Hầu!
Vũ Như Tô – Chính An Hòa Hầu! Thế Cửu Trùng Đài?
Lũ quân – Cửu Trùng Đài ư? Dã tràng xe cát! Cửu Trùng Đài sắp là một đống tro tàn!
Vũ Như Tô – Vô lí! Vô lí!
Ngô Hạch – Rõ quân ngu muội! Đến đầu mày chả chắc, nói chi đến Cửu Trùng Đài mà còn tin tưởng.
Vũ Như Tô – Đời ta không quý bằng Cửu Trùng Đài.
Quân sĩ – Giống vật không biết nhục.
Ngô Hạch – Dẫn nó đi. (Chợt có ánh lửa sáng rực, cả tàn than, bụi khói bay vào).
Vũ Như Tô (nhìn ra, rú lên) – Đốt thực rồi! Đốt thực rồi! Ôi đảng ác! Ôi muôn phần căm giận! Trời ơi! Phú cho ta cái tài làm gì? Ôi mộng lớn! Ôi Đan Thiềm! Ôi Cửu Trùng Đài! (có tiếng hô vui vẻ: “Cửu Trùng Đài đã cháy!”)
Quân sĩ – Thực đáng ăn mừng.
Vũ Như Tô (chua chát) – Thôi thế là hết. Dẫn ta đến pháp trường!
(Trích Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài, Vũ Như Tô, Nguyễn Huy Tưởng, Ngữ văn 11, tập I, NXB Giáo dục, năm 2011, tr 192)

Câu 1. Đoạn trích trên thuộc phong cách ngôn ngữ nào?
Câu 2. Đoạn trích kể về sự kiện gì?
Câu 3. Những lời thoại của nhân vật Vũ Như Tô trong đoạn trích trên cho thấy bi kịch gì của nhân vật?
Câu 4. Từ đoạn trích, anh/chị có suy nghĩ gì về mối quan hệ giữa nghệ thuật và cuộc sống? Trình bày 5-7 câu.

BT 35.15. Đọc đoạn trích sau và thực hiện yêu cầu nêu ở dưới:
Giu-li-ét – Ôi, Rô-mê-ô, chàng Rô-mê-ô! Sao chàng lại là Rô-mê-ô nhỉ? Chàng hãy khước từ cha chàng và từ chối dòng họ của chàng đi; hoặc nếu không thì chàng hãy thề là yêu em đi, và em sẽ không còn là con cháu nhà Ca-piu-lét nữa.
Rô-mê-ô – nói riêng – Mình cứ nghe thêm nữa, hay mình nên lên tiếng nhỉ?
Giu-li-ét – Chỉ có tên họ chàng là thù địch của em thôi. Nếu chẳng phải là người họ Môn-ta-ghiu thì chàng cũng vẫn cứ là chàng. Môn-ta-ghiu là cái gì nhỉ? Đó đâu phải là bàn tay, hay bàn chân, hay cánh tay, hay mặt mũi, hay một bộ phận nào đấy của cơ thể con người. Chàng ơi! Hãy mang tên họ nào khác đi! Cái tên nó có nghĩa gì đâu? Bông hồng kia, giá chúng ta gọi bằng một tên khác thì hương thơm cũng vẫn ngọt ngào. Vậy, nếu chàng Rô-mê-ô chẳng mang tên Rô-mê-ô nữa thì mười phân chàng cũng vẫn vẹn mười... Rô-mê-ô chàng ơi, chàng hãy vứt bỏ tên họ của chàng đi; chàng hãy đem tên họ ấy, nó đâu phải xương thịt của chàng, đổi lấy cả em đây!
Rô-mê-ô – Đúng là miệng em nói thế đấy nhé! Chỉ cần em gọi tôi là người yêu, tôi sẽ thay tên đổi họ; từ nay, tôi sẽ không bao giờ còn là Rô-mê-ô nữa.
Giu-li-ét – Người là ai, mà khuất trong đêm tối, chợt biết được điều tôi ấp ủ trong lòng?
Rô-mê-ô – Tôi không biết xưng danh cùng em thế nào. Nàng tiên yêu quý của tôi ơi, tôi thù ghét cái tên tôi, vì nó là kẻ thù của em. Nếu chính tay tôi đã viết tên đó, thì tôi xé nát nó ra.
Giu-li-ét – Tai tôi nghe chưa trọn trăm tiếng thốt từ miệng đó ra mà tôi đã nhận ra tiếng ai rồi. Chẳng phải anh Rô-mê-ô, và là họ nhà Môn-ta-ghiu đấy ư?
Rô-mê-ô – Hỡi nàng tiên kiều diễm, chẳng phải Rô-mê-ô cũng chẳng phải Môn-ta-ghiu, nếu em không ưa tên họ đó.
Giu-li-ét – Anh làm thế nào tới được chốn này, anh ơi, và tới làm gì thế? Tường nhà này cao, rất khó trèo qua; và nơi tử địa, anh biết mình là ai rồi đấy, nếu anh bị họ hàng nhà em bắt gặp nơi đây.
Rô-mê-ô – Tôi vượt được tường này là nhờ đôi cánh nhẹ nhàng của tình yêu; mấy bức tường đá ngăn sao được tình yêu; mà cái gì tình yêu có thể làm là tình yêu dám làm; vậy người nhà em ngăn sao nổi tôi.
Giu-li-et – Họ mà bắt gặp anh, họ sẽ giết chết anh.
Rô-mê-ô – Em ơi! Ánh mắt của em còn nguy hiểm hơn cho tôi hơn hai chục lưỡi kiếm của họ; em hãy nhìn tôi âu yếm là tôi chẳng ngại gì lòng hận thù của họ nữa đâu.
Giu-li-ét – Em chẳng đời nào muốn họ bắt gặp anh nơi đây.
	(Trích Tình yêu và thù hận, Rô-mê-ô và Giu- li-ét, Sếch – xpia, Ngữ văn 11, tập I, NXB Giáo dục, năm 2011, tr.200)
Câu 1. Sự kiện nào được tác giả kể lại trong đoạn trích trên?
Câu 2. Hai nhân vật Giu-li-ét và Rô-mê-ô sẵn sàng từ bỏ dòng tộc, thay tên đổi họ vì điều gì?
Câu 3. Anh/Chị hiểu được điều gì về nhân vật Rô-mê-ô qua lời nói của chàng: Tôi vượt được tường này là nhờ đôi cánh nhẹ nhàng của tình yêu; mấy bức tường đá ngăn sao được tình yêu; mà cái gì tình yêu có thể làm là tình yêu dám làm...
Câu 4. Từ nội dung đoạn trích trên, anh/chị có suy nghĩ gì về sức mạnh của tình yêu chân chính? Trình bày 5-7 câu.

1.2.4. Đọc hiểu văn bản kí 
BT 35.16. Đọc đoạn trích sau và thực hiện những yêu cầu nêu ở dưới:
Gần 30 năm xa quê, tôi vẫn nhớ… Tôi nhớ màu xanh quê tôi, nhớ những triền cỏ xanh non ngai ngái sau cơn mưa rào, nhớ những bè rau muống xanh ngắt điểm những hoa tim tím, nhớ người bạn gầy gò, xanh xao, hàng ngày hết vớt bèo nấu cám lại cắt cỏ nuôi trâu, nhớ những đùm cơm lá chuối xanh mướt mà bạn thường hay dấu cho tôi. Tranh thủ những lúc rỗi rãi, chúng tôi rủ nhau ngồi dưới bóng tre vừa ôn bài vừa nhón một miếng cơm, thỉnh thoảng thì kể một vài câu chuyện cổ tích hoặc cùng lặng lẽ ngắm những cánh diều vút bay trên nền trời xanh thẳm.
Tôi nhớ màu đỏ quê hương như nhớ tuổi thơ vui vẻ, ồn ào và ngốc dại của mình. Người hàng xóm sát vách nhà tôi có một đứa con tật nguyền. Nó thường mặc cái áo bông chần đỏ chót, lầm lì bên bờ sông gom lá và củi khô về cho mẹ đun nấu, mặc kệ sự trêu chọc của chúng tôi. Chúng tôi bắt chước dáng đi khập khiễng của nó, chúng tôi kéo cái áo màu đỏ của nó, chúng tôi buộc bao lá khô của nó lên cây cao, reo hò ầm ĩ khi thấy nó nhấc từng bước chân khó nhọc leo lên...
Tôi nhớ màu vàng quê tôi, nhớ sắc vàng ruộm của những cánh đồng lúa chín, màu vàng ươm của những trái chuối thơm ngọt trong vườn. Tôi nhớ sắc da tai tái của người thầy giáo vỡ lòng – màu da đặc trưng của những cơn sốt rét rừng, màu của chất độc màu da cam. Thầy sống một mình trong căn nhà mái tranh lúc nào cũng lấp lánh ánh đèn dầu vàng ấm ấp. Thầy làm thơ rất hay, nghiêm khắc những cũng rất dịu dàng. Tôi thường tới nhà thầy chơi, nghe tiếng ngâm thơ tha thiết, nghe thầy kể chuyện những năm tháng chiến đấu ác liệt nhưng oai hùng… Mỗi khi nghĩ về cha, tôi thường nghĩ ngay đến màu nâu đất. Cha tôi là một người nông dân quanh năm gắn bó với đất đai, cấy cày. Tôi nhớ bàn tay, bàn chân cha chai sần như đồng ruộng tháng mười khô nứt nẻ.
Tôi cũng nhớ màu nâu đỏ của những miếng đường hiếm hoi, bé xíu mà cha để dành gói bánh trưng ngày tết. Cha tôi lặng lẽ, trầm tĩnh, mộc mạc như đất đai quê tôi. Mẹ tôi mất sớm, ông cứ ở vậy gà trống nuôi 7 đứa con lít nhít. Chúng tôi bữa đói, bữa no. Hàng xóm thường thương tình cho cái nọ cái kia nhưng cha không bao giờ nhận... Tôi nhớ màu tím của quả mùng tơi lem nhem đầy tay khi chúng tôi dùng thay mực viết, nhớ màu xám của nền trời trong những năm mùa đông đói quay đói quắt, nhớ màu hồng của bó hoa dại lần đầu tặng cô giáo… Và còn nhiều những sắc màu quê hương mà tôi nhớ đến da diết - những sắc màu đã bên tôi lớn khôn...
(Trích Những sắc màu quê hương, Nguyên Minh, Gocnhosantruong.com)
Câu 1. Đoạn trích trên được viết theo phong cách ngôn ngữ nào?
Câu 2. Các đoạn văn trong đoạn trích trên được liên kết với nhau nhờ phép liên kết nào?
Câu 3. Gần 30 năm xa quê, tác giả vẫn nhớ về những màu sắc nào của quê hương? Vì sao?
Câu 4. Đoạn trích đem đến cho anh/chị những xúc cảm gì về sắc màu quê hương? Trả lời 5 – 7 dòng.

BT 35.17. Đọc đoạn trích sau và thực hiện những yêu cầu nêu ở dưới:
Phía đông nam thành phố, bên kia nhánh sông cùng Vân Dương, là một vùng đất bằng trầm mình trong những khu vườn tre trúc xanh biếc, tên là Vĩ Dạ. Vĩ Dạ là một khu ngoại ô của những vị hưu quan, những người làm vườn và những văn nghệ sĩ, được xem như cái nôi của tư tưởng Lão - Trang phóng dật của thành phố Huế.
Tuy gọi là một kinh kì thơ mộng, nhưng trung tâm Huế thực sự là đất của triều đình vua Nguyễn, của những giòng giõi danh gia thế phiệt nối đời làm quan, tư tưởng chính thống của Huế là tư tưởng Nho giáo. Phía tây nam Huế là tư tưởng Thiền với những ngôi chùa cổ chiếm lĩnh những đỉnh núi cao. Bốn vùng ngoại ô Huế bao gồm vùng Gia Hội, dành cho thương nhân; khu Kim Long có các phủ đệ của những vị ngoại thích; khu Nguyệt Biều dành cho vườn nhà của những vị đường quan. Vậy chỉ còn Vĩ Dạ là nơi các văn nhân của mọi thời, những người theo tư tưởng tự do thích ở. Vĩ Dạ là vùng đất bên bờ phía đông sông Hương, là nơi người ta lập vườn theo phong cách dân dã trồng hoa cúc, thường mang lên trung tâm Huế bán để ướp trà, để chơi Tết. Nói tóm lại đó là loài hoa có dính líu ít nhiều đến lối sống Lão Trang. Dọc bờ sông, lau lách mọc um tùm, thấp thoáng những mái lầu nhỏ người ta dùng để ngồi uống rượu và xướng họa thơ văn, với những dòng chữ ngòng ngoèo trên vách kiểu chữ Phạn, do loài ốc khi bò để lại sau mỗi cơn lụt, như trong thơ của Tuy Lý Vương đã từng nói về vùng đất ở của mình. Vĩ Dạ phát xuất từ chữ "Vi Dã", mà Ưng Bình Thúc Giạ quen gọi là Nội Lách. Người bình dân lập vườn theo phong cách dân gian, những hưu quan chán cảnh cân đai, những nghệ sỹ thích đời sống phóng khoáng đều tìm về Vĩ Dạ tụ tập thành một khối cư dân thích tự do mang màu sắc cá nhân. Không nghi ngờ gì nữa chính nơi đây mà người ta có thể tìm thấy chút hương vị tiêu dao của kinh thành Huế từ gốc cỏ bay lên, trong những khu vườn xanh biếc. Vĩ Dạ tồn tại ngàn năm như một nhà ẩn dật giữa chốn kinh kỳ thời nào cũng đầy những phường danh lợi. Và như một buồng phổi hít thở đầy không khí tự do của một cơ thể có phần ưa những cách sống thảnh thơi, thú nhàn du trồng hoa câu cá...
    		  (Trích Miền cỏ thơm, Hoàng Phủ Ngọc Tường, Tapchisonghuong.com.vn, ngày 07/7/2009)
Câu 1. Đoạn trích trên được viết theo phong cách ngôn ngữ nào?
Câu 2. Nội dung chính của đoạn trích trên là gì?
Câu 3. Vì sao tác giả cho rằng: Vĩ Dạ tồn tại ngàn năm như một nhà ẩn dật giữa chốn kinh kì thời nào cũng đầy những phường danh lợi?
Câu 4. Theo anh/chị, trong thời đại hiện nay, có nên bảo tồn một Vĩ Dạ ưa những cách sống thảnh thơi, thú nhàn du trồng hoa câu cá...?

BT 35.18. Đọc đoạn trích dưới đây và thực hiện những yêu cầu nêu ở dưới:
	Con Sông Đà gợi cảm. Đối với mỗi người, Sông Đà lại gợi một cách. Đã có lần tôi nhìn Sông Đà như một cố nhân. Chuyến ấy ở rừng đi núi cũng đã hơi lâu, thấy đã thèm chỗ thoáng. Mải bám gót anh liên lạc, quên mất là mình sắp đổ ra Sông Đà. Xuống một cái dốc núi, trước mắt thấy loang loáng như trẻ con nghịch chiếu gương vào mắt mình rồi bỏ chạy. Tôi nhìn cái miếng sáng lóe lên một màu nắng tháng ba Đường thi “Yên hoa tam nguyệt há Dương Châu”. Bờ Sông Đà, bãi Sông Đà, chuồn chuồn bươm bướm trên Sông Đà. Chao ôi, trông con sông, vui như thấy cái nắng giòn tan sau kì mưa dầm, vui như nối lại chiêm bao đứt quãng. Đi rừng dài ngày rồi lại bắt ra Sông Đà, đúng thế, nó đằm đằm ấm ấm như gặp lại cố nhân, mặc dầu người cố nhân ấy mình biết là lắm bệnh lắm chứng, chốc dịu dàng đấy, rồi chốc lại bẳn tính và gắt gỏng ngay đấy.
(Trích Người lái đò Sông Đà, Nguyễn Tuân, Ngữ văn 12, tập I, NXB Giáo dục, năm 2011, tr.191)
Câu 1. Những phương thức biểu đạt được tác giả sử dụng trong đoạn trích trên?
Câu 2. Ghi lại câu chủ đề của đoạn trích.
Câu 3. Nêu hiệu quả biểu đạt của biện pháp tu từ so sánh được sử dụng trong câu Chao ôi, trông con sông, vui như thấy cái nắng giòn tan sau kì mưa dầm, vui như nối lại chiêm bao đứt quãng.
Câu 4. Vẻ gợi cảm của con sông Đà trong đoạn trích gợi cho anh/chị những suy nghĩ, cảm xúc gì về thiên nhiên của đất nước Việt Nam.

1.2.5. Đọc hiểu văn bản nghị luận
BT 35.19.
	Tâm lí sợ phạm sai lầm khiến chúng ta không dám hành động, trở nên thụ động và ì ạch. Chỉ cần xây dựng thái độ tích cực hơn với thất bại, coi chúng như những người thầy đáng quý hay những trạm dừng chân cần thiết trên con đường tới thành công của mình, chúng ta sẽ có thể nhanh chóng tiếp tục tiến bước đến mục tiêu. Tất cả mọi người trong mọi hoàn cảnh đều có thể mắc sai lầm. Trong nhiều trường hợp, nếu các bạn đang gặp khó khăn trong công việc, mắc sai lầm, có thể là cơ hội để tìm ra cách giải quyết các nút thắt khó.
	Thành công là kết quả của những kinh nghiệm được đúc kết qua một chuỗi những sai lầm trong quá trình phát triển của mỗi cá nhân. Thất bại là một nhán tố cấu thành quan trọng của tư duy học hỏi và giải quyết vấn đề hiệu quả. Chúng giúp chúng ta tập trung vào một nhiệm vụ duy nhất – xác định nguyên nhân của thất bại; từ đó tăng tính hiệu quả trong tư duy giải quyết vấn đề. Những thất bại có ích là một động lực quan trọng dẫn tới thành công.
	Chúng ta cần một tư duy rộng mở để coi sai lầm như một cơ hội học hỏi vô giá. Nếu các bạn nghĩ rằng: “Mình bế tắc rồi, phải từ bỏ thôi. Không bao giờ mình có thể làm đúng được” thì các bạn vẫn sẽ tiếp tục mắc sai lầm. Khi đã mắc sai lầm, các bạn hãy tự hỏi mình:“Tại sao mình lại làm sai?”. Và sau đó, các bạn sẽ nhanh chóng lấy lại tinh thần, tiếp tục giải quyết thách thức.
(Trích 5 nhân tố phát triển tư duy hiệu quả, Edward B. Burger, Michael Starbird, NXB Lao động, 2014 tr.70 -71)
Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích trên.
Câu 2. Theo tác giả, tâm lí sợ sai lầm sẽ dẫn tới hệ quả gì?
Câu 3. Những thất bại có ích là một động lực quan trọng dẫn tới thành công.
Anh/Chị có đồng tình với quan điểm trên của tác giả hay không?
Câu 4. Thông điệp nào từ đoạn trích trên có ý nghĩa nhất đối với anh/chị? Trình bày 5-7 câu.

BT 35.20. Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:
	Đã đến lúc chúng ta cần tách khỏi đám đông, khước từ sự chuyên chế của nó. Người ta chỉ có thể lắng nghe tiếng nói bên trong mình nếu bỏ được ra ngoài sự ồn ào xung quanh. Chúng ta cần đứng riêng để tìm ra mình, để bảo vệ tư duy độc lập và nuôi dưỡng ý thức trách nhiệm. Triết gia Soren Kierkegaard coi đám đông là tập hợp những người lẩn tránh sự nhọc nhằn của quá trình phát triển bản thân. Ma lực của đám đông đã được nhắc tới từ rất sớm. “Không đi theo đám đông để làm điều xấu” là một câu trong Kinh Thánh. Trong một loạt thí nghiệm nổi tiếng của Solomon Asch cách đây 60 năm, người tham gia thí nghiệm ngồi cùng với một số người khác (thực chất là những người đồng mưu với Asch). Mọi người trong nhóm được yêu cầu so sánh độ dài của một số đường thẳng – một bài tập cho trẻ con. Tuy nhiên, nếu những người đồng mưu nhất loạt cùng chọn một câu trả lời rõ ràng là sai thì tới 30% người tham gia thí nghiệm sẽ từ bỏ cách đánh giá của mình để hùa vào đám đông. Trạng thái một mình là cần thiết để phát triển bản sắc và nuôi dưỡng sự sáng tạo... Một mình không có nghĩa là phải tách khỏi những người khác một cách vật lí. Một mình là một quan điểm sống, một trạng thái tinh thần độc lập...
(Trích Vẻ đẹp của người đứng một mình, theo Tuoitre.vn, 12 – 8 – 2015)

Câu 1. Đoạn trích trên thuộc phong cách ngôn ngữ nào?
Câu 2. Theo tác giả, con người cần đứng riêng một mình để làm gì?
Câu 3. Theo anh/chị, tác giả sử dụng cụm từ Ma lực của đám đông để chỉ điều gì? Vì sao?
Câu 4. Bài học trong cuộc sống được rút ra từ đoạn trích? Trình bày 5-7 dòng. 

BT 35.21. Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:
	Nâng cao văn hóa đọc thông qua hoạt động tôn vinh văn hóa đọc hay tổ chức những ngày hội sách là công việc đáng khích lệ. Song quan trọng hơn là cần khích lệ người đọc tìm ra ý nghĩa của việc đọc sách, tìm ra tác dụng của sách đối với cuộc sống của mỗi người. Đó không phải là nhận xét đại khái chung chung như đọc sách giúp chúng ta sống tốt hơn, suy nghĩ đẹp hơn, tăng sự hiểu biết, vốn sống, vì đó là điều mà nhiều lĩnh vực khác trong xã hội cũng giúp làm được. Cũng không phải ai đọc nhiều, đọc rộng sẽ là người hiểu biết, suy nghĩ chín chắn. Đọc, suy ngẫm tìm ý nghĩa tích cực, lành mạnh từ mỗi cuốn sách đã đọc sẽ có ý nghĩa hơn nhiều.Văn hóa đọc thường được biểu hiện từ những việc làm giản dị, mà trước hết là qua việc lựa chọn một cuốn sách để đọc, là phản ứng đối với các cuốn sách có sai sót nội dung hay phản cảm, có thể tác động tới nhận thức chung, làm tha  hóa con người. Bởi vậy, điều quan trọng là cần tìm thấy lợi ích thật sự của mỗi cuốn sách, từ đó sẽ có văn hóa đọc; và văn hóa đọc chỉ thật sự phát triển khi người đọc tìm thấy lợi ích của sách vở cho đời sống của họ nói riêng, cho xã hội nói chung.
(Trích Luận bàn về văn hóa đọc, www.nhandan.com.vn, ngày 11-12-2014)
Câu 1. Tìm câu chủ đề của đoạn trích trên.
Câu 2. Theo tác giả, văn hóa đọc chỉ thực sự phát triển khi nào?
Câu 3. Theo anh/chị, vì sao việc Đọc, suy ngẫm tìm ý nghĩa tích cực, lành mạnh từ mỗi cuốn sách đã đọc sẽ có ý nghĩa hơn nhiều?
Câu 4. Văn hóa đọc thường được biểu hiện từ những việc làm giản dị, mà trước hết là qua việc lựa chọn một cuốn sách để đọc...
	Anh/Chị có đồng tình với ý kiến trên hay không? Vì sao? Trình bày 5-7 câu.

2. Hướng dẫn trả lời
BT 35.1.
Câu 1. Hai phương thức biểu đạt được sử dụng trong đoạn trích trên là: Tự sự và nghị luận.
Câu 2. Những nguyên nhân dẫn đến hội chứng bức xúc là: 
- Chứng tỏ cho người khác và cho bản thân là chúng ta không thờ ơ, vô cảm mà vẫn còn quan tâm, lo lắng
- Khi chê trách người khác, chúng ta cảm thấy sự ưu việt về mặt đạo đức, và tự hài lòng vì thấy mình tốt đẹp hơn...
- Chúng ta đang phát ra tín hiệu là chúng ta vô can và vô tội..., chúng ta tuyên bố là mình không thể thuộc về bên “thủ phạm” được, mà mình đứng về phía những người thiệt thòi, mình cũng là nạn nhân...
Câu 3. 
- Bày tỏ quan điểm của mình.
- Lí giải tại sao mình có quan điểm đó.
(Gợi ý: Học sinh có thể chọn một trong ba cách trả lời là: Đồng tình, không đồng tình, vừa đồng tình vừa không. Tuy nhiên, tùy từng văn bản cụ thể, học sinh hãy chọn cách trả lời hợp lí nhất. Với đoạn trích này, nên chọn cách trả lời đồng tình với quan điểm của tác giả và lí giải dựa vào nội dung của đoạn trích: Cuộc sống của mỗi cá nhân chúng ta đang đặt trên nền của biết bao nhiêu bất công và phi lí. Những viên gạch xây nên ngôi nhà của ta được đóng bởi những đứa trẻ có tuổi thơ vất vả. Cái tivi ta dùng được làm bởi những người công nhân di cư có một cuộc sống buồn tẻ và khốn khó, con cái họ bị khó dễ khi tới trường vì không có hộ khẩu...).
Câu 4. 
- Hình thức: Đảm bảo hình thức một đoạn văn với dung lượng 5 – 7 câu, diễn đạt lôgic, trong sáng.
- Nội dung: Đưa ra thông điệp ý nghĩa nhất với mình, lí giải vì sao mình chọn thông điệp đó.
	Gợi ý: Học sinh có thể chọn một trong những thông điệp sau:
+ Đừng nên bày tỏ sự bức xúc bất cứ khi nào mình nhìn thấy những điều chưa vừa ý với suy nghĩ của mình, đừng nghĩ rằng bức xúc sẽ khiến mình trở nên vô can.
+ Lan truyền những câu chuyện đẹp, những tin tốt để chúng được công nhận và có giá trị xứng đáng.
+ Quan tâm thực sự tới cuộc sống của những người xung quanh, biết sống có ích, có ý nghĩa...

BT 35.2.
Câu 1. Trong đoạn (1), tác giả chủ yếu sử dụng thao tác lập luận so sánh.
Câu 2. Tác giả đã chỉ ra những nguyên nhân khiến cho ở nước ta phải duy trì một lực lượng cảnh sát giao thông lớn khủng khiếp: Sự bất tuân thủ đèn xanh, đèn đỏ và nhiều quy tắc giao thông khác của người dân
Câu 3. Tác giả cho rằng không có gì xúc phạm người vượt đèn đỏ hơn chính hành động của họ vì: Vượt đèn đỏ
- Là hành vi sai trái, vi phạm Luật Giao thông.
- Tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho người khác và cho chính người vượt đèn đỏ. 
- Thể hiện trình độ nhận thức yếu kém, thậm chí cho thấy bản chất vô văn hóa của người vượt đèn đỏ.
	Do đó, nếu người nào vượt đèn đỏ cũng đồng nghĩa với việc đang tự xúc phạm chính mình. 
Câu 4. 
- Hình thức: Đảm bảo hình thức một đoạn văn với dung lượng 5 – 7 câu, diễn đạt lôgic, trong sáng.
- Nội dung: Bài học cho bản thân khi tham gia giao thông.
	Gợi ý:
+ Có ý thức tuân thủ tuyệt đối Luật Giao thông, không có những hành vi vi phạm Luật Giao thông, đặc biệt là hành vi vượt đèn đỏ.
+ Biết tự bảo vệ sự an toàn của chính mình và có ý thức bảo vệ sự an toàn của người tham gia giao thông khác.

BT 35.3.
Câu 1. Phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích là phương thức nghị luận
Câu 2. Sự khác biệt giữa người vị kỉ và người tự trọng: người vị kỉ chỉ biết đến danh lợi của bản thân mình, người tự trọng biết coi trong phẩm giá/đạo đức của mình. 
Câu 3. Học sinh có thể lí giải dựa trên hiểu biết và quan niệm của bản thân, cơ bản cần làm rõ: Đối với người tự trọng, có đạo đức, "tòa án lương tâm" còn đáng sợ hơn cả "tòa án nhà nước" hay "tòa án dư luận" bởi vì: Tòa án lương tâm tuy vô hình nhưng chính là tiếng nói của lương tri. Nó khiến con người luôn giày vò bản thân khi làm những chuyện đi ngược lại lương tri của chính mình, phản bội lại lẽ sống, giá trị sống, nguyên tắc sống mà mình theo đuổi và có cảm giác đánh mất chính mình. 
Câu 4. 
- Hình thức: Đảm bảo hình thức một đoạn văn với dung lượng 5 – 7 câu, diễn đạt lôgic, trong sáng.
- Nội dung: Học sinh bày tỏ quan điểm của mình - có thể đồng ý, không đồng ý hoặc vừa đồng ý vừa không nhưng cần đưa ra lí lẽ thuyết phục. 

BT 35.4.
Câu 1. Đoạn trích trên thuộc phong cách ngôn ngữ báo chí.
Câu 2. 
- Hiện tượng được nêu ra trong đoạn trích: Trao tiền từ thiện phải livestream - phô diễn khi làm từ thiện.
- Thái độ của tác giả: Mỉa mai, không đồng tình.
Câu 3. 
- Những hành động của người phụ nữ Hà Tĩnh:
+ Bà nhờ các phóng viên cầm giúp chiếc điện thoại của bà để livestream Facebook cảnh trao tiền cho anh Nghị.
+ Khi điện thoại bắt đầu ghi hình, bà cũng bắt đầu "diễn": trò chuyện, tâm sự; rơi nước mắt chia sẻ nỗi đau của anh Nghị; đề nghị phóng viên đứng giữa nhà để tiếp tục phát hình ảnh trực tiếp lên mạng xã hội khi trao cho anh Nghị 50 triệu đồng.
+ Ngay sau khi tắt livestream, bà ngưng khóc, quay sang đề nghị phóng viên đưa điện thoại để xem lại đoạn video vừa quay có đạt không; thay vì chăm sóc, hỏi thăm 2 bé bị bệnh, bà liên tục chụp ảnh "tự sướng" với chúng và chỉ quan tâm chiếc điện thoại di động của mình.
- Nhận xét: Người phụ nữ phô diễn thái quá khi làm từ thiện, mục đích là để đánh bóng tên tuổi, câu like, khiến mọi người nghi ngờ về sự chân thành khi làm từ thiện.
Câu 4. 
- Hình thức: Đảm bảo hình thức một đoạn văn với dung lượng 5 – 7 câu, diễn đạt lôgic, trong sáng.
- Nội dung: Chỉ ra những cách thức làm từ thiện của mình
	Gợi ý: Học sinh có thể chỉ ra những cách thức sau:
+ Làm từ thiện bằng cả tấm lòng chân thành của mình, xuất phát từ tình yêu thương và sự cảm thông, chia sẻ chân thành với những mảnh đời bất hạnh hơn mình.
+ Làm từ thiện một cách giản dị, không khoa trương, ồn ào để tránh người khác hiểu lầm về việc làm tốt đẹp của mình; đặc biệt để người được nhận quà từ thiện không phải rơi vào những hoàn cảnh khó xử, oái oăm, bi hài như anh Nghị trong bài báo.

BT 35.5.
Câu 1. Hai thao tác lập luận được sử dụng trong đoạn trích trên là: Thao tác phân tích, thao tác bình luận.
Câu 2. 
- Hiện tượng rất không đẹp như đang có chiều hướng gia tăng là: 
+ Tại một số sân bay quốc tế, những người Việt cười nói huyên náo, chạy chỗ này chỗ khác chụp ảnh, không xếp hàng mà sểnh ra là chen ngang; 
+ Ở nơi công cộng như siêu thị, bến xe điện ngầm, bến xe buýt thì tay xách nách mang, rồi chen lấn xô đẩy, văng tục; 
+ Tại nhà hàng thì tụ tập nhậu nhẹt gào “dô dô” ầm ĩ, thức ăn lấy thừa ê hề; 
+ Ra đường dù đèn đỏ nhưng hễ thấy đường vắng là vọt qua…
- Thái độ của tác giả trước hiện tượng trên là: Buồn bã, không đồng tình.
Câu 3. Học sinh trình bày cảm nghĩ của bản thân sau khi đọc những thông tin trên bằng 2 – 3 câu văn: Thấy buồn vì những hành động của một số ít du khách Việt lại khiến cho một số quốc gia có cái nhìn không thiện cảm với người Việt Nam. Như vậy, thể diện của cả quốc gia đã bị ảnh hưởng không nhỏ.
Câu 4. 
- Hình thức: Đảm bảo hình thức một đoạn văn với dung lượng 5 – 7 câu, diễn đạt lôgic, trong sáng.
- Nội dung: Nêu thông điệp có ý nghĩa nhất với mình, lí giải vì sao lại chọn thông điệp đó.
	Gợi ý: Học sinh có thể chọn một trong những thông điệp sau:
+ Có những lời nói, cử chỉ, hành động đẹp khi đi du lịch ở nước ngoài hay khi ở trong nước để người nước ngoài có cái nhìn thiện cảm với người Việt Nam – một cách giữ gìn thể diện cho cả quốc gia, dân tộc.
+ Lên tiếng nhắc nhở, góp ý, phê bình những lời nói, cử chỉ, hành động chưa đẹp, chưa đúng mực của những người xung quanh; giúp mọi người nâng cao ý thức về việc giữ gìn vẻ đẹp của con người và đất nước Việt Nam...

BT 35.6.
Câu 1. Đoạn trích trên thuộc phong cách ngôn ngữ báo chí.
Câu 2. Thực trạng của tiếng Việt được nêu trong đoạn trích trên là: Tiếng Việt đang bị một bộ phận không nhỏ người Việt, nhất là giới trẻ sử dụng một cách vô trách nhiệm, bóp méo và xâm phạm đến đáng sợ. Tiếng Việt bị chen tiếng nước ngoài, cách diễn đạt rất lạ, chữ viết bị giản lược tối đa, nhiều người viết sai chính tả...
Câu 3. 
- Ý kiến của tác giả rất chính xác, đúng đắn.
- Vì, ở bất cứ nơi đâu, chúng ta cũng dễ dàng bắt gặp hiện tượng người Việt, nhất là giới trẻ (trong đó có học sinh, sinh viên) sử dụng tiếng Việt sai hoặc thiếu chuẩn mực. Bất kể ở lớp, ở nhà hay ở không gian công cộng nào, thậm chí ở các không gian ảo như mạng Internet, một bộ phận người Việt cũng hoặc phát âm sai, viết sai chính tả, dùng sai nghĩa của từ hoặc dùng chen tiếng nước ngoài vào tiếng Việt một cách không cần thiết... Tất cả những hiện tượng này ảnh hưởng tiêu cực tới sự trong sáng của tiếng Việt.
Câu 4. 
- Hình thức: Đảm bảo hình thức 1 đoạn văn có dung lượng 5-7 câu, diễn đạt trong sáng, lô-gic, chặt chẽ.
- Nội dung: Những việc làm của người Việt Nam để góp phần giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.
	Gợi ý:
+ Tìm hiểu tiếng Việt để có những biểu biết cơ bản nhất về tiếng nói của dân tộc
+ Có những hành động cụ thể để bảo tồn và phát huy sự trong sáng của tiếng Việt: Nói và viết tiếng Việt theo chuẩn mực; nhắc nhở, hướng dẫn người xung quanh nếu họ sử dụng tiếng Việt sai hoặc thiếu chuẩn mực; đấu tranh với những hành vi cố tình làm mất đi sự trong sáng của tiếng Việt...
+ Yêu quý, tự hào về sự giàu đẹp, trong sáng của tiếng Việt

BT 35.7.
Câu 1. Phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong bài thơ trên là phương thức biểu cảm
Câu 2. Nếu đổi được kiếp này, nhân vật tôi muốn hóa thành cây, ruộng đồng, đại dương, không khí
Câu 3. 
- Câu hỏi tu từ: Tôi làm gì đây ?, Tôi nhận về bao nhiêu ?, Tôi lấy gì trả lại ?, Tôi phá hoại những gì ?, Tôi đã từng hối cải ?, Trời đất có cho tôi ?
- Biện pháp điệp cấu trúc: Nếu đổi được kiếp này, tôi xin hóa/làm..., cấu trúc câu hỏi: Tôi...?
- Hiệu quả biểu đạt:
+ Làm nổi bật nỗi suy tư, trăn trở, day dứt, đau xót của tác giả trước thực trạng ô nhiễm môi trường – một trong những vấn đề cấp bách trong cuộc sống hôm nay.
+ Thể hiện tình yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống, ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường của tác giả.
Câu 4. 
- Hình thức: Đảm bảo hình thức một đoạn văn 5 – 7 câu, diễn đạt trong sáng, mạch lạc, không mắc lỗi chính tả.
- Nội dung: Trình bày thông điệp ý nghĩa nhất với mình.
(Gợi ý một số thông điệp: 
+ Mỗi con người phải biết yêu quý, trân trọng thiên nhiên và môi trường sống
+ Mỗi con người phải biết đau xót, trăn trở khi thấy môi trường, thiên nhiên bị hủy hoại
+ Mỗi con người phải ý thức được trách nhiệm của mình và có những hành động thiết thực, hữu ích trong việc bảo vệ thiên nhiên và môi trường sống...)

BT 35.8.
Câu 1. Phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong bài thơ trên là phương thức biểu cảm.
Câu 2. Trong đoạn thơ thứ nhất, tác giả đã nhắc tới những kỉ niệm tình bạn như: những mẩu thư viết vội cuối chiều, luận bàn về thời cuộc, kể câu chuyện không đoạn kết, về mối tình chớm nở, ngồi lặng im bên nhau...
Câu 3.
- Phép so sánh: Tình bạn được so sánh với ngôi nhà không khóa cửa.
- Hiệu quả biểu đạt:
+ Tình bạn là thứ tình cảm rộng mở, bao dung, phóng khoáng, không tính toán thiệt hơn giữa những con người cùng chung suy nghĩ, cảm xúc.
+ Thái độ trân trọng, nâng niu tình bạn của tác giả.
Câu 4. 
- Hình thức: Đảm bảo hình thức một đoạn văn 5 – 7 câu, diễn đạt trong sáng, mạch lạc, không mắc lỗi chính tả.
- Nội dung: Thông điệp về tình bạn. Có thể triển khai nội dung đoạn văn theo một số gợi ý sau:
+ Tình bạn là tình cảm giữa những con người cùng chung suy nghĩ, cảm xúc; không toan tính thiệt hơn.
+ Tình bạn là một trong những tình cảm đáng quý của con người trong cuộc sống: Bạn là người chia sẻ với ta những ngọt ngào và cả những đắng cay trong đời. Tình bạn nếu được thử thách qua khó khăn sẽ càng trở nên bền chặt, đáng quý...
+ Mỗi người phải biết nâng niu, quý trọng tình bạn, trở thành người bạn tốt, biết chọn bạn mà chơi để cuộc sống ngày càng tươi đẹp, ý nghĩa.

BT 35.9.
Câu 1. Bài thơ trên được viết theo thể thơ tự do.
Câu 2. 
- Biện pháp tu từ được sử dụng trong câu thơ là biện pháp so sánh: Anh đứng lặng im – bức thành đồng
- Tác dụng của biện pháp so sánh:
+ Làm nổi bật dáng dứng - tư thế hiên ngang, bất khuất và lòng dũng cảm vô ngần của anh giải phóng quân ngay cả khi đã hi sinh.
+ Thể hiện tình yêu, lòng ngưỡng mộ, cảm phục của tác giả với anh giải phóng quân.
Câu 3. Ý nghĩa của ba câu thơ: Trước lúc hi sinh, ra đi mãi mãi, anh giải phóng quân không để lại gì cho riêng mình, không một tấm hình hay một dòng địa chỉ. Anh chỉ để lại một dáng đứng hiên ngang cho đất nước Việt Nam. Người đời sau có thể không biết đến tên tuổi, quê quán của anh, thế nhưng dáng đứng cùng phẩm chất anh hùng, dũng cảm của anh sẽ còn được khắc tạc tới muôn đời và trở thành biểu tượng cho dân tộc, đất nước.
Câu 4. 
- Hình thức: Đảm bảo hình thức một đoạn văn 5 – 7 câu, diễn đạt trong sáng, mạch lạc, không mắc lỗi chính tả.
- Nội dung: Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau. Sau đây là một số gợi ý:
+ Những người lính anh hùng thời kháng chiến đã dâng hiến, hi sinh cả tuổi thanh xuân, cả cuộc đời mình cho đất nước.
+ Mỗi người con của đất nước Việt Nam phải luôn ghi nhớ công lao của các anh với đất nước, luôn biết ơn các anh và có ý thức tiếp nối truyền thống anh dũng, kiên cường mà các anh đã để lại để xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, đưa đất nước bay lên bát ngát mùa xuân – đến với tương lai tươi sáng.
BT 35.10
Câu 1. Các phương thức biếu đạt được sử dụng trong văn bản trên là: Tự sự, miêu tả, biểu cảm.
Câu 2. Người doanh nhân giàu có đến hỏi chuyện người câu cá vì nhìn thấy anh ta mới câu được vài con cá đã nghỉ và ngồi chơi ở cánh đồng với bọn trẻ, tận hưởng không khí trong lành, có vẻ như đang vui vẻ lắm.
Câu 3. Sự khác nhau trong quan niệm tận hưởng cuộc sống của người câu cá và người doanh nhân giàu có:
- Người doanh nhân giàu có quan niệm: Phải làm việc miệt mài, không ngừng nghỉ để kiếm tiền; khi có nhiều tiền và trở nên giàu sang thì con người mới có điều kiện tận hưởng cuộc sống. Đây là quan niệm thường thấy ở những người giàu có.
- Người câu cá có quan niệm: Vừa làm việc vừa thư giãn, nghỉ ngơi, quan tâm, chăm sóc mọi người; không làm việc quá sức, đó mới là tận hưởng cuộc sống.
Câu 4. 
- Hình thức: Đảm bảo hình thức một đoạn văn với dung lượng 5 – 7 câu, diễn đạt lôgic, trong sáng.
- Nội dung: Làm rõ quan điểm của mình về việc biết tận hưởng cuộc sống.
	Gợi ý: 
+ Biết tận hưởng cuộc sống, tận hưởng cuộc sống đúng cách là biểu hiện của lối sống đẹp. Bởi lẽ, tận hưởng cuộc sống sẽ đem lại cho con người những phút giây thư thái, hạnh phúc, lắng nghe thiên nhiên và cuộc sống con người xung quanh... để thấy cuộc sống này tươi đẹp muôn màu, có ý nghĩa. Đó sẽ là động lực để con người thêm say mê trong lao động, sáng tạo và cống hiến cho đời.
+ Mỗi người, dù giàu hay nghèo đều có thể tận hưởng cuộc sống theo cách riêng của mình.

BT 35.11.
Câu 1. Phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong văn bản trên là phương thức tự sự.
Câu 2. Cách bảo quản hạt giống của hai cậu bé:
- Cậu bé thứ nhất đặt hạt giống trong chiếc hộp, suốt ngày giữ nó
- Cậu bé thứ hai đem gieo hạt giống đất, mỗi ngày lo tưới nước, chăm sóc, bón phân, diệt cỏ...
Câu 3. Ý nghĩa lời nói của cụ già ở cuối văn bản:
- Lời cụ già: Các cháu, ước vọng cũng như hạt giống đó. Chỉ biết khư khư giữ lấy nó thì chẳng có thể lớn lên được. Chỉ khi dùng mồ hôi, sức lực, tưới tắm, vun trồng cho nó tḥ mới có thể biến thành hoa trái, mùa màng bội thu thôi!
- Ý nghĩa: Ước vọng cũng giống như hạt giống. Muốn thực hiện được ước vọng, không thể cứ giữ mãi ước vọng ở trong lòng mình mà không làm gì khác. Cần phải không ngừng vun đắp, bồi dưỡng, cần hành động, kiên trì, nỗ lực phấn đấu thì ước vọng mới trở thành hiện thực.
Câu 4.
- Hình thức: Đảm bảo hình thức một đoạn văn với dung lượng 5 – 7 câu, diễn đạt lôgic, trong sáng.
- Nội dung: Chọn một bài học có ý nghĩa nhất với mình trong cuộc sống; đưa ra lí lẽ phù hợp.
	Gợi ý: Có thể chọn bài học sau: Bài học về việc vun đắp ước vọng và hành động để biến ước vọng thành hiện thực – biết nuôi dưỡng và vun đắp ước vọng thôi là chưa đủ, mỗi người cần phải có những hành động thực tế để hiện thực hóa ước mơ, khát vọng của mình và vươn tới thành công.

BT 35.12.
Câu 1. Đoạn trích trên thuộc phong cách ngôn ngữ nghệ thuật.
Câu 2. Những hình ảnh tạo nên một cảnh “đắt” trời cho – một bức tranh mực tàu của một danh họa thời cổ trong đoạn trích trên là:
- Một chiếc thuyền lưới vó 
- Mũi thuyền in một nét mơ hồ vào bầu sương mù trắng như sữa có pha đôi chút mà hồng hồng do ánh mặt trời chiếu vào
- Vài bóng người lớn lẫn trẻ con ngồi phăng phắc như tượng trên chiếc mui khum khum
- Tất cả khung cảnh ấy nhìn qua những cái mắt lưới và tấm lưới nằm giữa hai chiếc gọng vó hiện ra dưới một hình thù y hệt cánh một con dơi
- Toàn bộ khung cảnh từ đường nét đến ánh sáng đều hài hòa và đẹp, một vẻ đẹp thực đơn giản và toàn bích
Câu 3. Ý kiến bản thân cái đẹp chính là đạo đức được hiểu là: Bản thân cái đẹp (cái đẹp của thiên nhiên, của con người...) chính là hiện thân của đạo đức, của cái thiện trong cuộc sống. Cái đẹp đem đến cho con người những suy nghĩ và cảm xúc đẹp đẽ, lương thiện cho con người. Ý kiến đã khẳng định khả năng thanh lọc tâm hồn con người của cái đẹp.
Câu 4. 
- Hình thức: Đảm bảo hình thức một đoạn văn với dung lượng 5 – 7 câu, diễn đạt lôgic, trong sáng.
- Nội dung: 
+ Cảm xúc của nhân vật tôi khi được chiêm ngưỡng cảnh đắt trời cho là: bối rối, tưởng chính mình vừa khám phá thấy cái chân lí của sự toàn thiện, cái khoảnh khắc trong ngần của tâm hồn.
+ Bài học về cách cách khám phá những khoảnh khắc trong ngần của tâm hồn: Yêu và gắn bó với thiên nhiên, cuộc sống và con người; tinh tế phát hiện những biến đổi dù rất nhỏ bé, tinh vi của thiên nhiên, cuộc sống; tìm kiếm vẻ đẹp từ những thứ đơn giản, từ những nơi ít ai ngờ và nâng niu, trân quý chúng... Nếu là được như vậy, mỗi con người sẽ luôn tìm được những khoảnh khắc trong ngần của tâm hồn – thấy tâm hồn mình như được gột rửa, trở nên trong sáng, tinh khôi, thánh thiện. Con người sẽ thêm yêu đời, yêu người hơn và cuộc sống sẽ tươi đẹp, ý nghĩa, đáng sống hơn.

BT 35.13.
Câu 1. Đoạn trích trên thuộc phong cách ngôn ngữ nghệ thuật.
Câu 2. Lời nói của nhân vật Đế Thích cho thấy hiện tưởng xã hội hiện nay: Có nhiều người sống giả tạo, bên trong một đằng, bên ngoài một nẻo.
Câu 3. Trong lời nói Không thể bên trong một đằng, bên ngoài một nẻo được. Tôi muốn được là tôi toàn vẹn, nhân vật Hồn Trương Ba thể hiện khát vọng được sống là chính mình với sự thống nhất, hài hòa giữa linh hồn và thể xác. Đây là khát vọng chính đáng và là điều bất kì một con người chân chính nào cũng cần hướng tới trong cuộc đời.
Câu 4. 
- Hình thức: Đảm bảo hình thức một đoạn văn với dung lượng 5 – 7 câu, diễn đạt lôgic, trong sáng.
- Nội dung: Học sinh chọn cho mình thông điệp phù hợp nhất từ đoạn trích trên, đưa ra những kiến giải phù hợp, đảm bảo chuẩn mực đạo đức và thuần phong mĩ tục của dân tộc.
	Gợi ý: Mỗi người cần phải sống là chính mình, sống trong sự hài hòa thống nhất giữa linh hồn và thể xác. Vì chỉ khi sống như thế, con người mới có thể sống chân thực đến tận cùng tất cả những suy nghĩ, cảm xúc... của mình. Muốn được là chính mình, mỗi người cần lắng nghe tiếng nói của con tim, chăm chút cho tâm hồn trong sáng, giàu tình yêu thương, đồng thời chăm sóc, hoàn thiện cho vẻ ngoài của mình. Khi mỗi con người biết sống là chính mình, xã hội sẽ trở nên tốt đẹp hơn.

BT 35.14.
Câu 1. Đoạn trích trên thuộc phong cách ngôn ngữ nghệ thuật.
Câu  2. Đoạn trích kể về sự kiện Cửu Trùng Đài bị đốt, Vũ Như Tô đau đớn chấp nhận cái chết.
Câu 3. Những lời thoại của nhân vật Vũ Như Tô cho thấy bi kịch đau đớn của người nghệ sĩ - Vũ Như Tô là người nghệ sĩ tài năng, đam mê trong sáng tạo nghệ thuật nhưng lại mang những lầm lạc trong suy nghĩ và hành động. 
Câu 4. 
- Hình thức: Đảm bảo hình thức một đoạn văn với dung lượng 5 – 7 câu, diễn đạt lôgic, trong sáng.
- Nội dung: Mối quan hệ giữa nghệ thuật và cuộc sống – Nghệ thuật chân chính phải gắn liền với cuộc sống, được xây dựng trên cơ sở cuộc sống và vì cuộc sống (nghệ thuật vị nhân sinh). Nếu tách khỏi cuộc sống của nhân dân, đi ngược lại lợi ích của nhân dân thì thứ nghệ thuật cao siêu thuần túy sẽ trở thành một bông hoa ác và sớm muộn sẽ bị tiêu diệt. 


BT 35.15.
Câu 1. Đoạn trích trên kể lại cuộc gặp gỡ của Rô-mê-ô và Giu-li-et và hai người bày tỏ tình yêu dành cho nhau.
Câu 2. Hai nhân vật Giu-li-ét và Rô-mê-ô sẵn sàng từ bỏ dòng tộc, thay tên đổi họ vì tình yêu.
Câu 3. Lời nói của Rô-mê-ô cho thấy chàng là một chàng trai đang yêu say đắm, rất thẳng thắn, chân thành, mạnh mẽ, táo bạo trong tình yêu.
Câu 4.
- Hình thức: Đảm bảo hình thức một đoạn văn với dung lượng 5 – 7 câu, diễn đạt lôgic, trong sáng.
- Nội dung: Sức mạnh của tình yêu chân chính.
	Gợi ý: 
+ Tình yêu khiến con người có thể vượt qua nhiều trở ngại trong cuộc đời để được ở gần bên nhau. Những trở ngại đó không chỉ là những khoảng cách địa lí xa xôi mà còn là khoảng cách vời vợi của định kiến, hận thù... 
+ Tình yêu đem đến cho con người niềm hạnh phúc lớn lao, khiến tâm hồn con người trở nên trong sáng, thánh thiện, cuộc đời con người trở nên giàu màu sắc và ý nghĩa...
+ Tình yêu đem đến cho con người nguồn sức mạnh tinh thần to lớn để vượt qua tất cả, kể cả lòng hận thù để xây đắp một cuộc đời mơ ước...

BT 35.16.
Câu 1. Đoạn trích trên được viết theo phong cách ngôn ngữ nghệ thuật
Câu 2. Các đoạn văn trong đoạn trích trên được liên kết với nhau nhờ phép lặp (Tôi nhớ màu...)
Câu 3.
- Tác giả nhớ về những màu sắc của quê hương: màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu nâu đất, màu nâu đỏ, màu tím, màu xám, màu hồng
- Vì đó là những màu sắc gắn liền với những kỉ niệm vui buồn, đáng nhớ nhất, đẹp nhất về những hình ảnh gần gũi, thân thương ở quê hương (Những triền cỏ xanh non, những bè rau muống, người bạn gầy gò, xanh xao, những đùm cơm lá chuối, những cánh đồng lúa chín, những trái chuối thơm ngọt, người thầy giáo, người cha, những miếng đường hiếm hoi, bé xíu, quả mùng tơi, bầu trời mùa đông, bó hoa dại tặng cô giáo).
Câu 4.
- Hình thức: Đảm bảo dung lượng đoạn văn, diễn đạt trong sáng, lôgic
- Nội dung: Nêu rõ xúc cảm của bản thân mình về sắc màu quê hương 
+ Sắc màu quê hương rất phong phú, đa dạng, gợi cảm – sắc màu của niềm vui, nỗi buồn; của những kỉ niệm không thể quên thời thơ ấu. Những sắc màu quê hương giúp con người lớn lên, trưởng thành.
+ Yêu mến, gắn bó, trân trọng những sắc màu của quê hương – yêu quê hương bằng cả tâm hồn.

BT 35.17.
Câu 1. Đoạn trích trên được viết theo phong cách ngôn ngữ nghệ thuật
Câu 2. Nội dung chính của đoạn trích trên là viết về vùng đất Vĩ Dạ - một khu ngoại ô của những vị hưu quan, những người làm vườn và những văn nghệ sĩ.
Câu 3. Tác giả cho rằng: Vĩ Dạ tồn tại ngàn năm như một nhà ẩn dật giữa chốn kinh kì thời nào cũng đầy những phường danh lợi bởi vì: 
- Vĩ Dạ là nơi tụ hội của những con người thích tự do mang màu sắc cá nhân: người bình dân lập vườn theo phong cách dân gian, những hưu quan chán cảnh cân đai, những nghệ sỹ thích đời sống phóng khoáng.
- Ở Vĩ Dạ, người ta có thể tìm thấy chút hương vị tiêu dao của kinh thành Huế từ gốc cỏ bay lên, trong những khu vườn xanh biếc.
Câu 4.
- Hình thức: Đảm bảo dung lượng đoạn văn, diễn đạt trong sáng, lôgic
- Nội dung: Nêu rõ quan điểm của bản thân mình về việc bảo tồn một Vĩ Dạ ưa những cách sống thảnh thơi, thú nhàn du trồng hoa câu cá..., đưa ra những kiến giải phù hợp cho quan điểm của mình.
	Gợi ý: Có thể nêu quan điểm nên bảo tồn một nơi như Vĩ Dạ, vì:
+ Thời đại hiện nay là thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thời đại  kinh tế tri thức sôi động, hối hả. Đặc điểm của thời đại tạo cho con người sự năng động, sáng tạo, nhiệt huyết, say mê trong công việc.
+ Tuy nhiên, chính điều đó lại khiến con người bị cuốn vào guồng quay của công việc, dễ mỏi mệt do áp lực của công việc... Do đó, nên bảo tồn một Vĩ Dạ yên ả, thanh bình với cách sống thảnh thơi, nhàn du để lấy lại cân bằng trong cuộc sống của con người.

BT 35.18.
Câu 1. Những phương thức biểu đạt được sử dụng trong đoạn trích trên là: Phương thức miêu tả, tự sự, biểu cảm
Câu 2. Câu chủ đề của đoạn trích là Con Sông Đà gợi cảm.
Câu 3.
- Biện pháp tu từ so sánh: vui như thấy cái nắng giòn tan sau kì mưa dầm, vui như nối lại chiêm bao đứt quãng
- Hiệu quả biểu đạt: 
+ Làm cho câu văn trở nên sinh động, hấp dẫn, gợi cảm
+ Miêu tả thật sâu sắc cảm xúc của Nguyễn Tuân khi được gặp lại sông Đà: Niềm vui náo nức, hân hoan, xúc động vô cùng.
+ Qua đó, làm nổi bật tình yêu mến thiết tha Nguyễn Tuân dành cho dòng sông Đà.
Câu 4.	
- Hình thức: Đảm bảo dung lượng đoạn văn, diễn đạt trong sáng, lôgic
- Nội dung: Nêu rõ cảm xúc, suy nghĩ của mình về thiên nhiên của đất nước Việt Nam
	Có thể trình bày theo gợi ý:
+ Thiên nhiên của đất nước ta rất phong phú, giàu đẹp
+ Yêu mến, tự hào về vẻ đẹp của thiên nhiên, có ý thức giữ gìn vẻ đẹp ấy để tô điểm thêm cho đất nước, quê hương.

BT 35.19.
Câu 1. Phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích trên là nghị luận.
Câu 2. Theo tác giả, tâm lí sợ sai lâm sẽ dẫn tới hệ quả: Con người không dám hành động, trở nên thụ động và ì ạch.
Câu 3.  Học sinh bày tỏ quan điểm của mình: Đồng tình hoặc không, hoặc vừa đồng tình, vừa không đồng tình. Đưa ra những kiến giải phù hợp.
(Ở câu hỏi này, học sinh nên bày tỏ thái độ đồng tình, vì câu nói rất đúng đắn. Những thất bại trong cuộc sống không phải lúc nào cũng là vô ích. Thất bại là một nhân tố cấu thành tư duy học hỏi và giải quyết vấn đề hiệu quả. Chúng giúp con người có thêm kinh nghiệm, tri thức để khắc phục sai lầm và vươn tới thành công (Thất bại là mẹ thành công).
Câu 4.	
- Hình thức: Đảm bảo dung lượng đoạn văn, diễn đạt trong sáng, lôgic
- Nội dung: Học sinh rút ra cho mình một thông điệp phù hợp nhất, có những kiến giải hợp lí, đảm bảo thuần phong mĩ tục.
	Gợi ý: Thông điệp về thái độ đúng đắn của con người khi gặp thất bại trong cuộc sống.
+ Không quá đau buồn, bi quan, tuyệt vọng
+ Coi thất bại là một bài học cuộc sống
+ Tìm nguyên nhân của thất bại
+ Tìm cách khắc phục
+ Quyết tâm bắt đầu làm lại hoặc suy nghĩ tích cực, lạc quan để tìm ra hướng đi khác.

BT 35.20.
Câu 1. Đoạn trích trên thuộc phong cách ngôn ngữ báo chí.
Câu 2. Theo tác giả, con người cần đứng riêng một mình để tìm ra mình (hiểu mình), để bảo vệ tư duy độc lập và nuôi dưỡng ý thức trách nhiệm; phát triển bản sắc và nuôi dưỡng sự sáng tạo của mình.
Câu 3. 
- Cụm từ Ma lực của đám đông được tác giả dùng để chỉ sức mạnh, sức hút kì lạ của đám đông. 
- Vì: Đám đông thường tạo ra xu thế, trào lưu để lôi kéo các cá nhân (xấu hoặc tốt). Mỗi cá nhân vốn dễ bị ảnh hưởng bởi đám đông, cho rằng những gì đám đông lựa chọn, thừa nhận sẽ là đúng đắn, đáng tin cậy. Như vậy, cá nhân con người sẽ rất dễ gặp sai lầm.
Câu 4. 
- Hình thức: Đảm bảo dung lượng đoạn văn, diễn đạt trong sáng, lôgic
- Nội dung: Học sinh rút ra cho mình một bài học sống phù hợp nhất, có những kiến giải hợp lí, đảm bảo thuần phong mĩ tục.
+ Biết tỉnh táo trước lời nói, hành động của đám đông.
+ Không chạy theo đám đông một cách mù quáng.
+ Phát huy bản sắc cá nhân của riêng mình trong lối sống, tư duy, học tập.

BT 35.21.
Câu 1. Câu chủ đề của đoạn trích là Song quan trọng hơn là cần khích lệ người đọc tìm ra ý nghĩa của việc đọc sách, tìm ra tác dụng của sách đối với cuộc sống của mỗi người.
Câu 2. Theo tác giả, văn hóa đọc chỉ thật sự phát triển khi người đọc tìm thấy lợi ích của sách vở cho đời sống của họ nói riêng, cho xã hội nói chung.
Câu 3. Việc Đọc, suy ngẫm tìm ý nghĩa tích cực, lành mạnh từ mỗi cuốn sách đã đọc sẽ có ý nghĩa hơn nhiều bởi lẽ: Mỗi cuốn sách hay sẽ luôn mang đến cho con người nguồn tri thức phong phú, những bài học nhân sinh sâu sắc... Chỉ khi nào ta dành thời gian để đọc, suy nghĩ, nghiền ngẫm để hiều được những tri thức, những bài học ấy thì ta mới thực sự hiểu được giá trị của cuốn sách. Và việc hiểu được giá trị của cuốn sách sẽ khởi đầu cho việc chúng ta vận dụng những tri thức, bài học ấy vào thực tiễn cuộc sống để cuộc sống ngày càng ý nghĩa hơn.
Câu 4. 
- Hình thức: Đảm bảo hình thức và dung lượng đoạn văn, diễn đạt trong sáng, lôgic
- Nội dung: Bày tỏ quan điểm đồng tình hay không đồng tình, hoặc vừa đồng tình vừa không, đưa ra những kiến giải phù hợp, đảm bảo chuẩn mực đạo đức, thuần phong mĩ tục của dân tộc.
	Gợi ý: Nên bày tỏ thái độ đồng tình, vì văn hóa đọc là một vấn đề vô cùng quan trọng nhưng không phải lúc nào cũng được thể hiện qua những hành động, việc làm to tát. Nhiều khi, chỉ cần những việc làm nhỏ bé, giản dị cũng góp phần tạo nên văn hóa đọc, như chọn một cuốn sách để đọc. Việc chọn cuốn sách nào cho thấy sở thích, hứng thú, sở trường hay tình yêu, niềm đam mê đặc biệt của một người với sách và việc đọc sách. Đó chính là biểu hiện của văn hóa đọc.

D. ĐỀ KIỂM TRA (Thời gian làm bài: 90 phút)
1. Ma trận
	Nội dung
	Mức độ
	Tổng số

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	I. Đọc hiểu
	- Ngữ liệu: Sống đơn giản – xu thế của thế kỉ XXI, Thương Châu (Theo Ngữ văn 11, tập I)

	- Nhận diện phương thức biểu đạt chính của văn bản.
- Chỉ ra biểu hiện của cuộc sống đơn giản 
	- Hiểu được nguyên nhân vì sao tác giả cho rằng cuộc sống đơn giản được cha ông ta coi trọng và trở thành giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc
	- Bày tỏ  quan điểm của bản thân về một ý kiến trong vãn bản

	
	

	Tổng
	Số câu
	2
	1
	1
	
	4

	
	Số điểm
	1,0
	1,0
	1,0
	
	3,0

	
	Tỉ lệ
	10%
	10%
	10%
	
	30%

	II. Làm văn
	Câu 1: Nghị luận xã hội
- Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ về ý nghĩa của lối sống đơn giản.
	- Xác định đúng vấn đề nghị luận: Ý nghĩa của lối sống đơn giản.
- Xác định đúng yêu cầu viết đoạn văn
	- Hiểu được ý nghĩa quan trọng của lối sống đơn giản.
- Biết lựa chọn, sắp xếp luận điểm, luận cứ cho đoạn văn.
	- Vận dụng kiến thức xã hội và kĩ năng tạo lập văn bản để tạo thành đoạn văn hoàn chỉnh.
- Bày tỏ quan điểm của cá nhân và rút ra bài học phù hợp.
	
	

	
	Câu 2: Nghị luận văn học
- Nghị luận về một đoạn thơ trong Việt Bắc, liên hệ đến một đoạn thơ trong Tây Tiến  (Dạng bài liên hệ).
	- Xác định đúng vấn đề nghị luận: cảm nhận về một đoạn thơ trong Việt Bắc, liên hệ đoạn thơ trong Tây Tiến để thấy được tình yêu thiên nhiên, con người của hai nhà thơ.
- Xác định đúng yêu cầu của đề bài
	- Nắm được giá trị nội dung và nghệ thuật của hai đoạn thơ 
- Nắm được điểm giống nhau về tình cảm hai nhà thơ dành cho thiên nhiên và con người; sự khác nhau về cách thể hiện tình cảm giữa hai nhà thơ.
	- Lí giải được vì sao có điểm giống nhau về tình cảm dành cho thiên nhiên, con người của hai nhà thơ; có điểm khác trong cách thể hiện tình cảm của họ.
	- Vận dụng kiến thức văn học, kĩ năng làm văn để viết một bài văn hoàn chỉnh.
	

	Tổng
	Số câu
	
	
	1
	1
	2

	
	Số điểm
	
	
	2,0
	5,0
	7,0

	
	Tỉ lệ
	
	
	20%
	50%
	70%

	Tổng cộng
	Số câu
	2
	1
	2
	1
	6

	
	Số điểm
	1,0
	1,0
	3,0
	5,0
	10,0

	
	Tỉ lệ
	10%
	10%
	30%
	50%
	100%



2. Đề bài
I. PHẦN ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)
Đọc đoạn trích dưới đây: 
	Vài năm lại đây, ở phương Tây xuất hiện một trào lưu sống mới gọi là sống đơn giản: mọi người tự nguyện đơn giản hóa cuộc sống của mình.
	Như thế nào gọi là sống đơn giản? Theo quan niệm của những người đề xướng ra trào lưu này, sống đơn giản không đồng nghĩa với cuộc sống khổ hạnh và nghèo đói, mà là một cuộc sống được lựa chọn sau một quá trình nghiên cứu kĩ lưỡng; một cuộc sống hòa đồng với thiên nhiên, tìm kiếm sự cân bằng trong mối quan hệ động – tĩnh, một cuộc sống hồn nhiên, vô tư, không lo lắng, siêu phàm và thoát tục... Sống đơn giản chính là tự mình lắng nghe tiếng nói của lòng mình xem rõ điều mình thực sự cần thiết là cái gì. Là sống một cuộc sống thực sự của bản thân mình chứ không phải bắt chước theo lối sống của người khác hoặc sống theo yêu cầu của người khác.[...]
	Dựa vào nguyên tắc của cuộc sống đơn giản, tiêu chuẩn tối thiểu của cuộc sống là: đáp ứng đầy đủ những nhu cầu thiết yếu của cuộc sống như ăn, mặc, ở, đi lại. Tất nhiên, để đạt được điều đó, bạn phải bỏ ra một số công sức và thời gian nhất định. Nhưng, điều quan trọng ở đây là, ngoài tất cả những thứ đó, trong thời gian còn lại, việc mà bạn cần làm là biến mình thành một con người nhàn nhã và bình yên, không hao phí thời gian vào những việc làm vô bổ. Hiện nay, xu thế sống đơn giản vẫn chưa thực sự được chú ý ở Việt Nam chúng ta. Nhưng thực ra, lối sống này đã được cha ông chúng ta rất coi trọng từ xưa và đã trở thành một trong những giá trị văn hóa truyền thống của người Việt. Không chỉ do người Việt Nam chúng ta chịu ảnh hưởng của các tư tưởng triết học, tôn giáo phương Đông như Nho, Phật, Đạo nên có xu hướng về một cuộc sống an nhàn tự do tự tại mà ở thời đại nào chúng ta cũng có những con người biết cách sống nhàn nhưng không phải là lẩn tránh cuộc sống thực tế mà là sống một cách có ích cho đời. Có thể kể ra đây rất nhiều danh nhân của đất Việt đã từng có cuộc sống như vậy: Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hồ Chí Minh,...
	Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, con người luôn trong trạng thái phải chịu đựng một áp lực quá tải do cuộc sống mang lại. Ngay từ khi đang còn là một đứa trẻ, người ta đã bị cuốn theo một nhịp sống gấp gáp của thời đại. Chính vì vậy, đã nảy sinh những căn bệnh mang tính thời đại như bệnh stress, làm tổn thương đến cuộc sống của biết bao con người. Trong một hoàn cảnh như vậy, việc xây dựng cho mình một cuộc sống đơn giản – một cuộc sống nhàn nhã theo đúng nghĩa: nhàn tâm, làm việc có khoa học, biết dừng lại ở mức đủ, biết mình biết người, có thái độ ứng xử đúng đắn, văn hóa – là việc làm có ích cho mỗi người. Điều này không những phù hợp với xu thế văn minh của thời đại mà cũng rất phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam chúng ta.
(Trích Sống đơn giản – xu thế của thế kỉ XXI, Thương Châu, theo Ngữ văn 11 tập I, NXB Giáo dục, 2011, tr.16, 17)
Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1. Chỉ ra phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích trên.
Câu 2. Theo quan niệm của những người đề xướng, sống đơn giản là sống như thế nào?
Câu 3. Vì sao tác giả cho rằng lối sống đơn giản đã được cha ông chúng ta rất coi trọng từ xưa và đã trở thành một trong những giá trị truyền thống của người Việt?
Câu 4. Anh/Chị có đồng tình với ý kiến Hiện nay, xu thế sống đơn giản vẫn chưa thực sự được chú ý ở Việt Nam chúng ta không? Vì sao? Trình bày 5-7 câu.

II. PHẦN LÀM VĂN (7,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm). Từ đoạn trích trong phần Đọc hiểu, hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) bày tỏ suy nghĩ của anh/chị về ý nghĩa của lối sống đơn giản.
Câu 2 (5,0 điểm). Cảm nhận của anh/chị về đoạn thơ sau:
    Ta về, mình có nhớ ta
Ta về, ta nhớ những hoa cùng người.
    Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi
Đèo cao nắng ánh dao gài thắt lưng.
    Ngày xuân mơ nở trắng rừng
Nhớ người đan nón chuốt từng sợi giang.
    Ve kêu rừng phách đổ vàng
Nhớ cô em gái hái măng một mình
    Rừng thu trăng rọi hòa bình
Nhớ ai tiếng hát ân tình thủy chung.
(Trích Việt Bắc, Tố Hữu, Ngữ văn 12, tập I, NXB Giáo dục, năm 2011, tr.111 )
từ đó, liên hệ tới đoạn thơ:
Người đi Châu Mộc chiều sương ấy
Có thấy hồn lau nẻo bến bờ
Có nhớ dáng người trên độc mộc
Trôi dòng nước lũ hoa đong đưa
(Trích Tây Tiến, Quang Dũng, Ngữ văn 12, tập I, NXB Giáo dục, năm 2011, tr. 89)
để thấy được tình yêu thiên nhiên, con người của hai nhà thơ.
3. Hướng dẫn trả lời

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	3,0

	
	1
	- Phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích là phương thức nghị luận.
	0,5

	
	2
	- Sống đơn giản là: một cuộc sống được lựa chọn sau một quá trình nghiên cứu kĩ lưỡng; hòa đồng với thiên nhiên, tìm kiếm sự cân bằng trong mối quan hệ động – tĩnh, sống hồn nhiên, vô tư, không lo lắng, siêu phàm và thoát tục; tự mình lắng nghe tiếng nói của lòng mình, sống một cuộc sống thực sự của bản thân mình 
	0,5

	
	3
	- Tác giả cho rằng lối sống đơn giản đã được cha ông chúng ta rất coi trọng từ xưa và đã trở thành một trong những giá trị truyền thống của người Việt vì:
+ Người Việt Nam chịu ảnh hưởng của các tư tưởng triết học, tôn giáo phương Đông nên có xu hướng về một cuộc sống an nhàn tự do tự tại.
+ Ở thời đại nào cũng có những con người biết cách sống nhàn nhưng không phải là lẩn tránh cuộc sống thực tế mà là sống một cách có ích cho đời (Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hồ Chí Minh...)
	1,0







	
	4
	- Hình thức: Đảm bảo hình thức một đoạn văn khoảng 5 – 7 câu, diễn đạt trong sáng, dễ hiểu.
- Nội dung: HS bày tỏ được quan điểm của mình về ý kiến – đồng tình hoặc không đồng tình, hoặc vừa đồng tình vừa không; đưa ra được những lí lẽ thuyết phục.
Gợi ý: 
+ Đồng tình: Có nhiều người bị cuốn theo nhịp sống gấp gáp, nhiều áp lực của thời hiện đại, sống bon chen, vụ lợi, sống bắt chước theo người khác hoặc sống theo yêu cầu của người khác...
+ Không đồng tình: Có nhiều người biết sống chậm lại, biết nghỉ ngơi, tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống; biết sống thực với chính mình, sống theo lối sống của mình...
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	LÀM VĂN
	7,0

	
	1
	Viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) bày tỏ suy nghĩ về ý nghĩa của lối sống đơn giản trong thời đại hiện nay.
	2,0

	
	








	a. Về nội dung: Có thể diễn đạt theo nhiều cách, dưới đây là một số gợi ý:
	1,75

	
	
	- Lối sống đơn giản là gì? Biểu hiện của lối sống đơn giản.
- Ý nghĩa của lối sống đơn giản: Hiện nay, con người ngày càng phải chịu nhiều áp lực do cuộc sống hàng ngày mang lại. Lối sống đơn giản có ý nghĩa, tác dụng:
+ Giúp con người sống chậm lại để hưởng thụ vẻ đẹp, những điều hấp dẫn, thú vị của cuộc sống
+ Giúp con người thoát khỏi những áp lực, bon chen, giành giật trong cuộc sống hiện đại
+ Mỗi người sẽ sống chan hòa, thân ái với mọi người, gắn bó với thiên nhiên...
+ Cuộc sống của mỗi người trở nên nhẹ nhàng hơn, ý nghĩa và đáng sống hơn...
- Phê phán những người không biết sống đơn giản, mải bon chen, giành giật, sống giả dối, sống theo yêu cầu của người khác...
- Bài học nhận thức và hành động 
+ Nhận thức sâu sắc về ý nghĩa của lối sống đơn giản
+ Phấn đấu để trở thành người sống đơn giản: Sống thực với lòng mình, yêu thương mọi người, lắng nghe cuộc sống, giữ tâm hồn thanh nhàn, làm việc khoa học, dừng lại ở mức đủ, biết mình biết người, làm nhiều việc có ý nghĩa cho xã hội...
	0,25
0,75
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	b. Về hình thức: Đoạn văn thể hiện nội dung tập trung, các câu trong đoạn có sự liên kết chặt chẽ, không mắc lỗi về chính tả, diễn đạt, đảm bảo về dung lượng.
	0,25

	
	2
	Cảm nhận về đoạn thơ Ta về mình có nhớ ta..., liên hệ tới đoạn thơ Người đi Châu Mộc chiều sương ấy... để thấy tình yêu thiên nhiên, con người của hai nhà thơ.
	5,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận: Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài kết luận được vấn đề
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: Cảm nhận về đoạn thơ Ta về mình có nhớ ta..., liên hệ tới đoạn thơ Người đi Châu Mộc chiều sương ấy... để thấy tình yêu thiên nhiên, yêu con người của hai nhà thơ.
	0,5

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
	

	
	
	* Giới thiệu khái quát về tác giả Tố Hữu, bài thơ Việt Bắc và đoạn thơ cần nghị luận.
	0,5

	
	
	* Cảm nhận về đoạn thơ Ta về mình có nhớ ta...
- Nội dung: Đoạn thơ thể hiện nỗi nhớ tha thiết của Tố Hữu với chiến khu Việt Bắc. Nỗi nhớ đã khiến nhà thơ vẽ nên một bức tranh tươi đẹp, đầy sức sống về Việt Bắc trong sự luân chuyển bốn mùa, với sự hòa quyện thắm thiết giữa thiên nhiên và con người.
+ Mùa đông: Thiên nhiên rực rỡ, ấm áp; con người khỏe khoắn, tự tin, làm chủ thiên nhiên.
+ Mùa xuân: Thiên nhiên trong trẻo, tinh khiết; con người cần mẫn, tài hoa.
+ Mùa hè: Thiên nhiên tươi vui, óng ả; con người chăm chỉ, siêng năng
+ Mùa thu: Thiên nhiên dịu êm, trong mát; con người sâu nặng ân tình.
- Nghệ thuật: Thể thơ lục bát của dân tộc, cấu trúc câu lục tả thiên nhiên, câu bát tả con người; đại từ xưng hô ta – mình quen thuộc của ca dao; phép điệp từ...
	2,0


	
	
	* Liên hệ đoạn thơ Người đi Châu Mộc chiều sương ấy...
- Nội dung: Đoạn thơ thể hiện nỗi nhớ lắng sâu, da diết của Quang Dũng về thiên nhiên và con người Tây Bắc trong một buổi chiều sương.
+ Thiên nhiên: Sương giăng mắc trên sông, hồn lau bảng lảng nơi bến bờ xa vắng, hoa rừng đong đưa trên dòng nước lũ
+ Con người: Dáng người khỏe khoắn mà mềm mại, uyển chuyển, duyên dáng, hài hòa với thiên nhiên – với những bông hoa rừng.
- Nghệ thuật: Thể thơ 7 chữ, bút pháp gợi tài hoa, điệp từ, câu hỏi tu từ, hình ảnh thơ lãng mạn, giàu sức gợi...
	0,5

	
	
	* Nhận xét về tình yêu thiên nhiên và con người của hai nhà thơ:
- Giống nhau: Cả hai nhà thơ cùng bày tỏ nỗi nhớ thương, sự am hiểu và tình cảm gắn bó sâu nặng với thiên nhiên và con người ở những miền đất khác nhau của Tổ quốc – Việt Bắc và Tây Bắc. Đó cũng là tình yêu thiết tha các nhà thơ dành cho đất nước, quê hương. Tình cảm ấy được thể hiện qua ngòi bút nghệ thuật rất tài hoa của hai nhà thơ.
- Khác nhau:
+ Đoạn thơ Ta về mình có nhớ ta... sử dụng thể thơ lục bát mang âm hưởng ngọt ngào của ca dao. Tình cảm của nhà thơ dành cho thiên nhiên và con người chiến khu khiến cho đoạn thơ mang tính chất trữ tình chính trị sâu sắc.
+ Đoạn thơ Người đi Châu Mộc chiều sương ấy... sử dụng thể thơ 7 chữ - thất ngôn trường thiên. Tình cảm của nhà thơ dành cho thiên nhiên và con người Tây Bắc khiến cho đoạn thơ mang đậm màu sắc lãng mạn, hào hoa.
- Lí giải vì sao có điểm giống nhau và khác nhau giữa hai đoạn thơ: 
+ Tố Hữu và Quang Dũng đều là những nhà thơ cách mạng, gắn bó sâu sắc với thiên nhiên, con người ở những miền đất cách mạng.
+ Tuy nhiên, thơ Tố Hữu là thơ trữ tình chính trị với giọng điệu tâm tình ngọt ngào; thơ Quang Dũng là thơ lãng mạn, phóng khoáng, hồn hậu, tài hoa.
	0,5















0,25

	
	
	d. Sáng tạo: Bài viết có cách diễn đạt độc đáo, sáng tạo, giàu cảm xúc
	0,25

	
	
	e. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo các quy tắc về chính tả, dùng từ, đặt câu,...
	0,25

	Tổng điểm
	10,0
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